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LỜI NÓI Đ®ẨU 

Thế là tập I của bộ giáo trình “Vi Diệu Pháp Toát Yếu” đã ra đời và 

được làm tài liệu giảng dạy môn Thắng Pháp tại Hà Nội trong cuối mùa thu vừa 

qua, sau một thời gian bị gián đoạn do một vài lý do chủ quan và khách quan. Tại 

đây, cuốn sách đã được đón nhận tích cực, hoan hỷ và nhiều ưu ái của đông đảo 

Phật tử ở đất Thăng Long nghìn năm văn vật. Cũng như thế, sau mấy năm học tập 

môn này, giờ đây, Phật tử cố đô Huế đã làm quen với cuốn đầu tiên của bộ giáo 
trình có bìa màu vàng nhẹ này. 


Do yêu cầu của một số học viên, chúng tôi đã lên kế hoạch in ấn tập II 
với nhan đề: “Cetasika - Tâm Sở”. Cuốn sách này nói đến 52 tâm sở, được phân 
thành các nhóm khác nhau do tính chất của chúng và những giảng giải cơ bản về 
bốn trạng thái, tính chất cũng như định nghĩa Pä|i của mỗi một tâm sở ấy. Ngoài ra 
còn có phần phối hợp tâm sở, đề cập sự kết hợp được của từng tâm sở trong các 
tâm nào và phần tâm thu nhiếp, đề cập việc một tâm khởi lên sẽ có bao nhiêu tâm 
sở tham gia và là những tâm sở gì. 


Các thuật ngữ về Abhidhamma - Vi Diệu Pháp được sử dụng trong toàn 
bộ giáo trình này, nhất là trong tập I đã in và tập II sắp tới này là một quá trình lựa 
chọn, chắt lọc các thuật ngữ đã có từ lâu đời cũng như dựa trên các bộ sách khác 
của các Ngài Hòa thượng Thích Minh Châu, Trưởng lão Tịnh Sự, Trưởng lão Hộ 
Pháp. Ngoài ra còn có một vài thuật ngữ chúng tôi tự tìm kiếm từ ngữ trong tiếng 
Việt sao cho vừa phù hợp với từ gốc Pali lại vừa chuyển tải được ý nghĩa của bản 
thân từ đó. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 


Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng 
sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư 
thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao 
này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 


Huế, mùa xuân 2016 


Tường Nhân Sư 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Mục lục 
Phụ lục 


CHƯƠNG II: CETASIKA ~ TÂM SỞ 
Tâm sở là gì 

Số lượng tâm sở 

Phân loại tâm sở 


I. ANÑASAMÄNÄCETASIKA - HÒA ĐỒNG TÂM SỞ 


A. Sabbacittasadhãranacetasika — Biến hành tâm sở 
B. Pakinnakacetasika — Biệt cảnh tâm sở 


II. AKUSALACETASSIKA ~ BẤT THIỆN TÂM SỞ 


A. Mocatucacetasika - Nhóm Sỉ phần 

B. Lotika - Nhóm Tham phần 

C. Docatuka - Nhóm Sân phần 

D. Thĩiduka - Nhóm Hôn phần 

E. Vicikicchãcetasika - Hoài nghi tâm sở 
F. Tâm sở bắt thiện bất định 

G. Đối trị tâm sở bắt thiện 


H. Sự diệt trừ các bắt thiện pháp của các Thánh Đạo 


III. SOBHANACETASIKA - TỊNH HẢO TÂM SỞ 


A. Sobhanasädhãranacetasika — Biến hành tịnh hảo tâm sở 


B. Viraticetasika — Tiết chế tâm sở 
C. Appamaññãäcetasika — Vô lượng tâm sở 
D. Paññindriyacetasika — Tuệ căn tâm sở 


IV.SAMPAYOCANAYA ~ TÂM SỞ PHÓI HỢP 


A. Phối hợp của các hòa đồng tâm sở 
B. Phối hợp của các bất thiện tâm sở 


Trang 


C. Phối hợp của các tịnh hảo tâm sở 
D. Tâm sở phối hợp bắt định 
E. Tâm sở phối hợp xác định 


V. SANGAHANAYA - TÂM THÂU: NHIẾP 
A. Thâu nhiếp của các siêu thế tâm 
B. Thâu nhiếp của các đại hành tâm 
C. Thâu nhiếp của các dục giới tịnh hảo tâm 
D. Thâu nhiếp của các bắt thiện tâm 
E. Thâu nhiếp của các vô nhân tâm 


Tài liệu tham khảo 


100 
101 
102 


104 


105 
106 
107 
110 
113 


115 


Phụ lục 
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SABBACITTA 
SÄDHÄRANA 
CETASIKA 7 







PAKINNAKACETASIKA 6 


MOCATUKACETASIKA 4 


LOTIKACETASIKA 3 


DOCATUKACETASIKA 4 


THIDUKACETASIKA 2 


KILESA 10 (nïlakkhara) 


VICIKICCHÄCETASIKA 1 


= 


VIRATICETASIKA 3 


J\€ 


APPAMANÑÑÄCETASIKA 2 


A SIK 


PAÑÑINDRIYA 1 


YUGALADHAMMA 6 


SOBHANASADHARANACETASIKA 19 
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ANIYATAYOGICETASIKA 11 


MAGGANGA 8 











VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM 


J2 TÂM SỬ 





3 TIẾT CHÉ TÂM SỞ 


2 VÔ LƯỢNG TÂM SỞ 


1 TUỆ CĂN TÂM SỞ 


6 ĐÔI PHÁP 


11 TÂM SỞ PHÓI HỢP BÁT ĐỊNH 


8 ĐẠO CHI 


c)@® 







4 SI PHÀN TÂM SỞ 


3 THAM PHÀN TÂM SỞ 


4 SÂN PHÀN TÂM SỞ 


2 HÔN PHÀN TÂM SỞ 


1 HOÀI NGHI TÂM SỞ 





J1 





7 BIỀN HÀNH 
TÂM SỞ 


6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 


10 PHIEN NÀO (chữ màu xanh) 


Ở 


19 BIÊN HÀNH TỊNH HẢO TÂM S 


Phụ lục 


ZLAS7KA52 - 52 LẦM S€ 


SABBACITTASÄDHARANA. 7 -7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ 


1. Phassa - Xúc, pháp xúc chạm đối tượng 
2. Vedanä - Thọ, pháp cảm thọ đối tượng 
3. Saññä - Tưởng, pháp ghi nhớ đối tượng 
4. Cetanä - Tác ý, pháp tác động các pháp 
đồng sanh thực hiện nhiệm vụ của mình 
5. Ekaggatä - Nhất tâm, pháp yên tịnh và 
làm cho các pháp đồng sanh trụ trên đối 
tượng duy nhất 

6. Jivittindriya - Mạng căn, pháp hộ trì các 
pháp đồng sanh 

7. Manasikära - Hành ý, pháp hướng các 
pháp đồng sanh đến đối tượng 


MOCATUKACETASIKA. 4 - 4 SI PHẦN TÂM SỞ 


1. Moha - Si, pháp che đậy sự thật của đối 
tượng 

2. Ahirika - Vô tàm, pháp không hổ thẹn 
trước tội lỗi 

3. Anottappa - Vô quý, pháp không ghê sợ 
trước tội lỗi 

4.Uddhacca - Trạo cử, pháp phóng dật, 
loạn động, nhận đối tượng không chắc 
chắn 


1. Lobha - Tham, pháp ham muốn và bám 
víu đối tượng 

2. Ditthi - Tà kiến, pháp thấy biết sai với sự 
thật của đối tượng 

3. Mãna - Ngã mạn, pháp kiêu căng, tự đắc 


PAKINNAKACETASIKA. 6 - ó BIỆT CẢNH TÂM SỞ 


1. Vitakka - Tầm, pháp đưa các pháp đồng 
sanh đến đối tượng 

2. Vicära - Tứ, pháp quán sát, dò xét đối 
tượng 

3. Abhimokkha - Quyết định, xác định, 
chọn lọc đối tượng 

4. Viriya - Tinh tấn, pháp nỗ lực trước đối 
tượng 

5. Piti - Phi, pháp thích thú, hoan hỷ trước 
đối tượng 

6. Chanda - Dục, pháp mong muốn, ước 
vọng đối tượng 


DOCATUKACETASIKA. 4- 4 SÂN PHẦN TÂM SỞ 


1. Dosa - Sân, pháp không vừa lòng, bất 
mãn đối tượng 


2. Issä - Tật đố, pháp ganh tị với điều tốt 
của người khác 

3. Macchariya - Xan tham, pháp bỏn xẻn tài 
sản hoặc công đức của mình 

4.Kukkucca - Hồi quá, pháp bồn chỗn, bực 
mình trước điều thiện chưa làm và điều ác 
đã làm rồi 


1. Thĩna - Hôn trầm, pháp làm cho tâm co 
rút, thối lui trước đối tượng 


2. Middha - Thụy miên, pháp làm cho tâm 
sở co rút thối lui trước đối tượng 





VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM 


1. Saddhä - Tín, pháp có đức tin nơi Tam Bảo đúng như sự thật, tin vào nghiệp và quả của 
nghiệp 
2. Sati - Niệm, pháp hồi nhớ đối tượng liên quan đến thiện pháp, như nhớ đến công đức 
Tam Bảo 
3. Hiri - Tàm, pháp hổ thẹn với tội lỗi 
4. Ottappa - Quý, pháp ghê sợ với tội lỗi 
5. Alobha - Vô tham, pháp không ham muốn và không bám víu vào ngũ dục 
6. Adosa - Vô sân, pháp không làm hại, không bất mãn trước đối tượng 
7. Tatramajjhattatä — Trung hòa, pháp làm cho tâm và tâm sở tiến hành nhiệm vụ một cách 
đồng đều 
8. Kãyapassaddhi - Thân thư thái, trạng thái yên tịnh của tâm sở trong các thiện pháp 
9. Cittapassaddhi - Tâm thư thái, trạng thái yên tịnh của tâm trong các thiện pháp 
. Kãyalahutä - Thân khinh an, trạng thái nhẹ nhàng của tâm sở trong các thiện pháp 
. Cittalahutã - Tâm khinh an, trạng thái nhẹ nhàng của tâm trong các thiện pháp 
. Kãyamudutä - Thân nhu nhuyến, trạng thái nhu thuận của tâm sở trong các thiện pháp 
. Cittamudutä - Tâm nhu nhuyến, trạng thái nhu thuận của tâm trong các thiện pháp 
. Kãyakammaññatä - Thân thích ứng, trạng thái thích ứng của tâm sở trong các thiện pháp 
. Cittakammaññatä - Tâm thích ứng, trạng thái thích ứng của tâm trong các thiện pháp 
. Kãyapãguññatä - Thân thuần thục, trạng thái tinh luyện của tâm sở trong các thiện pháp 
. Cittapãäguññatäã - Tâm thuần thục, trạng thái tỉnh luyện của tâm trong các thiện pháp 
. Kãyujukatä - Thân chánh trực, trạng thái ngay thẳng của tâm sở trong các thiện pháp 


. Cittujukatã - Tâm chánh trực, trạng thái ngay thẳng của tâm trong các thiện pháp 


1. Sammäväcä - Chánh ngữ, nói lời tránh 4 khẩu ác hành, không liên quan đến nghề nghiệp 


2. Sammäkammanta - Chánh nghiệp, việc làm tránh 3 thân ác hành, không liên quan nghề 
nghiệp 
3. Sammääjiva - Chánh mạng, nuôi mạng chân chánh, không theo 4 khẩu ác hành và 3 thân 
ác hành 

1. Karunä - Bi, thông cảm và muốn giúp đỡ chúng sanh đang gặp đau khổ, hoạn nạn 


2. Muditã - Hỷ, vui lòng, cùng hoan hỷ trước chúng sanh đang được hạnh phúc, thạnh 


! _ PAÑÑÃCETASIKA1-1TUỆTIÂMSỞ  ) 
p hiểu biết thực tánh của vạn pháp đúng như chân như thật 





Cetasika — Tâm sở 


C€LzS7ØK^A -— T;ẦÄM SỞ 


TÂM SỞ LÀ GÌ? 

Tâm sở là một loại Paramatthadhamma - Chân thật nghĩa pháp (Chân 
để) trong số 4 Paramatthadhamma là: Tâm, Tâm sở, Sắc và Niết bàn. 

Tâm sở nương vào tâm để phát sinh (cittanissitalakkhanam). Sự sinh 
khởi mà dựa vào tâm của tâm sở không giống như cây cối dựa vào đất đai để 
nảy sinh. Bởi vì giữa đất đai và cây cối thì đất đai là nền tảng để cho cây cối 
mọc lên, cây cối cần có đất đai mới nảy mầm sinh sôi được, đất đai phải có 
trước rồi mới có cây cối sau. Trong khi đó, giữa tâm và tâm sở thì giống như 
quan hệ thầy trò. Thầy và trò phải tương đồng trong sự hiện hữu, có thầy tức 
có trò, có trò cũng có nghĩa là có thầy. 

Như vậy tâm sở là pháp cùng sinh với tâm, kết hợp với tâm 
(cetoyuttalakkhanam), đúng theo Pä|T đã nêu: 


Cetasi bhavam = cetasikam vã (pháp cùng sinh với tâm) 
Cetasi níyuttam = cetasikam (hoặc là pháp kết hợp với tâm) 


Phân tích từ: 


Cetasika = cefa + s + nika 
ceta = tư tưởng, sự chú ý, 
S = ägama (tân tự), 
nika = paccaya (duyên tự) 


Tâm sở có 4 trạng thái như sau: 


- Ekuppada: cùng sinh với tâm, 

- Ekanirodha: cùng diệt với tâm, 

- Ekalambana: cùng một đối tượng với tâm, 
- Ekavatthuka: cùng nơi phát sinh với tâm. 


Như trong Gãthãsangaha ghi rõ: 


tkuppãdamrodhã ca tkãlambanavatthukã 
Cetoyuttãä dvipañãsa Dhammã cetasikã matã. 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU ~ TÂM SỞ 


52 loại pháp kết hợp với tâm, cùng sinh và cùng diệt với 
tâm, cùng một đối tượng và cùng nơi khởi sinh với tâm, 
pháp đó được gọi là ¿âm sở. 

Lakkhanadicatuka - Bốn tính chất của tâm sở: 


1, C7wan¡ssitalakkhanam: có đặc tính dựa vào tâm mà sinh khởi. 

2, Aviyoguppadãnarasam: có phận sự là cùng sinh với tâm. 

3, Ekãlambanapaccuppaffhãnam: có quả hiện hữu là cùng nhận đối 
tượng với tâm. 

4, Cituppãdapadaffhãnam: có nhân gần là sự phát sinh của tâm. 


Tâm và tâm sở đều là các danh pháp, kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, 
tâm có công năng nhận biết đối tượng còn tâm sở thì tạo tác tâm, làm cho sự 
nhận biết đối tượng của tâm sẽ khác nhau tùy theo tính chất của mỗi một tâm 
sở. Tuy rằng tâm sở là pháp tạo tác tâm, nhưng cũng cần nhắn mạnh rằng tâm 
ở vị trí dẫn đầu, tâm vẫn lớn hơn và để cho tâm sở tạo tác hay tâm sở dựa vào 
tâm mà phát sinh. Tâm và tâm sở liên kết với nhau, hòa trộn vào nhau như 
thế gọi là sampayufadhamma - pháp tương ưng (kết hợp). 


SỐ LƯỢNG TÂM SỞ 


Trong tập I số lượng tâm là 89 hay 121 tâm, sở dĩ có sự phân chia như 
thế là không do bởi tự tính của tâm mà phân chia dựa trên sự tạo tác của các 
tâm sở đồng sinh với tâm, làm cho tâm có khả năng nhận biết nhiều loại đối 
tượng khác nhau; chẳng hạn nhận biết về dục giới, sắc giới, vô sắc giới v.v... 
Do nhân này nên tâm được phân chia đến 89 hay 121 tâm. 

Tuy nhiên việc tính số lượng của tâm sở thì không giống việc tính số 
lượng của tâm mà tính theo bản chất hay tự tính của tâm sở đó. Do có tự tính 
không giống nhau nên tâm sở được phân chia đến 52 tâm sở và đây cũng là số 
lượng tâm sở hiện hữu, có bản chất không giống nhau. 


PHÂN LOẠI TÂM SỞ 


Các tâm sở được phân theo 3 rãsïi - nhóm theo tự tính của các tâm sở 
mà có thể liên hợp với nhau được như trong gãthãsagaha: 


Terasafñfiasamanã ca Cuddasâkusalã  tathã 
sobhanã pafñcavisati XipañfÃsa paVuccare. 


Aññasamänacetasika — Hòa đồng tâm sở 


52 tâm sở được chia thành 3 nhóm là 13 hòa đồng tâm 
sở, 14 bất thiện tâm sở và 25 tịnh hảo tâm sở. 


PH:ẦN LO;A2O 52 TÂM SỞ 


- Sabbacittasadhäranacetaska Z7 
- Aññasamänäcetasika - | 13 





= Pakinnakacetasika 6 


= Mocatukacetasika 4 
Lotikacetasika 3 
CETASIKA_ - Akusalacetasika -| Docatukacetasika 414 
Thidukacetasika 5 Kế 
1 





— Vicikicchäcetasika 








- Sobhänasädhäranacetaska 19 
: Viraticetasika 3 
- Sobhänacetasika ¬ 25 
Appamaññäcetasika 2 
— Paññindriyacetasika 1 


I. ANNÑASAMÄNÄCETASIKA — HÒA ĐỒNG TÂM SỞ: 


- Añña: cái khác, pháp khác 

- Samãna: giống như, chung 

Aññasamäna: chung với cái khác. 

Nghĩa là 13 tâm sở này dễ hòa nhập với các tâm sở khác khi tham gia 
trong một tâm nào đó, đồng thời mang tính chất giống như cái mà nó hòa 
nhập. Nếu nó hòa nhập với các tâm sở tốt đẹp thì nó mang tính thiện, còn 
như hòa nhập với các tâm sở bất thiện thì nó mang tính bắt thiện. 


Aññasamänacetasika có cả thảy 13 tâm sở, chia thành 2 loại như sau: 
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* Sabbacittasadhäranacetasika - Biến hành tâm sở, có 7 tâm sở và 
* Pakinnakacetasika — Biệt cảnh tâm sở, có 6 tâm sở. 





7 BIỀN HÀNH TÂM SỞ 


6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ 











| 13 HÒA ĐÔNG TÂM SỞ 


AÑÑASAMÄNÃCETASIKA 13 


— Phassacetasika 

—_ Vedanäcetasika 

— Saññãcetasika 

= Sabbacittasädhäranacetasika -—- Cetanäcetasika 7 
— Ekaggatäacetasika 


— ]Jwitindriyacetasika 





Manasikäracetasika 


~.~ 


ANNASAMANACETASIKA 


— Vitakkacetasika 
—_ Vicäratasika 


—_ Adhimokkhacetasika 





—_ Pakinnakacetasika - 
— Viriyacetasika 


—_ Piticetasika 





—_ Chandacetasika 


A, SABBACITTASADHARANACETASIKA 7 — 7 BIẾN HÀNH TÂM SỞ: 
Sabbacittasadhäranacetasika chiết tự thành: 


sabba + cita + sãdhãrana + cetasika. 
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Aññasamänacetasika — Hòa đồng tâm sở 


sabba: tất cả, citta: tâm 
sadhãrana: chung, công cộng; cetasika: tâm sở. 


Vậy Sabbacittasadharanacetasika là tâm sở chung, có mặt khắp trong 
tất cả các tâm cho nên gọi là “Biến hành tâm sở”. Pãlï có định nghĩa rằng: 


Sabbesam citãnam sãdhãranãti = Sabbacitasadhãarana. 
Hợp với tất cả các tâm nên gọi là biến hành (phổ cập, phổ thông). 


* Biến hành tâm sở có cả thảy 7 tâm sở là: 
Phassacetasika — Xúc tâm sở 
Vedanäcetasika —- Thọ tâm sở 
Saññãcetasika — Tưởng tâm sở 
Cetanäcetasika — Tác ý tâm sở 
Ekaggatäcetasika — Nhất tâm tâm sở 
Jivitindriyacetasikacetasika — Mạng căn tâm sở 
Manasikãracetasikacetasika — Hành ý tâm sở. 


Cả 7 tâm sở này luôn luôn có mặt trong 121 tâm, khi một tâm nào đó 
sinh khởi thì đều có sự tham gia cùng một lúc của bảy tâm sở này. 


1, PHASSACETASIKA - XÚC TÂM SỞ: 


Arammanamn phussatffi = phasso. 
Tâm chạm đối tượng gọi là xúc. 


Như vậy, xúc sẽ xuất hiện một khi có sự “va chạm” giữa tâm, đối tượng 
và căn (vatthu). Chẳng hạn khi nhãn thức (tâm) cùng với hình sắc (đối tượng) 
và nhãn căn (mắt - cakkhupasäda) gặp nhau thì nhãn xúc hiện hữu. Lúc 
Ấy xúc tâm sở đồng sinh với tâm (nhãn thức tâm) và với các tâm sở tương 
ưng khác. 

Lakkhanadicatuka - Bốn tính chất của xúc tâm sở: 


a, Phussanalakkhano: có đặc tính chạm đối tượng. 

b, Sanighalfanaraso: có phận sự kết nối (giữa tâm - đối tượng - căn) 

c_ Sannipätapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là sự hội hợp các pháp 
kết nối. 

d. Äpãtagatavisayapadaffhäno: có nhân gần là đối tượng hiện trước mắt. 
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Tùy theo số giác quan có được của mỗi chúng sinh trong một cảnh giới 
mà số lượng xúc được tương ứng khởi sinh. Chẳng hạn trong cõi Dục giới thì 
số lượng xúc tối đa là 6: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý 
xúc. Trong cõi Sắc giới chỉ có 3 là: nhãn xúc, nhĩ xúc và ý xúc. Còn trong cõi 
Vô sắc giới chỉ có một là ý xúc mà thôi. 


2, VEDANÄCETASIKA - THỌ TÂM SỞ: 
Thọ là pháp cảm nhận, thụ hưởng đối tượng như trong định nghĩa PãlT: 


Vedeyati ãlambanarasam anubhavafti = Vedanã 
Pháp có tên gọi là thọ vì mang ý nghĩa là cảm nhận tức là thụ hưởng 
đối tượng. 


Khi thụ hưởng đối tượng, thọ phát sinh dưới 5 dạng: 


- Về mặt tỉnh thần có 3 trạng thái là: somanassa - hý (thọ vui), 
domanassa - ưu (thọ buồn) và upekkñäã - xả (thản nhiên). 


- VỀ mặt thể xác có 2 trạng thái là: su&#a - /ạc (sung sướng), dukkha - 
khổ (đau đớn). 


Thọ là một trong 7 biến hành tâm sở, luôn có mặt trong tất cả các tâm 
hiện hữu. Hạnh phúc và đau khổ mà con người đang nhận lãnh là chính tâm 
sở /hø, và tâm sở thọ là quả lành hay quả dữ mà phát sinh từ nghiệp (cetanä — 
tác ý) mà đã được tạo ra trong quá khứ. Ngoài tâm sở thọ ra thì không có một 
linh hồn (jiva) hay một tự ngã (attã) nào nhận lãnh quả của nghiệp đã tạo. 


4, Sukhavedanäacetasika - Lạc thọ tâm sớ: Pháp thụ hưởng lạc thọ qua 
thân, có trạng thái như sau: 


- Wfhaphofhabbãnubhavanalakkhanä: có đặc tính thụ hưởng xúc trần tốt. 

- sampayuttänarn bayuhanarasã: có phận sự làm pháp tương ưng tiến triển. 
- Kãy/kaassãdapaccupaffhäna: có quả hiện hữu là thân an lạc. 

- Kãyindriyapadaffhänä: có nhân gần là thân căn. 


b, Dukkhavedanäacetasika - Khổ thọ tâm sở: Pháp thụ hưởng khổ thọ 
qua thân, có trạng thái như sau: 


- Anithaphofthabbãnubhavanalakkhanä: có đặc tính thụ hưởng xúc trần 
không tốt đẹp. 
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- ðanpayuttãnarn nilãpanarasã: có phận sự làm pháp tương ưng héo úa. 
- Kãyikãbãdhapaccupaffhanäa: có quả hiện hữu là thân đau đớn. 
- Kãyindriyapadaffhãnã: có nhân gần là thân căn. 


Cc Somanassavedanäacetasika - Lạc thọ tâm sở: Pháp thụ hưởng thọ hỷ, 
hài lòng, có trạng thái như sau: 


- Ihãrammanänubhavanalakkhannã: có đặc tính thụ hưởng đối tượng tốt. 
- Ithãkãrasarnbhogarasä: có phận sự gặp gỡ đúng lúc trạng thái hài lòng. 

- Cetasikaassãdapaccupaf†hãnã: có quả hiện hữu là tâm vui thích, tươi tấn. 
- Pasaddhipadaffhänä: có nhân gần là thân tâm yên tịnh. 


đ% Domanassavedanacetasika - Ưu thọ tâm sớ: Pháp thụ hưởng thọ 
ưu, không hài lòng, có trạng thái như sau: 


-_Anifthärammainänubhavanalakkhanãä: có đặc tính thụ hưởng đối 
tượng không tốt. 

- An(ffhakarasambhogarasã: có phận sự gặp gỡ đúng lúc trạng thái 
không hài lòng. 

- Cetasikãbãdhapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là tâm khổ não, buồn bã. 

- Hadayavatthupadaffhänã: có nhân gần là sắc ý căn. 


e LUjpekkhavedanacetasika - Xả thọ tâm sớ: Pháp thụ hưởng thọ xả, 
không hỷ cũng không ưu, có trạng thái như sau: 

- Miajjhattavedayitalakkhana: có đặc tính là sự thản nhiên, quân bình 
khi cảm nhận đối tượng. 

- Sampayuttänam nãtupabayuhananiläapanarasä: có phận sự điều hòa 
các pháp tương ưng không cho tiến triển hay héo úa. 

- ðantabhãvapaccupaffhãanã: có quả hiện hữu là sự yên lặng. 

- NinpitikaciHapadaffhãnã: có nhân gần là sự xa lìa phỉ lạc nội tâm. 

Nói tóm lại, cho dù là lạc, khổ, hỷ, ưu hay xả thì cả thảy đều là sự cảm 


thọ đối tượng của tâm thông qua tâm sở thọ - vedanä mà thôi. 


~“.“”= 


3, SANNÑÄCETASIKA - TƯỞNG TÂM SỞ: 


Pháp có trạng thái nhớ lại, biết lại đối tượng gọi là /ưởng. Chẳng hạn nhớ 
vật này màu xanh hoặc màu đỏ, dài hoặc ngắn, tròn hay dẹt hoặc vuông, v.v... 
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Tưởng chính là sự nhận thức một sự vật gì do nhớ lại một dấu hiệu đã 
từng biết. Chiết tự như sau: 

saññã = sam + ñã. 

sam: mất, suy nghĩ, yên lặng,... 

ñã: biết. 

Như vậy, sa có nghĩa là “biết cái đã mất” hay “biết do suy nghĩ đến”. 

Pä|i định nghĩa như sau: 

sa'Jnani etãyã†I = Safmã, 

Pháp là công cụ để nhớ, công cụ giúp nhớ gọi là saØñã— tưởng 

Bốn tính chất của Saffñãcetasika — Tưởng tâm sở: 


4, šaf/änanalakkhanä: có đặc tính nhớ. 

b, Punasaffănanapaccayanimitakaranarasã: có phận sự làm dấu hiệu 
để còn nhớ nữa. 

c Yathã gahitanimittavasena abhinivesakaranapaccupaffhänãa: có quả 
hiện hữu là sự nhớ dấu hiệu đã được quy định. 

d/ Yathã upaffhfavisayapadaffhãnã: có nhân gần là đối tượng đang xuất hiện. 


4, CETANÄCETASIKA - TÁC Ý TÂM SỞ: 

Cefanã - Tác ý là tâm sở sắp xếp, điều hành các tâm sở tương ưng 
trên đối tượng của tâm. Nghĩa là tác ý tâm sở có tính tác động, thúc giục để 
các tâm sở kết hợp với nó đồng lòng thực hiện nhiệm vụ của mình. Giống như 
ông chủ nông trại điều phối công việc cho nhân công vậy. 

Như thế, tác ý tâm sở hoạt động trên các tâm sở đồng sinh, nhằm xử lý 
đối tượng và ra hành động trong việc hoàn thành phận sự. Tóm lại tác ý tâm 
sở là kẻ quyết định hành động. 

Palï định nghĩa như sau: 


- Cefayafi†i = cetanã. 
Tác ý chính là cetanäa. 
- Abhisandahatfti = cetanä. 
Phối hợp chung với nhau gọi là cetanä. 


- Pabandhati pavattafi = cetanã. 
Luôn duy trì sự tiếp diễn không dứt gọi là cetanä. 
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Bốn tính chất của Cetanãcetasika — Tác ý tâm sở: 


a, Cetanäbhävalakkhanã: có đặc tính quyết định hành động. 

b, Äyñhanarasã: có phận sự tập hợp, đôn đốc. 

c Samvidhäãnapaccupaffhänã: có quả hiện hữu là sự xếp đặt, điều phối. 
ở, Sesakhandhattayapadaffhänä: có nhân gần là 3 danh uẫn còn lại. 


Phật ngôn: 


“Cetanaham bhikkhave kammarn vadÃmi. ” 
“Này chư tỳ khưu, ta nói tác ý chính là nghiệp” 


Tác ý giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nghiệp. Nó quyết định hành 
động là thiện hay bất thiện. Trong tất cả các ¿âm hiệp thế - lokiyacirta thì 
cetanä có vai trò quan trọng nhất còn /uệ căn tâm sở - paññindriyacetasika thì 
lại có vai trò lớn trong các ¿âm siêu thế - lokuttaracita. 


5, EKAGGATÄCETASIKA ~ NHẤT TÂM TÂM SỞ: 


Ekagøatã - Nhất tâm là tâm sở quy tụ tâm và các tâm sở đồng sinh về 
một đối tượng, ngăn chặn không cho các pháp tương ưng phân tán và giữ 
chắc chúng trên đối tượng đó. Ví như cái cột được chôn chắc, không bị gió 
bão lay động, như một chất keo kết dính các chất lại với nhau thành một khối. 


Nhất tâm là một trong năm thiền chỉ của samädha - định, là hạt giống 
của các tâm đã được tập trung và chú mục. 


Pälï định nghĩa như sau: 


Nănãlambanavikhepavena ekarn ärarnmanarn agsam ímassảiti, 
ekagsamn cittam tassa bhãyvo ekaggatã. 
Tâm được gọi là có đối tượng duy nhất bởi vì không có sự phóng tâm 
đến các loại đối tượng khác, trạng thái mà tâm chỉ có một đối tượng duy nhất 
ấy gọi là nhất tâm. 


Bốn tính chất của Fkaggatäcetasika - Nhất tâm tâm sở: 
4, Avikkhepalakkhanä: có đặc tính không vọng động, không trạo cử. 
b, Sahajãtãnam sampindanarasã: có phận sự là quy tập các pháp 
đồng sinh. 
c Upasamapaccupaffhãnä: có quả hiện hữu là sự yên định. 
d, Sukhapadaffhãnä: có nhân gần là sự an vui. 
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6, JÏVITINDRIYACETASIKA - MẠNG CĂN TÂM SỞ: 

Chiết tự: /wa + Zdrj⁄a = jwitindriya 

Gọi là jvita (mạng) vì bảo tồn đời sống danh pháp tổn tại 3 sát-na 
(khana): sinh - trụ - diệt. Như trong Pälï định nghĩa: 


- Jwanti sahaJãtadhammä etenãfi = JIVitarm. 

Giữ gìn các pháp đồng sinh được tổn tại gọi là mạng. 

- Indanti parama /ssariyamn karonffti = índrivãn. 

Đang thực hiện nhiều sự kiểm soát tối cao gọi là căn (quyển). 


Kết hợp lại ta có: jivitindriya — cai quản sự tổn tại của các pháp gọi là 
mạng căn. 


* Có 2 loại mạng căn là 2anh mạng căn - NãmajiViindriya và Sắc 
mạng căn — KũpaJiVitindriya. 

Danh mạng căn bảo trì đời sống của các danh pháp đủ tổn tại trong 1 sát- 
na tâm (khanacitta), tương đương với 3 tiểu sát-na là: sinh-trụ-diệt của một tâm. 


Sắc mạng căn bảo trì đời sống của một sắc pháp đủ tổn tại trong 17 
sát-na tâm, tương đương với 51 tiểu sát-na gồm: 1 sát-na sinh, 49 sát-na trụ và 
1 sát-na diệt. 


Bốn tính chất của Jivitindriyacetasika - Alạng căn tâm sở: 


a šahajätãnam anupäalanalakkhanarm: có đặc tính trông nom, bảo trì 
các pháp đồng sinh. 

b, Tesam pavattanarasam: có phận sự làm cho các pháp đồng sinh 
tồn tại đủ tuổi thọ. 

c Tesañfeva thapanapaccupaifhãnarn: có quả hiện hữu là sự tồn tại 
đủ tuổi thọ của các pháp đồng sinh ấy. 

d. Sesakhandhatfayapadaffhãnam: có nhân gần là 3 danh uẩn còn lại. 


7, MANASIKÄRACETASIKA - HÀNH Ý TÂM SỞ: 


Chiết tự: manasí + kãra = manasikãra 


- manasi: nơi tâm, nơi ý. 
- kära: hành động, việc làm. 
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Như vậy “/manas/kãra” nghĩa là việc làm của tâm ý, dịch là “hành /”. 
Tức là hướng tâm đến đối tượng, giống như bánh lái đưa con thuyền đến mục 
tiêu. Tâm mà không có hành ý thì giống như con thuyền không có bánh lái, 
không thể định hướng để đi đến bờ. 

Trong Bộ Abhidhammatthavibhävinitikã đã so sánh manasikäracetasika 
như người xà-ích, điều khiển cỗ xe ngựa theo con đường mà mình mong 
muốn đi đến. 

Palï định nghĩa như sau: 

- Karanamn kãro 

Sự làm (việc) gọi là hành. 

- Alanasmfm kãro manasikãro. 

Sự (tiến) hành trong tâm gọi là hành ý. 


Bốn tính chất của Mianasikäracetasika - Hành ý tâm sở: 
a, Sãranalakkhano: có đặc tính dẫn dắt các pháp tương ưng hướng 
đến đối tượng. 
b, Sampayuttãnamn ãrammane sarnyojanaraso: có phận sự làm cho 
các pháp tương ưng khắng khít với đối tượng. 
c_Ärammanabhimukhibhavapaccupaffhäno: có quả hiện hữu là sự 
hướng mặt đến đối tượng. 


đ, Ärammanapadaffhãno: có nhân gần là đối tượng. 


B, PAKINNAKACETASIKA 6 — 6 BIỆT CẢNH TÂM SỞ: 


Pakinnakacetasika chiết tự thành: øak/›aka + cefasika 

pakinnaka: rời rạc, rải rác, linh tỉnh. 

Biệt cảnh tâm sở là những tâm sở chỉ hợp với tâm tùy theo có đối tượng 
thích hợp. Chẳng hạn như tâm sở phi (piti) chỉ thích hợp với những đối tượng 
đáng vui mừng, tâm sở tầm (vitakka) không thể có mặt trong tâm thiền từ Nhị 
thiền trở lên, v.v... 
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Những tâm sở akíaka - biệt cảnh này ví như những người đồng 
hành, tuy chung đoàn nhưng khác hoàn cảnh, khác cá tính và có sở trường 
khác nhau. 

Pälï có định nghĩa như sau: 

Sobhanasobhanesu paklranfffi = pakinnakam. 

Kết hợp rải rác trong các tâm tịnh hảo và không tịnh hảo gọi là 6/êf cảnh 

* Có cả thảy 6 tâm sở biệt cảnh là: 

Vitakkacetasika - TẦm tâm sở. 
Vicäracetasika - Tứ tâm sở. 
Adhimokkhacetasika - Thắng giải tâm sở. 
Viriyacetasika - Tấn tâm sở. 

Piticetasika - Phỉ tâm sở. 

Chandacetasika - Dục tâm sở. 


1, VITAKKACETASIKA ~ TÂM TÂM SỞ: 

Chiết tự: vi + takka = vitakka. 

- vi = đặc biệt. 

- takka = suy tư, suy ngẫm. 

Vitakka: tầm, tìm kiếm đối tượng cho tâm. (theo tạng Kinh) 

* Pälï định nghĩa: 

Arammanam viakket sampayutadhamme abhiniropefffi = vitakko. 

Pháp gọi là #ẩm bởi vì suy nghĩ, tức là đưa các pháp tương ưng đến 
đối tượng. 

Tóm lại, pháp nào nâng các pháp tương ưng hay áp đặt các pháp 
tương ưng trên đối tượng, pháp đó gọi là v#a&wa - tẩm (theo tạng 
Abhidhamma). 

Như vậy giữa hai tâm sở vitakka - tầm và manasikära - hành ý có nét 
giống nhau là cùng tìn đến đối tượng; khác nhau ở chỗ là manasikãra — hành 
ý tâm sở làm nhiệm vụ hướng các pháp đông sinh đến đối tượng còn vitakka — 
tầm ¿âm sở thì ném (áp, đưa) các pháp ấy trên đối tượng. 
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Bốn tính chất của Vitakkacetasika - Tâm tâm sở: 


4, Arammane cittassa abhiniropanalakkhano: có đặc tính là đặt tâm 
trên đối tượng. 

b, Ahanapariyähanaraso: có phận sự làm cho tâm tiếp xúc liên tục 
với đối tượng. 

cœ Ärammane ciHassa ãnayana paccupaffhäno: có quả hiện hữu là 
làm cho tâm ở trên đối tượng. 

ở, Sesakhandhattayapadaffhãno: có nhân gần là 3 danh uần còn lại. 


Tâm sở Vakka - Tâm có mặt trong 55 tâm là: 


~T~~ 


- KãmaciHa - Dục giới tâm: 44 tâm (trừ [)vipafcaviñ"anacitta 10 tâm) 
- Pathamajjhänacitta - Đệ nhất thiên tâm: 11 tâm. 


2, VICÄRACETASIKA ~ TỨ TÂM SỞ: 

Chiết tự: vi + cãra = vicãra. 

- vi = đặc biệt. 

- cära = du hành, lang thang, kìm giữ, dán áp. 

V/cãra - Tứ: dán áp tâm trên đối tượng một cách đặc biệt. 

Như vậy, vw/cãra - tứ tâm sở là pháp dán áp các pháp tương ưng lên 
đối tượng, làm cho các pháp tương ưng ấy cận kề, chà xát đối tượng. 


Palï định nghĩa như sau: 

Arammane tena citam vicaratffi = vicãro. 

Tâm du hành nơi đối tượng nhờ pháp ấy, do vậy pháp ấy gọi là ra #ứ 

* 7 tính của vitakka - tầm và vicãra— tứ gân gân giống nhau: tầm đưa 
tâm đến đối tượng còn tứ thì lại dán chặt tâm trên đối tượng. Tương tự như 
tiếng chuông đánh lần đầu là tầm và tiếng ngân tiếp sau, sau nữa là tứ vậy. 


Bốn tính chất của Vícãracetasika — Tứ tâm sở: 
a, Ärammanänumujjanalakkhano: có đặc tính quan sát đối tượng. 
b, latha sahajãtãnuyojanaraso: có phận sự làm cho pháp đồng sinh 
khắng khít với đối tượng. 
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c_Ciñtãnuppabandhapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là trói buộc 
tâm trên đối tượng. 
ở, Sesakhandhattayapadaffhäno: có nhân gần là 3 danh uẩn còn lại. 


Tâm sở W⁄cãra— Tứ có mặt trong 66 tâm là: 


~~~ 


- Kamacitta - Dục giới tâm: 44 tâm (trừ L)vipañcaviñfiãnacitta 10 tâm), 
- Pathamajjhãnacitta - Đệ nhất thiên tâm: 11 tâm và 
- DutWajjhänacitta - Đệ nhị thiên tâm: 11 tâm. 


3, ADHIMOKKHACETASIKA ~ QUYẾT ĐỊNH TÂM SỞ: 


Chiết tự: adhi + mokkha = adhimokkha. 
- adhi: tột độ, cao độ 
- mokkha (căn muk): phóng thích, giải thoát. 


Adhimokkha còn được dịch là Thắng giải, nghĩa là thoát khỏi nghi hoặc. 
Palï định nghĩa như sau: 


Adhimuccanamm = adhimokkho. 
Pháp quyết định đối tượng một cách tuyệt đối gọi là ad//mokkñha. 


Do vậy ad#/nokkhacefasika còn được dịch là quyết định tâm sở. Nghĩa 
là một quyết định tối hậu, có tính vững chắc, không lay chuyển như phán 
quyết của quan tòa vậy. Tuy nhiên ở đây sự quyết định này không đề cập đến 
là quyết định đúng hay sai. Nó chỉ có tính chất loại trừ sự hoài nghi, nghi hoặc 
mà thôi, tức là thoát khỏi sự lưỡng lự, phân vân. 


Bồn tính chất của Adhimokkhacetasika —- Quyết định tâm sở: 


a, Sannifthänalakkhano: có đặc tính phán quyết đối tượng. 

b, Asansappanaraso: có phận sự làm cho chắc chắn, không dao 
động trong đối tượng. 

¿ Vinicchayapaccupalfhäno: có quả hiện hữu là sự quyết định 
đối tượng. 

d, Sannffheyyadhammapadaffhäno: có pháp (đối tượng) vừa mới 
quyết định là nhân gần. 


Tâm sở Adhimokkhacetasika - Quyết định có mặt trong 78/110 tâm là: 
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~~~ 


- Kãmacita - Dục giới tâm: 43 tâm (trừ l)vipafcavifñãnacita 10 tâm 
và Vfcikicchãsampayuttacitta — Sĩ căn tâm hợp với hoài nghĩ), 

- Wlahageatacitta - Đại Hành tâm: 27 tâm và 

- Lokuttaracitta: 8⁄40 tâm. 


4, VIRIYACETASIKA ~ TẤN TÂM SỞ: 

Palï định nghĩa: 

Wrãnam bhãvo kammam vãti = viriyam — usãho. 

Trạng thái hay hành động của người anh hùng gọi là va - tấn tức là 
utsäha — nỗ lực. 


Viriya - tấn chính là sự cố gắng, cần mẫn, nỗ lực hết sức, trợ 
giúp,... V/za —- tấn như một vị tướng ra trận, anh dũng lướt tới, bất 
chấp nguy hiểm để tiêu diệt đối phương, bảo vệ đoàn quân của mình. 
Cũng vậy, ¿ấn là trạng thái lướt tới, áp đảo những nghịch pháp để bảo 
vệ các pháp đồng sinh. 


Có 2 loại tấn là chánh tấn và tà tấn. Chánh tấn chính là sự nỗ lực trong 
các chánh pháp còn tà tấn là sự nỗ lực trong các ác pháp. Khi tham gia trong 
các thiện tâm thì tấn trở thành chánh tấn, ngược lại khi tham gia trong các bất 
thiện tâm thì tấn sẽ là tà tấn. 

Trong lĩnh vực diệt trừ ác pháp, làm sinh khởi và tăng trưởng thiện 
pháp thì chánh tấn có tên gọi là Sazmappadhäna - Chánh cẩn và trong các 
Đạo chỉ thì có tên là Sawmävãyãma - Chánh tính tấn. 


Bốn tính chất của Viriyacetasika - Tấn tâm sở: 


a, Ussãhalakkhanarn: có đặc tính nỗ lực, siêng năng. 

b, sahajatãnam upatthambhanarasarm: có phận sự trợ giúp các pháp 
đồng sinh không thụt lùi. 

c Asamsidanapaccupaf†hänarn: có quả hiện hữu là sự không thụt lùi. 

d, Samvegavatthu padaifhãnarn: có nhân gần là điều lo âu hoặc làm 
rúng động tâm thức. 

d/ Viryãrambhavatthu padaffhänam: có nhân gần là sự khởi đầu 
tinh tấn. 

Samvegavatthu 8 - 8 Nhân làm sính khởi sự rúng động tâm thức: 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM SỞ 


¡, Jatidukkha — Sinh là khổ. 

ii, Jaradukkha —- Già là khổ. 

iii, Byädhidukkha - Bệnh là khổ. 

iv, Maranadukkha — Chết là khổ. 

v, Apãyadukkha — Bốn đọa xứ là khổ. 

vi, Atite vattamilaka — Luân hồi trong quá khứ là khố. 

vii, Anägate_ vattamilaka — Luân hồi ở tương lai là khổ. 

viii, Paccuppanne_ ãhãrapariyetthamilaka — Sự tìm kiếm thực phẩm 
trong hiện tại là khổ. 


Viriyarambhavatthu 8 - 8 Sự khởi đâu tính tấn: tất cả có 4 đôi là: 

i, Kamma — Công việc: là đối tượng làm cho tinh tấn sinh khởi, bao gồm: 
a, Công việc đã hoàn thành. 
b, Công việc vừa khởi làm. 

ii, Alagøa — Hành trình: là đỗi tượng làm cho tinh tấn sinh khởi, gồm: 
a, Vừa mới ổi xa về. 
b, Sửa soạn đi xa. 

iii, Œelañña - Bệnh hoạn: là đối tượng làm cho tinh tấn sinh khởi, gồm: 
a, Vừa mới hết bệnh. 
b, Vừa chớm bị bệnh. 

iv, Øínda — Vật thực: là đối tượng làm cho tỉnh tấn sinh khởi, gồm: 


a, Khi thiếu vật thực. 
b, Khi đủ vật thực. 


Tâm sở Viriya - Tấn có mặt trong 73/105 tâm là: 


- Kãmacitta — Dục giới tâm: 38 tâm (trừ Ahetukavipäkacitta 15 tâm và 
PafñicadvarävaJjanacitta 1 tâm), 

- Wlahagsatacitta - Đại hành tâm: 27 tâm và 

- tokuttaracitta - Siêu thế tâm: 8⁄40 tâm. 


** Tâm không kết hợp với Viriyacetasika gọi là Aviriyacitta có 16 tâm cả thảy là: 


~~~ 


- Dưipaficaviffiänacitta - Ngú song thức tâm: 10 tâm, 
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- sampaficchanacifta - Tiếp thọ tâm: 2 tâm, 
- öanfiranacitta - Suy đạt tâm: 3 tâm và 
- PañcadVaravaJJanacitta - Ngũ môn hướng tâm: 1 tâm. 


5, PÏTICETASIKA - PHỈ TÂM SỞ: 
Phi (piti) là trạng thái hân hoan, phấn khởi trước đồi tượng. 
Palï định nghĩa như sau: 


Đinayati kãyacittam tappetí vaddhetiti vã. 

Pháp có tên gọi là ø/#/ vì mang ý nghĩa là khiến cho thân (tâm sở) và 
tâm no đầy hay là tăng trưởng. 

Pitcetasika thuộc về sankhärakhandha - hành uẩn, nên sự phấn khởi, 
phấn chấn, hân hoan này không phải là thọ hỷ — somanassavedanä, hay thọ 
lạc — sukhavedanãä. 


Bốn tính chất của Pfticetasika — Phí tâm sở: 


a, Sampiyäyanalakkhanã: có đặc tính phấn chắn, hân hoan trước đối 
tượng. 

b, Kãyaciftapinanarasã: có phận sự làm cho tâm no đầy, vui thú, 
thấm nhuần khắp châu thân. 

cb_Odagyapaccupaffhänä: có quả hiện hữu là sự hưng phấn, no đủ 
của nội tâm. 

đ, Sesakhandhattayapadaffhãnã: có nhân gần là 3 danh uẩn còn lại. 


Có 5 loại Piti — PhÍ là: 

1, Khuddakäpim - Tiểu phí: sự hân hoan, phấn khởi nhỏ nhiệm, nhẹ 
nhàng, khi phát sinh có cảm giác rờn rợn, nổi da gà, không kéo dài được lâu. 

2, Khan/kãpiti - sát-na phí: còn gọi là quang phi, loại phi này chỉ 
thoáng qua, khi phát sinh có cảm giác ánh sáng phát ra từ cơ thể giống như 
ánh chớp rồi mắt. 

3, Okkantikãpim - Hải triêu phi: khi phát sinh có cảm giác từng lượn 
sóng ngày càng dâng cao tựa thuỷ triều lên, hoặc cảm giác như có từng đợt 
sóng xô vào thân, khiến cho thân thể lắc lư, dao động. 
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4, Ubbengapiri - Khính phí: khi phát sinh làm cho có cảm giác nhẹ 
nhàng, dường như bốc lên cao. Có lúc cường độ đủ mạnh có thể làm cho con 
người bay bổng lên (chuyện thiếu nữ ở làng Vattakälaka, gần tịnh xá 
Kirikantha). 

%, Pharanapirí - sung mãn phí: loại phỉ này khi sinh khởi gây cảm giác 
no vui, đượm nhuần khắp châu thân, tổn tại lâu dài, khiến cho hành giả cảm 
thấy rất hạnh phúc. Chư Phạm thiên trên các cõi thiển không dùng vật thực 
mà vẫn sống được là nhờ loại sưng mấn hỉ này, cho nên nói rằng Phạm 
Thiên có vật thực là Pháp phi lạc vậy. 


Tâm sở Phi — Piti có mặt trong 51 tâm là: 
-_.Somanassalobhamdilacitta 4 tâm 
-_SO/nanassasantraliacIHa 1 tâm 
-_ Hasituppadacita 1 tâm 
-_.Somanassakãmavacarasobhanacitta 12 tâm 
-_ Pathamajjhãnacitta 11 tâm 
-_ Dutjyajhãnacita 11 tâm 
-_ latWa/Jhãnacitta 71 tâm 


Tâm sở Phi — Piti không có mặt trong 70 tâm là: 
-_ Upekkhalobhamulacitta 4 tâm 
-_ Öosamdlacita 2 tâm 
-_ Wlohamulacitta 2 tâm 
-_ Upekkhãahetukacitta 14 tâm 
-_ Kãyavifãnacrt(a 2 tâm 
-_ Upekkhäakãmavacarasobhäanacitta 12 tâm 
-_ Catutthajhänacita 1T tâm 
-_ Pafñcamajjhanacitta 23 tâm. 


6, CHANDACETASIKA - DỤC TÂM SỞ: 


Chanda - Dục là một tâm sở có trạng thái ao ước, mong cầu, tầm cầu 
đối tượng, xuất phát từ ngữ căn: cad~ ao ước, mong câu. 


PalT định nghĩa như sau: 
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Chandanam chando älambanenatthikatã 
Sự ước vọng gọi là đc đó chính là sự mong muốn đối tượng. 


Bồn tính chất của Chandacetasika - Dục tâm sở: 


a, Kattukamyatälakkhano: có đặc tính mong mỏi để hành động. 
b, Ärammanaparuyesanaraso: có phận sự tìm kiếm đối tượng. 
œ Arammanena atthikatãpaccupaffhänã: có quả hiện hữu là sự 
mong mỏi đối tượng. 
ở, Tadevassa padaffhãnã: có nhân gần là chính đối tượng ấy. 
CGiữa tâm sớ Dục (Chandacetasika) và tâm sở Tham (Lobhacetasika) có 
sự khác biệt nhau: 


* Tâm sở Dục là ao ước suông với đối tượng, với điều chưa có, còn 
tâm sở Tham thì bám chặt vào đối tượng, bám víu vào điều đã có hoặc đang có. 


* Tâm sở Dục không mang tính đạo đức, chỉ là mong ước suông 
thôi, nhưng kết hợp với tâm bắt thiện thì thành bất thiện, với tâm thiện thì 
thành thiện hay kết hợp với tâm vô ký thì thành không thiện, không bắt thiện. 


* Tâm sở Tham thì luôn có tính bất thiện. 


Chandacetasika — Dục tâm sớ chía làm 3 loại: 


1, Kãmachanda - Tham dục: Sự tầm cầu ngũ trần cảnh (sắc, thinh, 
hương vị, xúc) tốt đẹp hay các pháp khả ái như: vua, quan đại thần, chư 
Thiên,... Những ao ước này sẽ đưa đến khổ, kết quả tai hại. 


2, Kattukamayatãchanda - Tác Dục: ý muốn làm, mong mỏi hành 
động. Đây là những mong muốn tốt của các bậc A-ra-hán. Các Ngài mong cầu 
cho chúng sinh thoát khổ nên đã trợ giúp bằng cách giảng đạo, thuyết pháp, 
tạo điều kiện cho chúng sinh được cúng dường, lễ bái các Ngài. 

3, Dhammachanda - Pháp Dục: mong cầu đạt được Pháp thượng 
nhân như thiền định, Đạo, Quả, Niết bàn. Chính Pháp Dục này làm nền tảng 
cho sự thành tựu những thiện pháp, đồng thời làm tăng trưởng các thiện pháp 
Ấy cho đến khi viên mãn. 

* Pháp Dục cũng chính là Dục như ý hay Øục hân túc - 
Chandliddhipãda trong Tứ thần túc (Iddhipäda). 
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Tâm sở Dục - Chanda có mặt trong 101 tâm là: 


-_ tobhamdilacitta 8 tâm. 

- Dosamdilacita 2 tâm. 

- Kãmaãvacarasobhanacitta 24 tâm. 

- /hãnacita 67 tâm. 

Tâm sở Dục - Chanda không có mặt trong 20 tâm là: 


- Ahetukacrtta 18 tâm. 
-_ Wlohamniacitta 2 tâm. 
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II. AKUSALACETASIKA — BẤT THIỆN TÂM SỞ 


AKUSALACETASIKA 


B.ÂT THUỆN T:ÂM SỞ 


Uddhaccacetasika 





Lobhacetasika 


LOTIKACETASIKA 


Mohacetasika 
Ahirikacetasika 
MOCATUKACETASIKA 4 
Anottappacetasika 
' Ditthicetasika 3 


Mãnacetasika 


Dosacetasika 

lssãcetasika 
DOCATUKACETASIKA L4 

Macchariyacetasika 


Kukkuccacetasika 





>7 —=—Ưưữ> ¬.mn(^S^>r=ẽ>tưứeCC7~x> 


' Thinacetasika 
THIDUKACETASIKA 1 2 
Middhacetasika 


VICIKICCHÄCETASIKA —— Vicikicchäãcetasika }1 


Akusalacetasika - Bất thiện tâm sở là những tâm sở thuộc về phía xấu 
ác, thô thiển, tội lỗi, không tốt đẹp,... Khi kết hợp với tâm sẽ làm cho tâm trở 
nên ô nhiễm, phiền não, thô lậu v.v... 
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Palï định nghĩa như sau: 


Akusalehi yuttanti = akusalarn. 

Hợp với những điều không tốt đẹp gọi là bắt thiện. 

Bất thiện được giải thích là: 

— Bệnh hoạn (rogayattha). 

- Không tốt đẹp (asundarayattha). 

— Không khôn khéo (achakattha). 

— Lầm lỗi (savajjattha). 

— Tạo quả khổ (dukkhavipäkattha). 


Akusalacetasika gồm có 14 tâm sở chia thành 5 nhóm như sau: 
1. Wlocatukacetasika - Nhóm S¡ phẩn: có 4 tâm sở là: 


- Mohacetasika — Sỉ tâm sở. 
- Ahirikacetasika — Vô tàm tâm sở. 
- Anottappacetasika - Vô quý tâm sở. 
- Uddhaccacetasika - Phóng tâm tâm sở. 
Nhóm Sỉ phần này còn được gọi là ¿4m sở bắt thiện biến hành vì nó có 
mặt trong tất cả các tâm bất thiện. 


2. Lotikacetasika - Nhóm Tham phân: có 3 tâm sở là: 


- Lobhacetasika — Tham tâm sở. 
- Ditthicetasika — Tà kiến tâm sở. 
- Mãnacetasika — Ngã mạn tâm sở. 
Những tâm sở này có tính chất chung là “dính mắc với đối tượng”, 


không muốn xa lìa đối tượng, chỉ hiện hữu trong tâm tham nên gọi là 
nhóm tham. 


3. Docatukacetasika - Nhóm Sân phẩn: có 4 tâm sở là: 


- Dosacetasika — Sân tâm sở. 

- lssäcetasika — Ganh ty tâm sở. 

- Macchariyacetasika — Bỏn xẻn tâm sở. 
- Kukkuccacetasika — Hồi hận tâm sở. 
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Những tâm sở này có tính chất chung là “không hài lòng đối tượng”, 
chối đẩy đối tượng, chỉ hiện hữu trong tâm sân nên gọi là zøó/m sân. 


4. Thidukacetasika - Nhóm Hôn phân: có 2 tâm sở là: 


- Thĩnacetasika - Hôn trầm tâm sở. 
- Middhacetasika - Thụy miên tâm sở. 


Những tâm sở này có chung tính chất là làm cho các pháp đồng sinh 
trở nên yếu đuối, lười nhác, rơi vào thụ động. Nhóm Hôn phần chỉ xuất hiện 
trong các tâm ,4kusalasasaikharika — Bắt thiện cân tác động, tức là trong 4 tâm 
tham cần có tác động và tâm sân cần có tác động mà thôi. 


5. Vfcikicchãcetasika - Hoài nghi lâm sở: 


Tâm sở này chỉ có trong Sï căn tâm hợp với hoài nghi. 


AKUSALACETASIKA 14 - 14 BẤT THIỆN TÂM SỞ 


SI PHÀN TÂM SỞ 
THAM PHÀN TÂM SỞ 
SÂN PHÀN TÂM SỞ 
HÔN PHÀN TÂM SỞ 


HOÀI NGHI TÂM SỞ 
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A. MOCATUKA — NHÓM SI PHẦN: 


1, MOHACETASIKA - SI TÂM SỞ: 


Moha - Si có gốc là mu# là mê mờ, lầm lạc. Sỉ là trạng thái tối tăm, mê 
mờ, không biết điều nên biết và biết điều không nên biết. Giống như người đi 
trong đêm tối, không thấy được quang cảnh; hay như người mù không biết ánh 
sáng, màu sắc là gì. 

Pãlï có định nghĩa như sau: 


Arammane muhatiti = moho. 
Mê tối nơi đối tượng gọi là sỉ. 


Bốn tính chất của Alohacetasika — Sỉ tâm sở: 


a, Añãnalakkhano: có đặc tính là không hiểu biết đúng sự thật. 

b, Ärammainasabhävacchãdanaraso: có phận sự che lấp thực tánh 
của đồi tượng. 

© Andhakãrapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là sự tối tăm. 

đ, Yonisomanasikãrapadaffhãno: có nhân gần là phi như lý tác ý. 


Bốn tính chất khác nữa của Alohacetasika — Sỉ tâm sở; 


a, Ciftassa andhabhavalakkhano: có đặc tính là sự tối mê mờ của tâm. 

b, Asampafivedharaso: có phận sự không thấu đạt đối tượng. 

c Asamm.mapafipattipaccupaffhãno: có quả hiện hữu là sự thực hành 
sai quấy. 

ở. Ayonisomanasikãrapadaffhãno: có nhân gần là phi như lý tác ý. 


Aiohacetasika — Sĩ tâm sớchính là chí pháp của aviƒ/2 - vô mính, nghĩa là 
sự không sáng suốt, không biết rõ, ngược lại với /aã - tuệ. Ở đây sự không 
biết, không sáng suốt không có nghĩa là không biết gì cả mà mang ý nghĩa là 
không thấu rõ đúng như thực tánh của vạn pháp. Vô minh mà có chỉ pháp là 
mohacetasika này chính là sự không thấu rõ, không hiểu đúng như chân như thật 
của thực tánh pháp, gồm 8 loại là: 


¡, Dukkhe_ äñãnam: không biết về khổ. 
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ii, Dukkhasamudaye äñãnam: không biết về nguyên nhân của khổ. 

iii, Dukkhanirodhe_ äñãnam: không biết về sự diệt khổ. 

iv, Dukkhanirodhagäminipatipadãäya äñãnam: không biết về phương 
cách đưa đến sự diệt khổ. 

v, Pubbante äñãnam: không biết về uẩn, xứ, giới trong quá khứ. 

vi, Aparante  ãñãnam: không biết về uẩn, xứ, giới trong vị lai. 

vii, Pubbantãparante äñãnam: không biết về uẩn, xứ, giới cả quá khứ lẫn 
vị lai. 

viii, ldappaccayatä paticcasamuppannesu dhammesu añãnam: 
không biết về nhân tạo nên quả tương tục theo thập nhị nhân duyên. 


2, AHIRIKACETASIKA —- VÔ TÀM TÂM SỞ: 

Ahirika = na + hirika = không hồ thẹn. 

Vô tàm là tâm sở không thấy hổ thẹn khi làm điều tội lỗi mà còn cảm 
thấy tự hào, vinh dự khi nó đi chung với tà kiến hay ngã mạn. 


Palï có định nghĩa như sau: 
Na hirnyati na laJjjiyali = ahiriko. 
Không xấu hổ, không có lương tâm gọi là không hổ thẹn. 
Không hổ thẹn có hai cách: 
— Không hổ thẹn với sở hành. 
— Không hổ thẹn với tội lỗi. 


1. Không hổ thẹn với sở hành: là những việc làm, hành động thường 
nhật thành tập quán mà chẳng cảm thấy hổ thẹn, e ngại gì. Ví như các du sĩ 
lõa thể, họ cho việc không ăn vận áo quần là sự thường tình, là pháp hành 
cao thượng. Thông thường tâm sở vô tàm này sẽ đồng sinh với tà kiến. 


2. Không hổ thẹn với tội lỗi: là những thân ác hành, khẩu ác hành mà 
không hề thấy xấu hổ, thấy đáng trách; trái lại cho đó là việc tất nhiên là luật 
sinh tồn. Không hổ thẹn tội lỗi có 2 loại: 

- Không hổ thẹn với tự ngã: Tự ngã (atta) ở đây chỉ cho năm uẩn, 
vô tàm chính là không tôn trọng 5 uẩn của mình, như các du sĩ loã thể, hay 
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các lối sống khổ hạnh hành xác, sống như loài chó, loài bò... 


- Không hổ thẹn với pháp: Pháp (dhamma) chính là các bắt thiện 
pháp mà người hành theo nên đáng hổ thẹn thì lại không hổ thẹn trước những 
việc làm, lời nói đầy cấu uế, phiền não của mình. Ngoài ra nó còn mang ý 
nghĩa khác là sự không biết phục thiện trước những ác pháp mà đã gieo ra rồi. 


Bốn tính chất của Ahirikacetasika — Vô tàm tâm sở: 


a, Kãyaduccarltãdihi aj/jgucchanalakkhanamm vã ala/jãlakkhanarn: có 
đặc tính là không ghê tởm hoặc không xấu hổ với ác hành, v.v... 

b, Papänarnmn karanarasam: có phận sự thực hiện các ác hạnh. 

©_ Alankocanapaccupaffhännam: có quả hiện hữu là không thối lui 
trước ác hạnh. 

d, Attãgãravapadaffhänarn: có nhân gần là thiếu sự tôn trọng bản thân. 


3, ANOTTAPPACETASIKA - VÔ QUÝ TÂM SỞ: 

Anotiappa = na + ava + tap = không ghê sợ (tội lỗi). 
Tap = bức xúc, ray rứt, khó chịu. 

Pali định nghĩa như sau: 


Na ottapnpatffi = anotappa. 
Mạnh dạn (khi làm việc ác) gọi là không ghê sợ (tội lỗi). 


Anofiappa là trạng thái không ray rứt, không khó chịu (khi làm việc ác). 
Anoftappa - Vô quý được ví như con thiêu thân lao vào lửa đỏ mà 
không chút e dè, sợ sệt. Cũng vậy người không ghê sợ tội lỗi sẽ bất chấp mọi 
hậu quả do thân, ngữ ác hạnh mang lại. 
Giống như một người quá khát nước, gặp được nước thì chỉ biết uống, 
bất chấp là trong nước có độc tố hay không vẫn cứ uống cho dù nước đó sẽ 
mang lại hậu quả nguy hiểm, chết người nếu uống vào. 


Bốn tính chất của Anottappacetasika — Vô quý tâm sở: 


4, Anuttäsalakkhanarn: có đặc tính là không ghê sợ với tội lỗi. 
b, Papänarm karanarasam: có phận sự thực hiện các ác hạnh. 
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© Alankocanapaccupaffhännam: có quả hiện hữu là không thối lui trước 
ác hạnh. 
d/ Paraagãravapadaffhãnarn: có nhân gần là thiếu sự tôn trọng người khác. 


Ahirika và Anoffappa thường ởi chung với nhau, là hai pháp làm cho 
chúng sinh thối đọa, không tiến hoá được. 

Ahiír/ka là đỗi với bên trong còn anoffappa là đối với bên ngoài. Hay nói 
cách khác a/ñ/r/ka không e dè với nhân còn ano#apøa thì không sợ quả. Đứng 
trước tội lỗi anofappa không hề run sợ khi bị “bậc trí hiền chỉ trích” hay bị 
“bậc trí hiền xa lánh.” 


Nếu a//⁄a là không tự trọng tức là không tôn trọng bản thân mình thì 
anofappa chính là sự không tôn trọng người khác. Một khi đã không tôn 
trọng tha nhân thì sẽ dẫn đến khinh thường họ và dễ dàng làm các ác hạnh 
với tha nhân. 

Ahírika và anotfappa khi tăng trưởng mạnh thì trở thành phiển não 
(kilessa) là pháp làm cho nội tâm trở nên cấu uế, nóng nảy, ... Khi đó chúng 
trở thành A//kaklesa - Vô tàm phiên não và Anoftappakilesa - Vô quý 
phiên não. 


4, UDDHACCACETASIKA - PHÓNG TÂM TÂM SỞ: 
Uddhacca = u + dhu + naya = sự loạn động, rung chuyển ở bên trên. 
Phóng tâm chính là cách thức kéo tâm ra khỏi đối tượng này để sang 
đối tượng khác. 
Palï định nghĩa như sau: 
Uddhutassa bhãvo = uddhaccam. 
Trở nên tán loạn gọi là phóng tâm. 


Phóng tâm là trạng thái tâm loạn động, chao đảo, lao xao, không thể 
trụ yên trên đối tượng. Khi phóng tâm sinh khởi sẽ làm cho tâm bắt hết đối 
tượng này sang đối tượng khác một cách nhanh chóng như con khỉ chuyền 
trên cây, hết nắm cành này lại sang nắm cành khác, không chịu ở yên. 


Phóng tâm làm cho tâm trở nên “chập chờn”, như vầng mây vừa tụ lại 
bị gió thổi làm tản đi, hay giống bụi quét bị gió bay tung tóe lên trên. Đây là 
trạng thái nghịch lại với trạng thái tâm an trụ. 
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Phóng tâm làm cho các tâm sở đồng sinh tán loạn nhưng nó không dẫn 
chúng sinh đọa vào các cảnh khổ bởi vì đặc tính của phóng tâm là không an 
trú lâu và vững trong đối tượng, ví như cây vừa mới trồng xuống lại nhổ lên thì 
không kịp mọc rễ. Do vậy tâm si hợp với Phóng tâm sẽ không cho quả làm 
nhiệm vụ tái sinh được. 


Bồn tính chất của Uddhaccacetasika - Phóng tâm tâm sở: 


4, Avipasamalakkhanarn: có đặc tính là không yên tịnh. 

b, Anavafthänarasam: không chắc chắn (an trụ) trên đối tượng là 
phận sự. 

©_Bhantatiapaccupalfhãnnarn: có quả hiện hữu là tâm rối loạn 

đ. Ayonisomanasikãrapadaffhãnam: có nhân gần là phi như lý tác ý. 


Trong Bộ 4/hasãfln7 affhakathä đã ghi rõ nghĩa của uddhaccacetasika 
— phóng tâm tâm sở là: 


- Cittassa uddhaccam = sự phóng tâm 

— Avũsamo = sự không yên tịnh 

— Cetasovikkhepo = sự loạn động nội tâm 
- Bhantattam cittasa  = sự rối loạn của tâm 


Phóng tâm là một trong năm “áp chướng ngại (nivärana) của thiền 
định, đối nghịch với Lạc thiền chi; đồng thời nó là một trong mười ¿hằng thúc 
(samyojana), là những sợi dây trói buộc chúng sinh vào vòng sinh tử luân hồi. 


B. LOTIKA — NHÓM THAM PHẨN: 


1, LOBHACETASIKA - THAM TÂM SỞ: 
Lobha — tham, có gốc từ căn /ð# = bám chặt, xiết chặt lại. 
Palï định nghĩa như sau: 


Lubhaftfti = lobho. 
Bám chặt vào gọi là tham. 


Trạng thái hài lòng, dính mắc, bám víu vào đối tượng, mong muốn đối 
tượng gọi là /o6ha — tham. 
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Do ảnh hưởng của tâm sở tham nên khi nhận lãnh một điều tốt đẹp 
nào đó, tâm không muốn buông lìa, rời xa. Sự bám víu ấy ngày càng mạnh lên 
gọi là chấp thủ (upädãna). Tham là một trong 3 căn bản bất thiện mà đưa đến 
hại mình, hại người và hại cả hai. Tham làm cho chúng sinh đau khổ trong 
hiện tại và đau khổ ở cả tương lai. 


Bốn tính chất của Lobhacetasika - Tham tâm sở: 


a, Ärammanagsahanalakkhano: có đặc tính là chấp chặt đối tượng. 

b, Abhisgaraso: dính mắc vào đối tượng là phận sự. 

c Aparicãgapaccupajfhännarm: có quả hiện hữu là không buông xả. 

đ, Samyojaniyadhammesu assãdadassanapadaffhänam: có nhân gần 
là ưa thích trong các pháp trói buộc. 


Trong Bộ Øzramaffhadipanifikã nói đến 10 từ đồng nghĩa của Lobha là: 


- tanhã ái 

— räga dục vọng 

— käma ham muốn 

- nandi vui thú 

— abhijjhä muốn được 

- janetti tạo phiền não 
— ponobbhavika tái sinh 

— icchã nguyện vọng 
— äsä hy vọng 

— samyojana trói buộc 


Trong những từ đồng nghĩa của Lobha ở trên thì zzpñã - á/ được biết 
đến nhiều, nhưng không mang nghĩa như thông thường được hiểu. Ở đây 
tanhã - ái chính là sự dính mắc vào các đối tượng, như Pãälï có nêu: 


Parltassatffi = tanhã. 
Mong muốn đối tượng gọi là ấ/, 


2, DITTHICETASIKA ~ TÀ KIỀN TÂM SỞ: 
Từ nguyên gốc của /2/// là dis = thấy, biết. Ditthi thường được hiểu 


VY ⁄⁄ 


quan niệm, quan kiến, quan điểm,...”. Khi đi chung với từ ⁄4ammã” trở 


À1 ⁄ 


là 
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thành sammadi#hi - chánh kiến, còn ởi với “mícchã” thì trở thành 
mícchädlffhi - tà kiến. Nhưng một khi dùng đ#/ đơn độc thì ám chỉ đến tà 
kiến, được hiểu là ¿à k/én. 

Pali có định nghĩa như sau: 


Micchã passatffi = dithi. 
Thấy sai lệch (với chân pháp) gọi là (tà) kiến. 


Tà kiến là sự thấy biết sai lệch với sự thật, tức là nhận thức bằng một 
quan điểm không đúng với thực tính pháp (sabhävadhamma). 


Bốn tính chất của Difthicetasika - Tà kiến tâm sở: 


a, Ayoniso abhinivesanalakkhanã: có đặc tính là khắng khít với điều 
không đúng sự thật. 
b, Parämaãsarasã: chấp thủ sai với thực tánh pháp là phận sự. 
c Mlicchäbhínivesapaccupaffhännã: có quả hiện hữu là chấp thủ sai lạc. 
d. Aryãnam adassanakãmatãd/ padaffhänä: có nhân gần là không 
mong cầu gặp gỡ bậc Thánh hiền. 
Micchäditthi, sự thấy biết sai lạc với thực tánh pháp có thể chia làm 2 loại chính: 
1, 7à kiến thông thường: loại tà kiến cho rằng ngũ uẩn là ta, người, 
sinh vật, kẻ này, người nọ, v.v... còn gọi là Sakkãyadiffhi - Thân kiến. Tà kiến 
này có mặt trong hầu hết tất cả chúng sinh đang còn chấp thủ rằng có ta, có 
người, có chúng sinh này nọ. Chỉ có các Ariyapuggala - Thánh Nhân mới 
đoạn tận tà kiến này. 


Sakkãyadifthi - Thân kiến chia theo năm uẩn, mỗi uẩn có 4 loại, cộng 
lại thành 20 loại, đó là: 


— Thấy sắc uẩn là tự ngã — Thấy tự ngã có sắc uẩn 
— Thấy sắc uẩn trong tự ngã — Thấy tự ngã trong sắc uẩn. 


Cũng như vậy với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 


2, Tà kiến đặc biệt: còn gọi là Niyatamicchãdlffhi - Tà kiến cố định. Có 
3 loại là: 


a, Ahetukadlfhi - Vô nhân kiến: cho rằng không có nhân tạo tác gì 
cả, chúng sinh và thế giới này do ngẫu nhiên mà hình thành. Không tin vào 
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nhân, thấy rằng làm phước cũng không thành phước, tạo tội cũng chẳng nên 
tội (chủ thuyết của Pũrana Kassapa). 

b, Nafứhikadihi - Vô hữu kiến: còn gọi là Vô quả kiến, cho rằng 
chúng sinh sau khi chết thì hoại diệt, những hành động, tạo tác trong kiếp này 
chỉ là “một sinh hoạt đơn thuần”; cho nên không có quả của tội hay của 
phước”, không có quả báo của nghiệp. Con người chỉ là sự kết hợp của tứ đại 
mà nên, khi chết đi thì địa đại trả về cho đất,... thân này sẽ nằm trong nghĩa 
địa rồi chuyển thành xương cốt, tro tàn, cuối cùng là trống không, chẳng còn 
lại gì cả (chủ thuyết của Ajita Kesäkambala). 


Trong kinh Sa-môn quả có ghi đến 10 loại tà kiến thuộc về 
Natthikaditthi, đó là: 


¡, Natthi dinnam: cho rằng việc làm phước, cúng dường không có quả. 

ii, Natthi yittham: cho rằng việc tôn kính, lễ lạy không có quả. 

iii, Natthi hutam: cho rằng việc chào đón, tiếp rước không có quả. 

iv, Natthi sukatadukkatãnam kammänam phalam vipäko: cho rằng 
việc làm tốt, việc xấu ác không có quả. 

v, Natthi ayam loko: cho rằng không có kiếp này (không có chúng 
sinh từ nơi khác đến sinh nơi này). 

vi, Natthi para loko: cho rằng không có kiếp khác (không có chúng 
sinh từ nơi này đi sinh nơi khác). 

vii, Natthi mãtã: cho rằng không có công đức của mẹ. 

viii, Natthi pitã: cho rằng không có công đức của cha. 

ix, Natthi sattã opapätikã: cho rằng không có loài chúng sinh hóa sinh. 

x, Natthi loke samanabrahmanä samaggatä sammä patipannä: cho 
rằng không có sa-môn, bà-la-môn; là những người tự mình thấy rõ đời này, 
đời sau, thực hành đúng chánh pháp và chỉ rõ cho người khác hành theo. 

c, Akr/adlffhi - Vô hành kiến: cho rằng không có nhân, không có 
quả nghiệp gì cả. Không tin vào nhân cũng như quả của việc làm phước hay 
làm tội. Làm gì rồi, khi kết thúc là hết, không có cái gì là nhân, cái gì là quả 
của việc làm đó. Makkhali Gosäla là người đại diện cho chủ thuyết này, ông 
chủ trương phủ định cả nhân lẫn quả. 

Ngoài ra, tà kiến còn chia làm hai loại lớn là: 
a, Sassatadiffhi - Thường kiến: là loại tà kiến cho rằng có bản ngã và 
thế gian trường tồn, thường hằng. 
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b, Ucchedadlffhi - Đoạn kiến: là loại tà kiễn cho rằng bản ngã và thế 
gian đoạn diệt, không còn tổn tại sau khi chết. 


Ditthicetasika — Tà kiến tâm sở chỉ sinh với 4 tâm tham căn, hợp với tà 
kiến mà thôi. Đó là các Tham căn tâm thứ 1,2,5 và 6. 


3, MÃNACETASIKA - MẠN TÂM SỞ: 


Palï định nghĩa như sau: 


Sseyyoham asmi1i ãdnã mafññatiTí = mãno. 
Gọi là mãna - mạn: bởi vì tự hào rằng “ta hơn người” v.v... 


Mạn là lòng tự cao, tự đại, kiêu căng, ngạo mạn, khinh thường kẻ 
khác, khoe khoang, tự hào, v.v... Bên cạnh đó trạng thái tự ti, mặc cảm, coi 
thấp mình cũng là sự biểu hiện của /mạø tâm sở. 

Sự tự hào này biểu thị qua 2 khía cạnh: 

- Đối với bên ngoài: thường tỏ ra kiêu căng, tự đắc, ngã mạn,... 

- Đối với bên trong: hãnh diện với điều mình đã làm được, như ngọn 
cờ phần phật tung bay trước gió. 


Bồn tính chất của Miãnacetasika — Alạn tâm sở: 


4 Unnatikalakkhano: có đặc tính là tự tôn, tự phụ. 
b, Sampaggaharaso: thúc đầy các pháp tương ưng làm phận sự. 
c_Ketukamayatãpaccupaffhänno: có quả hiện hữu là đề cao mình 
như cờ (gặp gió). 
d. DifhiVippayutalobhapadaffhäno: có nhân gần là lòng tham 
không kết hợp với tà kiến. 
Miãna - mạn chia làm 2 loại lớn là: 
* Ayathãvamana: Mạn không đúng với sự thật, có 6 hạng: 


- Cao hơn mà cho rằng mình bằng người. 
- Cao hơn mà cho rằng mình thấp hơn. 

— Bằng người mà cho rằng mình cao hơn. 

- Bằng người mà cho rằng mình thấp hơn. 
- Thấp hơn mà cho rằng mình cao hơn. 


32 


Akusalacetasika — Bất thiện tâm sở 


- Thấp hơn mà cho rằng mình bằng người. 


* yãathãvamaãna: Mạn đúng với sự thật, có 3 hạng: 
- Cao hơn mà cho rằng mình cao hơn. 
—- Bằng người mà cho rằng mình bằng người. 
- Thấp hơn mà cho rằng mình thấp hơn. 

Kết lại, mãna — mạn có cả thảy 9 hạng, trong đó: 


* Ayãthãvamãna: Mạn không đúng với sự thật, được đoạn tận bởi 
Sotãpattimagga — Nhất lai đạo. 


* Yãthãvamãna: Mạn đúng với sự thật, được đoạn tận bởi Arahattamagga 
— Arahán đạo. 
Trong Bộ Vibhanga (Phân tích) có liệt kê những hình thức sinh khởi 
lòng kiêu mạn như sau: 


“Kiêu hãnh sinh chúng, kiêu hãnh họ tộc, kiêu hãnh sức mạnh, kiêu 
hãnh tuổi trẻ, kiêu hãnh đời sống, kiêu hãnh lợi lộc, kiêu hãnh sự kính lễ, kiêu 
hãnh sự trọng vọng, kiêu hãnh sự tôn vinh, kiêu hãnh về tùy tùng, kiêu hãnh 
về học vấn, kiêu hãnh về tài sản, kiêu hãnh về biện tài, kiêu hãnh về tuổi thọ, 
kiêu hãnh về danh tiếng, kiêu hãnh về giới hạnh, kiêu hãnh về thiền chứng, 
kiêu hãnh về thần thông, kiêu hãnh về nghệ thuật, kiêu hãnh về nghề nghiệp, 
kiêu hãnh về tài năng, kiêu hãnh về trí tuệ.” 

Nói tóm lại, khi nào có sự so sánh giữa ta với người về sinh chủng, 
dòng tộc, nghề nghiệp, tài trí, v.v... thì lúc đó zmãna - mạn sẽ phát sinh. 

Mãnacetasika - Mạn tâm sở chỉ sinh ở các tâm tham căn không hợp 
với tà kiến, đó là các tham căn tâm thứ 3,4,7 và 8. Tuy nhiên không phải lúc 
nào các tâm tham căn này cũng kết hợp với mạn tâm sở; bởi vì mạn tâm sở là 
loại tâm sở bất định (aniyatacetasika) nên nó chỉ sinh khởi trong các tâm tham 
này khi nào có sự so sánh giữa ta và người sinh khởi mà thôi. Nếu không có sự 
so sánh này thì các tham căn tâm nói trên chỉ là các tâm tham bình thường 
không liên quan đến tà kiến hay ngã mạn. 
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C. DOCATUKA — NHỐM SÂN PHẦN: 


1, DOSACETASIKA — SÂN TÂM SỞ: 
Dosa là sự nóng giận, sân hận của nội tâm. Xuất phát từ ngữ căn “du” 
nghĩa là khó chịu, buôn rầu. 
Pa|ï định nghĩa như sau: 
Dussatffi = doso. 
Pháp được gọi là “sân hận” bởi vì mang ý nghĩa là gây não hại. 
Dosa khi sinh khởi trong nội tâm sẽ biểu hiện qua 3 trạng thái: 


— Trạng thái thô thiển: đó là phẫn nộ, nóng giận, hiềm hận, độc 
địa, V.V... 

— Trạng thái trung bình: đó là buồn rầu, khóc than, khó chịu, khổ 
thân, v.v... 

- Trạng thái vi tế: đó là không hài lòng, không hân hoan, không 
thích thú, v.v... 


PälT có một số từ ngữ để chỉ cho tâm sở sân là: 


- himsa sát hại 

— palãsa ác ý hay thù oán 

— patigha hận 

- kodha phẫn nộ 

— soka buẳn rầu 

— parideva khóc than, than vấn 
- domanassa ưu sầu, khó chịu 

— dukkha khổ sở 

— bhaya sợ hãi 

— bherava khiếp đảm 


Bốn tính chất của D2osacetasika — Sân tâm sở: 
4a Cangdikkalakkhano pahaiãl/so víya: có đặc tính là thô tháo, 
hung dữ giống rắn độc bị đánh đập. 
b Atfano nisayãhanaraso: có phận sự thiêu đốt nơi nương tựa của 
chính mình. 
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œ_Dussanapaccupaffhäno: có quả hiện hữu là gây tổn hại mình hoặc 
người khác. 

d. Äghãtavatthupadaffhãno: có nhân gần là mười sự việc gây lòng 
thù hận (xem phần Akusalacitta). 

Một khi sân tâm sở sinh khởi, sân tâm căn cũng hiện khởi, biểu hiện 
trạng thái không vừa lòng hoặc buôn rầu, bực bội, tức giận hay ghét bỏ, sợ 
hãi, sợ sệt v.v... trước đối tượng. Chính Dosa là căn để, là chỉ pháp của 
Byãpãdanivãrana — Sân hận triển cái, một trong năm pháp chướng ngại, ngăn 
trở pháp thiền. 


2, ISSÃCETASIKA ~ GANH TỊ TÂM SỞ: 
Issä chiết tự thành: / + sư = /ssã. 
su = đố ky, ganh ghét. 


Issã là không hài lòng trước hạnh phúc, thịnh vượng, thành công, ... 
của người khác bởi vì mình không có hay chưa đạt được những điều ấy. 


Palï định nghĩa như sau: 


ksatÏfI = lssã. 
Pháp có tên gọi là ganh tị bởi vì mang nghĩa là “đố ky”. 

Nguyên nhân sâu xa của ganh ty là xuất phát từ lòng tự tôn, hãnh diện 
với điều mình có, nhưng điều này lại bị người khác lấn lướt, vượt trội. Cho nên 
khi thấy người khác vượt trội hơn mình thì lòng tự tôn bị tổn thương và khuynh 
hướng không vừa lòng khởi sinh từ đó nó trở thành ganh tị. Do vậy &s thuộc 
vào Sân phần tâm sở. 


Bốn tính chất của Issãcetasika — Canh tị tâm sở: 


4 ParasampaHmam /ssũyanalakkhanã: có đặc tính là ganh ghét 
trước thành đạt và tài sản của người khác. 

b, Tatheva anabiirafirasã: có phận sự là không hài lòng trước chính 
thành đạt của họ. 

c Tato vímukhabhavapaccupaffhäanãa: có quả hiện hữu là ngoảnh 
mặt trước thành đạt ấy. 

đ Parasampaffipadaffhãnã: có nhân gần là sự thành đạt của người khác. 
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Thông thường ganh tị chỉ khởi sinh giữa các chúng sinh có cùng môi 
trường hoạt động, cùng chí hướng, cùng nghề nghiệp, cùng hoàn cảnh như bác sĩ 
ganh tị với bác sĩ, nông dân ganh tị với nông dân, v.v... Tuy nhiên vẫn có trường 
hợp khác biệt do hoàn cảnh, điều kiện sinh sống mà con người vẫn ganh tị với 
con vật. 

Nói chung, ganh tị có nhiều lĩnh vực thể hiện như: 

- Ganh tị do lợi lộc. 

- Ganh tị do tín ngưỡng. 

- Ganh tị do sự trọng vọng (danh tiếng). 

- Ganh tị do sự tôn vinh. 

— Ganh tị do sự cúng dường. (Bộ Phân tích - Vibhanga) 

Sự không hài lòng trước thành tựu cũng như tài sản của người khác mà 
nếu chỉ là sự không hài lòng không thôi thì chẳng có tội lỗi gì. Nhưng nếu 
không hài lòng với suy nghĩ rằng người đó không đáng để đạt những thành tựu 
như thế, hoặc với những tài sản như thế thì trở thành ganh tị, đố ky. Ở đây, 
Issã - ganh tƒ là trạng thái luôn gắn bó với sa#a — chúng sính và trói buộc 
chúng sinh với kiếp sống, với cảnh giới; cho nên nó được gọi là /&sãsamyo/ana 
_- Ganh tị thằng thúc. 


3, MACCHARIYACETASIKA - BỎN XÉN TÂM SỞ: 
Macchariya dịch là bỏn xẻn, bón rít, keo kiệt, xan tham,... 
Chiết tự như sau: /mã # accha + ari⁄a = macchariVa. 


mã: đừng, chớ, không nên. 
accha: trong sạch, tỉnh khiết, chói lọi, hiển lộ. 
ariya: điều tốt đẹp, điều cao quý. 


Aacchariya: nghĩa là đừng cho điều tốt đẹp, điều cao quý hiển lộ, hiện 
bày; hay là đừng biểu lộ điều cao quý, điều tốt đẹp. 


Palï định nghĩa như sau: 


Alaccharassa bhãvo = macchariyarn. 
Trạng thái của người bón rít gọi là sự bỏn xẻn. (Vibhanga) 


Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa giải thích: “Macchariya 
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là che dấu những thành đạt mà mình đã có hay sẽ có”. 


Bỏn xẻn chính là không muốn chia sẻ những gì mình có cho người 
khác, tuy nhiên về thực trạng thì acchariya chính là không muốn người khác 
được điều tốt đẹp gì cả. Còn hà tiện là bám giữ những gì có được, không 
muốn hao hụt, giảm sụt. Ngoài ra bỏn xẻn còn mang nghĩa là đã cho rồi, sau 
đó tiếc rẻ. 


Bốn tính chất của Mlacchariyacetasika - Bỏn xẻn tâm sở: 


a, Atano_ sampatfnam igøihanalakkhanarm: có đặc tính là che giấu 
sự thành đạt (tài sản) của mình. 

b, Tãsaññeva parehi sãdhãranabhäavakkhamanarasam: có phận sự là 
không chịu được khi chính những thành đạt đó sẽ trở thành của chung với 
những người khác. 

c Samkocanapaccupafthanam katukafñfcukatäpaccupalfhänarn vã: có 
quả hiện hữu là không san sẻ hay là trở thành áo giáp bó chặt. 

đ, Aftasampattipadatfhänam: có nhân gần là sự thành đạt (tài sản) 
của mình. 


Trong Bộ Phân Tích (Vibhanga), chia ra 5 loại bỏn xén là: 


a, Bỏn xẻn trú xứ (ävãsa). 

b, Bỏn xen thân tộc (kula). 

c, Bỏn xẻn lợi lộc (labha). 

d, Bỏn xẻn danh vọng (vanna). 
e, Bỏn xẻn giáo pháp (dhamma). 


4, KUKKUCCACETASIKA - HỒI HẬN TÂM SỞ: 
Kukkucca - Hồi hận là trạng thái lo âu, không hài lòng với việc mình làm. 


PãlT chiết tự: 


-Kukkucca  = ku + kar + ta + tiaya. 
ku: = sai quấy, xấu ác. 

kar = làm, thực hiện. 

ta, naya = các duyên tự (paccaya). 
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Với người có trí, khi đã vô tình hay cố ý làm một điều sai quấy rồi nghĩ 
lại và thấy không hoan hỷ, trạng thái tâm ray rứt, bồn chỗn, lo âu,... nên gọi là 
kukkucca - ân hận, hối hận. 


Sự ray rứt nội tâm xuất phát từ 2 nguyên nhân: 
- Việc ác quấy đã làm, 
— Việc thiện phước đã không làm. 
Palï định nghĩa như sau: 
- Kucchitam katanTi kukkatam‹ katãkatam' duccaritasucaritam 
Pháp có tên gọi là kukkata - hối tiếc vì mang ý nghĩa là nghiệp tạo 
tác không được tốt, bao gồm ác hành đã làm rồi và thiện hành chưa làm. 
- Kukkutassa bhãvo kukkuccham 
Trạng thái của tâm hối tiếc đó gọi là “hối hận” 


Bốn tính chất của Kukkuccacetasika - Hối hận tâm sở. 


4, Pacchãnutãpalakkhanarm: có đặc tính là ray rứt với việc đã qua 

b,Katãkatãnusocanarasam: có phận sự là phiền muộn với việc đáng 
làm thì không làm và việc không đáng làm lại làm. 

© _Vippatisãrapaccupaffhãnam: có quả hiện hữu là lòng hồi hận. 

d, Katãkatapadaffhãnarn: có nhân gần là việc xấu đã làm và việc tốt 
đã không làm. 

Việc ác đã làm, việc thiện đã không làm thì dù có hối tiếc cũng không 
đem lại lợi ích gì, vì chỉ làm cho tâm thêm sầu muộn. Đây là một bất thiện 
pháp, thuộc về sân phần tâm sở. Cho nên khi đã xong rồi thì cũng không nên 
hối quá làm gì, chỉ cần chuyển thái độ tâm tích cực hơn lên, nguyện làm việc 
thiện đã bỏ lỡ và trách việc ác đã lỡ làm, như thế đại thiện tâm mới sinh khởi 
được. Một khi hối hận tâm sở phối hợp với phóng tâm tâm sở thì đó gọi là 7zao 
hối — Lddhaccakukkucca, là một trong năm triỀn cái, ngăn ngại các pháp thiền. 


D. THĨDUKA — NHỐM HÔN PHẦN: 


Thĩduka - Nhóm Hôn phần, gồm 2 tâm sở là 7#/na và Af/ddha. Hai 
tâm sở này sinh khởi trong 5 tâm Akusalasasankhãrika - Bất thiện cần tác động, 
khi sinh khởi thì cùng sinh với nhau, nếu không thì cả hai đều không sinh. 
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1, THĨNACETASIKA - HÔN TRẦM TÂM SỞ: 


Là tâm sở mà có tác động làm cho tâm thiếu nhạy bén, không thích 
nghi, chần chừ, trầm lặng, lười biếng, rã rượi, ... 


Pali chiết tự: 7e (co rút lạj)+ na = Thena 2 Thĩna 
Như vậy theo nghĩa ban đầu thì sôn âm là co rúm lại. 
Palï định nghĩa như sau: 
Thiyatti = thinam 
Pháp làm cho tâm co rút, thối thất trước đối tượng gọi là “hôn trầm” 
Hôn trầm là trạng thái bệnh hoạn của tâm như PälT có ghi: 
“citagelaffarm" 
Thông thường khi bị bệnh, người ta không muốn hoạt động gì; cũng vậy, 
tâm bệnh là tâm không muốn hoạt động bởi do tâm sở ñôn frâm chỉ phối. 


Bốn tính chất của Thmacetasika - Hôn trầm tâm sở: 
4, Anussähalakkhanam: có đặc tính là thiếu sự nỗ lực. 
b, Viriyavinodanarasam: có phận sự làm tiêu hại sự tỉnh tấn. 
c Samsidanapaccupaf†hanam: có quả hiện hữu là sự nhụt chí. 
ở. Ayonisomanasikãrapadaffhãnarn: có nhân gần là phi như lý tác ý. 


2, MIDDHACETASIKA - THỤY MIÊN TÂM SỞ: 
Tâm sở này có tác động làm cho “thân” (tâm sở) không thích nghị, 
không nhạy bén, bần thần, buồn ngủ. 
Middha có ngữ căn là „dd nghĩa là “không có khả năng hoạt động”. 
Là một trạng thái không hăng hái hoạt động, bần thần, buồn ngủ, uể oải. 
Giống một người đang nghĩ đến việc phải vượt quãng đường xa, cảm thấy mệt 
mỏi, uể oải, không muốn thực hiện (dù chưa khởi đầu). 
Thụy miên còn mang nghĩa là “chậm chạp”, giống người bệnh nặng di 
chuyển chậm chạp, hay trạng thái di chuyển của người quá mệt mỏi, gần kiệt sức. 
Palï định nghĩa: 
AMleddhayatï†i = middham 
Pháp làm cho khởi phát sự buồn ngủ, rã rượi gọi là “thụy miên” 
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Bốn tính chất của AMIiddhacetasika - Thụy miên tâm sở: 


3 Akammafffatälakkhanarn: có đặc tính là không thích hợp với việc làm. 

5, Onahanarasarn: có phận sự che chặn các pháp tương ưng. 

C linatäpaccupalthãnan vã pacalãyikãniddäpaffhänam: có quả 
hiện hữu là sự nhụt chí hay sự buồn ngủ, mơ mơ màng màng. 

đ. Ayonisomanasikãrapadaf†hãnarn: có nhân gần là phi như lý tác ý. 


Hai tâm sở Hôn trầm và Thụy miên luôn đi chung với nhau, đồng sinh 
trong các tâm bất thiện cần tác động (akusalasasankhärikacitta) ngoài những 
điểm tương đồng ra, chúng vẫn có sự khác biệt nhau. 


* Điểm giống nhau: 

- Làm cho các pháp đồng sinh với chúng mất khả năng phát triển, 
ngăn chặn sự hoạt động của các pháp đồng sinh, khiến cho các pháp này trở nên 
“cứng sượng”. 

- Là pháp đối nghịch của tinh tấn. Khi mà hôn trầm thụy miên sinh khởi 
thì sự tỉnh tấn sẽ thụt lùi, trạng thái bần thần, rã rượi, buồn ngủ sẽ phát sinh. 

- Là pháp đối nghịch của “thích ứng - kammaññatä”, chúng làm cho 
tâm và các tâm sở khác trở nên cứng sượng, khó sử dụng. 


* Điểm khác nhau: 

- Hôn trầm làm cho tâm mất đi khả năng linh hoạt, tâm trở nên 
“cứng đờ”. Hôn trầm trực tiếp đối nghịch với tâm sở 7âm (thích ứng - 
Cittakammafñnatãä. 

- Thụy miên làm cho các tâm sở đồng sinh trở nên uể oải, chậm 
chạp, không muốn hoạt động. Thụy miên trực tiếp đối nghịch với tâm sở 7"ân 
thích ứng - Kãyakamrnafatã. 

— Người ta so sánh hôn trầm như ngọn đèn còn thụy miên như ánh 
sáng phát từ ngọn đèn; khi ngọn đèn bị vặn nhỏ xuống thì ánh sáng cũng 
đồng thời nhỏ theo. 

Hôn trầm và thụy miên khi phát triển lên mạnh mẽ sẽ trở thành pháp 
chướng ngại đối với thiền định hay đạo quả gọi là #2man/ddhan/vãrana - hôn 
thụy triển cái. 
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Hôn trầm — thụy miên được đoạn tận tuyệt đối bởi Arahattamagga — 
Arahán đạo; điều này cho thấy các bậc Thánh Arahán không ngủ do bởi các 
phiền não này mà các Ngài ngủ nghỉ do sự mệt mỏi của cơ thể. 

Trong tạng Kinh có ghi bảy phương cách tuần tự tiến hành mà Đức 
Phật dạy cho Ngài Mahämoggalläna để đoạn trừ hôn trầm - thụy miên đang 
tấn công nội tâm của Ngài như sau: 

- Đừng tác ý đến nó, đừng tưởng nhiều đến nó. 


- Nếu đã làm thế mà chưa có kết quả thì hãy quán xét đến pháp đã 
được nghe được học để tăng trưởng ¿ẩm, fứ. 


- Nếu đã làm thế mà chưa có kết quả thì hãy đọc tụng pháp đã được 
học nhiều hơn lên. 


- Nếu đã làm thế mà chưa có kết quả thì hãy dùng tay kéo lỗ tai, xoa tay 
bóp chân. 


- Nếu đã làm thế mà chưa có kết quả thì đứng dậy, đi rửa mắt, nhìn về 
phía chân trời, nhìn lên các vì sao lấp lánh. 


- Nếu đã làm thế mà chưa có kết quả thì hãy trú tâm trên chỗ kinh 
hành, quán tưởng trước mặt, quán tưởng sau lưng, với căn hướng nội, với ý 
không hướng ngoại. 

- Nếu đã làm thế mà chưa có kết quả thì nằm như dáng con sư tử, về 
phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý với 
tưởng thức giắc. Và khi thức dậy thì hãy thức dậy thật nhanh, không chú tâm 
đến lạc thú nằm ngủ, lạc thú nằm một bên, lạc thú thụy miên. 


E. VICIKICCHACETASIKA — HOÀI NGHI TÂM SỞ: 

Trạng thái nghỉ ngờ, phân vân, không quả quyết được trước đối tượng 
gọi là v/c/k/cchã — hoài nghí. Tuy nhiên ở đây nói đến wíc/kícchãcetasika — hoài 
nghỉ tâm sở, không phải là hoài nghỉ hay nghi ngờ thông thường về đời sống 
thường nhật hay các môn học, tri thức v.v... 

Hoài nghí tâm sở là mỗi hoài nghỉ về thực tánh pháp, nó có mặt trong 
Si căn tâm kết hợp với hoài nghỉ, được chia ra làm hai loại: 
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a, Hoài nghi về luân ý: hành động, lời nói này là tốt hay xấu, thiện hay 
bất thiện, hữu ích hay vô ích, v.v... Tâm phân vân, không quyết được. Trong 
chú giải lại có nêu: 

Vicikicchã = vici + kicchã. 
vici = vicimanto: tìm kiếm, dò xét. 
vicch: mệt mỏi. 
Nghĩa là suy ngẫm về hành vi hay lời nói nhưng vẫn chưa tìm được 
giải đáp là tốt hay xấu, đúng hay sai, đến độ “tâm mệt mỏi vì chưa tìm thấy”. 
b, Hoài nghí về tín ngưỡng: phân vân về đẳng Đạo Sư, phân vân về 
sự chứng ngộ của Ngài, Pháp của Ngài thuyết giảng đem đến lợi ích hay 
không, v.v... Trong chú giải lại có nêu: 

Vic/kicchã = vi+ cikicchã. 

vi: không có, đi khỏi. 
cikicchã: thuốc (của tri kiến). 

Nghĩa là không có nhận thức rõ ràng, đúng sai lẫn lộn, thiện ác bất 
phân. Giống như người bị bệnh, không có thuốc trị, dở dở ương ương, không 
khỏe hẳn, không nặng thêm. 

Cả hai trường hợp hoài nghỉ này đều ngăn cản sự tiến hóa vì thiếu 
nhiệt tâm trong việc thực hành thiện pháp. Tuy cũng không nhiệt tâm trong 
việc hành ác pháp nhưng vẫn mang lại kết quả xấu dẫu là không bằng các tâm 
mạnh mẽ khi làm ác pháp. 


Bốn tính chất của Vicikicchãcetasika - Hoài nghí tâm sở: 


4, Samsayalakkhanä: có đặc tính phần vân, nghi ngờ. 

b, Kampanarasã: có phận sự lung lay, dao động trước đối tượng. 

œ& _Anicchayapaccupaihãnam: có quả hiện hữu là sự không thể 
quyết đoán. 

ở. Ayonisomanasikãrapadaf†hãnarn: có nhân gần là phi như lý tác ý. 

Sự hoài nghi, phân vân của tâm sở v/c//cchã này không phải là sự 

nghi hoặc về kiến thức, sự hiểu biết về các bộ môn khoa học hay các pháp 
chế định khác mà là sự hoài nghi về Tam Bảo, biểu hiện qua 8 loại là: 
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1, Hoài nghỉ nơi Đức Phật: nghỉ ngờ về kim thân của Ngài, về sự chứng 
ngộ, về 9 ân đức Phật. 

2, Hoài nghi nơi Đức Pháp: nghi ngờ về 4 Đạo, 4 Quả, Niết bàn, Tam 
tạng kinh điển có phải là những pháp thật sự đưa chúng sinh thoát khỏi tử 
sinh luân hồi hay không. Nghi ngờ về 6 ân đức Pháp. 

3, Hoài nghỉ nơi Đức Tăng: nghỉ ngờ rằng chư Thánh Tăng có thực sự 
hiện hữu chăng. Có hay không những vị Tăng thực hành phạm hạnh đúng đắn 
để rồi chứng ngộ Đạo, Quả, Niết bàn. Quả lợi ích của việc cúng dường Tăng 
là thật hay sao. Ân đức Tăng gồm 9 loại có thật ư, v.v... 


4, Hoài nghi nơi Tam học: Giới, Định, Tuệ có thật hay không; quả lợi 
ích từ việc thực hành theo Tam học sẽ ra sao. 


5, Hoài nghỉ nơi Uẩn — Khandha, Xứ — Äyatana, Giới - Dhãtu thuộc về 
quá khứ; nghĩa là con người, chúng sinh, tự ngã, có hiện hữu trong kiếp quá 
khứ không. 


6, Hoài nghỉ nơi Uẩn — Khandha, Xứ - Äyatana, Giới - Dhãtu thuộc về 
vị lai; nghĩa là con người, chúng sinh, tự ngã, có hiện hữu trong đời vị lai không. 

7, Hoài nghỉ nơi Uẩn — Khandha, Xứ - Äyatana, Giới - Dhãtu thuộc về 
cả quá khứ lẫn vị lai; nghĩa là con người, chúng sinh, tự ngã, có hiện hữu 
trong kiếp quá khứ và đời vị lai không. 

8, Hoài nghỉ nơi Lý duyên sinh — Paticcasamuppäda: nghỉ ngờ về quan 
hệ hỗ tương, dựa vào nhau để sinh khởi hay hoại diệt của 12 nhân duyên là 
thật như thế không, hay do nguyên nhân khác. 

Như vậy, những sự hoài nghi khác ngoài 8 loại hoài nghi nêu trên, 
chẳng hạn hoài nghi về các bộ môn khoa học, về các pháp chế định quy 
ước,... do saññä -tưởng còn non yếu, do chưa được học, chưa được biết thì 
không phải là v/c//cchãcetasika - hoài nghí tâm sở. Những mối hoài nghị, 
phân vân này có tên gọi là “2/rpakavicikicchã — hoài nghĩ giả định" không 
được xếp vào hàng các kilesa - phiền não. và có thể xem như sự phóng tâm. 

Khi phát triển cao độ thì v/c/k/cchãcetasika - hoài nghi tâm sở trở 
thành một Ør/ên cái ~ n/vãrana, là một pháp chướng ngại cho việc hành thiền, 
được loại trừ bởi thiền chỉ v/cãra - £ứ bằng cách đoạn trừ do đè nén gọi là 
vikkhambhanapahana. 
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Bậc Thánh Dự lưu đạo — Sotäpattimagøa sẽ đoạn tận tuyệt đối /ðoà/ 
nghi này bằng samucchedapahãna. 


F. TÂM SỞ BẤT THIỆN BẤT ĐỊNH: 


Có những tâm sở bất thiện có khi kết hợp với tâm bất thiện, có khi lại 
không kết hợp, những tâm sở như vậy gọi là ¿âm sở bất thiện bắt định. 
Tâm sở bất thiện bất định có cả thảy là 5 tâm sở, đó là: 
* Lotika - Nhóm tham phần: có 2 tâm sở là: đ/l/ và mãna. 
* Docatuka - Nhóm sân phần: có 3 tâm sở là: /sssZ, maccharijya và 
kukkUCca. 


Những tâm sở này gọi là bất định vì khi gặp đối tượng thích hợp thì 
chúng sinh khởi, và chúng không cùng có mặt với nhau trong một tâm vì đối 
tượng của chúng khác nhau. 


Tà kiến chỉ có trong tâm tham hợp với sai quấy, thấy biết sai, lúc đó 
mạn không thể sinh khởi vì đối tượng của ngã mạn là so sánh ta với người. 
Trong cùng thời điểm, tâm không thể nhận 2 đối tượng được, nên khi z2 kiến 
sinh lên thì mạn không thể sinh được. Cũng giống thế khi có sự so sánh mình 
với người khác về một vẫn đề gì đó, hay có sự tự hào thì zmạz sinh khởi trong 
tâm tham mà /à &/ến không thể hiện hữu được. 

Những tâm tham khi phát sinh mà không có ứâ &/ến thì tùy theo trường 
hợp mà có khi có mạn và có khi không có mạn. Ví dụ khi mắt thấy sắc đẹp, 
khởi sinh tham ái, dính mắc, nhưng cũng không có nhận thức sai quấy, không 
có tà kiến nào cả, cũng không chấp ngã, không so sánh đối chiếu gì, lúc đó 
tâm tham này không có cả ¿à &/ến lẫn mạn. 


Trường hợp 3 tâm sở thuộc về nhóm sân phần thì: 

— Nếu tâm sân sinh khởi do đối tượng là tài sản hay sự thành đạt của 
người khác, khi Ấy tâm sở /ssã — gan/ f/ sẽ sinh khởi. 

— Nếu tâm sân sinh khởi do đối tượng là tài sản hay sự thành đạt của 
mình, khi ấy tâm sở macchari/a - bỏn xẻn sẽ sinh khởi. 
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- Nếu tâm sân sinh khởi do đối tượng việc ác đã làm hay việc thiện 
chưa làm của mình, khi Ấy tâm sở &u&&kucca - hối hận sẽ sinh khởi. 


Tóm lại, khi tâm sân sinh khởi, đối với 3 tâm sở trên, nếu có thì chỉ có 
một mà thôi. Có khi cả 3 đều không có, ví dụ mắt thấy sắc xấu, không ưa, tâm 
sân thuần túy nổi lên thôi, không có các tâm sở đã nêu. 


G. ĐỐI TRỊ TÂM SỞ BẤT THIỆN: 


Trong các tâm sở bắt thiện có một số tâm sở bị đối trị bởi các tâm sở 
khác một cách rõ ràng, tuy nhiên có một số lại không có tâm sở đối trị rõ ràng. 


VỀ mặt nguyên tắc thì thiện sẽ đối trị với bất thiện, nhưng vẫn có 
những trường hợp thì tâm sở thông thường vẫn đối trị với các tâm sở bắt thiện. 
Các tâm sở đối trị trực tiếp với bất thiện tâm sở là: 


Tuệ - Paññã 

Tàm - Hiri 

Quý - Ottappa 

Niệm - Sati 

Vô tham - Alobha 

Tuệ - Paññã (Chánh kiến) 
Vô tham - Alobha 

Vô sân - Adosa 

Tùy hỷ - Muditä 

Bi - Karuna 

Hành xả - Tatramajjhattatä 


Tâm nhu nhuyễn - Cittakammaññatä 
Thân nhu nhuyền - Kãyakammaññatã 


Quyết định - Adhimokkha 


đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 
đối trị với 


Sỉ - Moha 

Vô tàm - Ahirika 

Vô quý - Anottappa 
Phóng tâm - Uddhacca 
Tham - Lobha 

Tà kiến - Ditthi 

Ngã mạn - Mãna 

Sân - Dosa 

Canh tị - lssä 

Bỏn xẻn - Macchariya 
Hồi hận - Kukkucca 
Hôn trầm - Thĩna 
Thụy miên - Middha 
Hoài nghi — Viccikicchã 


Ngoài ra trong lĩnh vực thiền hành, thì các tâm sở thiền chỉ sẽ đối trị 
trực tiếp với các triỀn cái, tức là các pháp ngăn chặn, là chướng ngại của hành 


giả trong quá trình hành thiền. Cụ thể như sau: 


Chi Tầm - Vitakka 
Chi Tứ - Vicära 


đối trị với Hôn thụy - Thĩinamiddha triền cái 
đối trị với Hoài nghỉ - Vicikicchã triền cái 
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Chi Phi - Piti đối trị với Sân hận - Byäpäda triỀn cái 
Chi Lạc - Sukha đối trị với  Trạo hối - Uddhaccakukkucca triền cái 
Chi Nhất tâm - Ekaggatä đối trị với Tham dục - Kãmachanda triỀn cái. 


H. SỰ DIỆT TRÙỪ BẤT THIỆN PHẤP CỦA CÁC THÁNH ĐẠO: 
Các Thánh Đạo diệt trừ bất thiện pháp bằng 2 cách: 


* Samucchedapahäna - Diệt trừ tuyệt đối 
* Tanukarapahäna - Diệt trừ giảm nhẹ. 


Trong các sự diệt trừ ấy, vai trò chủ yếu là do Z/a — 77 làm phận sự này. 

1, Trí trong Dự lưu đạo diệt trừ tuyệt đối Tham căn tâm hợp với tà 
kiến (số 1,2,5,6) và S7 căn tâm hợp với hoài nghĩ (số 1). Nghĩa là đoạn tận 2 
tâm sở: ứà kiến và hoài nghĩ. 

Ngoài ra 77ƒ rong /2ự lưu đạo còn đoạn tận những (âm tham không 
hợp tà kiến, tâm sân và tâm sở đồng sinh có khả năng dẫn đến 4 cảnh khổ. 

Với những tâm và tâm sở đồng sinh còn lại thì 7z rong Dự lưu đạo 
cũng làm giảm thiểu sức mạnh của chúng. 

2, Trí trong Nhất lai đạo diệt trừ bằng cách giảm nhẹ 4 tâm tham 
không hợp tà kiến, 2 tâm sân và tâm si hợp với phóng tâm, cùng các tâm sở 
đồng sinh. 

3, 7 trong Bất lai đạo diệt trừ tuyệt đỗi 2 tâm sân cùng 4 tâm sở sân 
phân và các tâm tham không hợp tà kiến mà có liên quan đến dục ái 

4, Trí trong Arahán đạo diệt trừ tuyệt đối các bất thiện pháp còn lại là: 
4 tâm tham không hợp với tà kiến liên quan tới sắc ái và vô sắc ái và tâm si 
hợp với phóng tâm cùng các tâm sở đông sính. 

Về tâm tham không hợp tà kiến, có thể chía thành 4 loại: 

¡, Loại dẫn xuống khổ cảnh: bị Trí Dự lưu đạo đoạn tận. 
ii, Loại thô thiển, dính mắc dục ái, không dẫn xuống khổ cảnh: bị 
Trí Nhất lai đạo đoạn tận. 
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iii, Loại vi tế, dính mắc dục ái, không dẫn xuống khổ cảnh: bị Trí 
Bất lai đạo đoạn tận. 


° .. -. ,Á z ¿ ` ¿ z%* ^ _ý€ z% ° + z ^ 
¡v, Loại vi tê dính mắc vào sắc ái, vô sắc ái: bị Trí Arahán đạo đoạn tận. 


Về tâm sân có thể chia thành 3 loại: 
¡, Loại dẫn xuống khổ cảnh: bị Trí Dự lưu đạo đoạn tận. 
ii, Loại sân thô thiển: bị Trí Nhất lai đạo đoạn tận. 


iii, Loại sân vi tế: bị Trí Bất lai đạo đoạn tận. 
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II. SOBHANACETASIKA 25_~ 25 TỊNH HẢO TÂM SỞ 


25 TỊNH HẢO TÂM SỞ 








1 TUỆ CĂN TÂM SỞ 
6 ĐÔI PHÁP 





19 BIẾN HÀNH TỊNH HẢO TÂM SỞ 











c) ĐẠO CHI 


Sobhanacetasika - Tịnh hảo tâm sở là những tâm sở tốt đẹp, khi kết 
hợp với tâm sẽ làm cho những tâm đó thanh tịnh, trong sáng, không có phiển 
não, không sầu ưu, thoát khỏi tội lỗi, khỏi ác hạnh, khỏi ác nghiệp,... cho nên 
chúng được gọi là những /nh hảo tâm sở. 

sobhana nghĩa là chói sáng, rực rỡ, quang rạng. Những tâm sở này 
làm cho tâm trở nên chói sáng, rực rỡ, đưa đến tiến hóa, tăng trưởng. Sở dĩ 
được gọi là soðña/a vì các tâm sở này liên kết với ða căn thiện (kusalamnla) 
là: alobha - vô tham, adosa — vô sân, amoha - vô sĩ. 


Sobhannacetasika — Tịnh hảo tâm sở có tất cả 25 tâm sở, chia thành 4 nhóm: 


1, Sobhanasädharana - Biến hành tịnh hảo: gồm 19 tâm sở có mặt 
trong tất cả 59 hay 91 tâm tịnh hảo. 

2, Virati - Tiết chế: gồm 3 tâm sở, là pháp để tránh xa tội lỗi, ác hạnh. 

3, Appamaññä - Vô lượng: gồm 2 tâm sở, là pháp đồng trú phạm hạnh. 
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4, Paññindriya - Tuệ căn: gồm Tuệ tâm sở, pháp thấy đúng thực tướng 


của vạn pháp. 


S 
O 
B 
H 
A 
N 
A 
C 
E 
T 
A 
) 
| 
K 
A 





SOBHANACETASIKA 
TJNH HẢO LÂM SỞ 


SOBHANASÄDHAÄRANACETASIKA 


VIRATICETASIKA 


APPAMANNÄCETASIKA 


PANÑINDRIYACETASIKA 


Saddhacetasika 
Saticetasika 
Hiricetasika 
Ottappacetasika 
Alobhacetasika 
Adosacetasika 
Tatramajjhattatacetasika 
Kãyapassaddhicetasika 
Cittapassaddhicetasika 
Kãyalahutacetasika 
Cittalahutacetasika 
Kãyamudutäcetasika 


19 
Cittamudutacetasika 
Kãyakammaññatäcetasika 
Cittakammaññatäcetasika 
Kãyapaguññatãcetasika 
Cittapaguññatacetasika 

25 
' 3 


Kãyujukatacetasika 


Cittujukatacetasika 


Sammäväcäcetasika 
Sammaãkammantacetasika 


Sammäaäjvacetasika 


Karunäcetasika 


Muditaäcetasika 


Paññãcetasika } 1 
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A. SOBHANASADHÄRANACETASIKA — BIẾN HÀNH TỊNH HẢO TÂM SỞ: 


1. SADDHÄCETASIKA - TÍN TÂM SỞ: 

Saddjã - Tín là đức tin, lòng tin, sự tin tưởng nơi điều đáng tin, bao 
gồm đức tin nơi Tam Bảo, tức là nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, tin 
vào nghiệp và quả của nghiệp đúng theo sự thật. 

PalII chiếttự:  Saddhä 

sam 


sam + dhã (dhãrane) + a 

† tốt, khéo, đồng thời,... 

dhã (căn) = giữ, chứa, thiết lập, đặt xuống,... 
a (duyên tự) = a paccaya. 

biến niggahita /; thành đ. 


Ta có dạng định nghĩa như sau: 
saddahatffi saddhã Buddhãdsu pasãdo. 


Z7 N.⁄ 


Pháp có tên là “Iín” vì mang nghĩa là “tin tưởng”, tức là có đức tin ở 
nơi (điều) đáng tin, chẳng hạn tin nơi Đức Phật. 


Bốn tính chất của Saddlhãcetasika— Tín tâm sở: 


a, Okappanalakkhanã: có đặc tính tin chắc nơi điều đáng tin. 

b, Pasãdanarasã: có phận sự làm cho các pháp tương ưng trong sạch. 
c Okãjussiyapaccupafhänã: có quả hiện hữu là sự không vẩn đục. 
ở, Saddheyyavatthupadaffhãnã: có nhân gần là điều đáng tin. 


Saddhã- Tín là pháp bước đầu để con người ta tạo công đức tốt đẹp, 
tạo ra thiện nghiệp. Do vậy để làm cho phát sinh đức tin thì cần dựa vào các 
yếu tố làm nền tảng tạo nên Saddhã - Tín, ấy chính là Tam Bảo, là nghiệp và 
quả của nghiệp v.v... Tức là lòng tin ở điều (vatthu) đáng tin, có thể chia làm 
4 loại là: 


a, Kammasaddhã - Tín ở nghiệp (tin vào nhân): tức là tin rằng 
nghiệp có thật, nghiệp này cho dù là tội hay là phước đều cho guả (vipäka); 
nghiệp tốt thì cho quả lạc còn nghiệp xấu thì cho quả khổ. 

b, Vipäkasaddhã- Tín ở quả của nghiệp (tin vào quả): tin rằng quả 
của nghiệp tốt, nghiệp xấu có thật. Việc tái sinh vào cảnh giới an vui là quả 
của nghiệp thiện, còn tái sinh vào các cảnh khổ là quả của nghiệp ác. Việc thọ 
nhận đối tượng tốt, đáng vừa lòng là quả của nghiệp thiện, còn thọ nhận đối 
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tượng xấu, không như ước vọng là quả của nghiệp bất thiện. Khổ là quả của 
nghiệp ác và lạc là quả của nghiệp thiện. 

c Kammasakatãsaddhã - Tín rằng mọi chúng sinh đêu có nghiệp là 
tài sản của chính mình (tin vào nhân lẫn quả): tin rằng mọi chúng sinh đều có 
nghiệp riêng của mình, là sở hữu của mình, làm gì thì được nấy. Chúng sinh 
nào đã tạo nghiệp rồi, cho dù tốt hay xấu, chính người đó là kẻ phải nhận 
lãnh quả của hành động, lời nói, ý nghĩ mà mình đã tạo, người khác không 
thể vào đây để nhận thay được. Một người tạo và một người khác đến nhận 
quả là điều không thể có được. 


d Tathãgatabodhisaddhã - Tĩn vào sự giác ngộ của Đức Phật: tin 
rằng Đức Như Lai thật sự chứng ngộ Chánh Đẳng Giác. Pháp nào mà Ngài đã 
khéo thuyết rằng sẽ đem lại thiết thực lợi ích, pháp ấy sẽ đem lại lợi ích thật 
sự cho người thực hành theo. Pháp nào Ngài dạy rằng sẽ đem lại nguy hiểm 
thì pháp ấy sẽ đem lại nguy hiểm thực sự cho người hành theo. 


Trong Chú giải của Sangttisutta, Dighanikäya chia saddhã làm 4 loại là: 


- Ägamanasaddhä — Adhigamanasaddhä 
— Okappanasaddhä — Pasadhasaddhã. 


a, Ägamanasaddlhã: là đức tin của các bậc Bồ tát Chánh Đẳng Giác. 
Các Ngài tin rằng giáo pháp để giác ngộ giải thoát là có thật, chẳng hạn như: 
“sinh hiện hữu thì diệt cũng hiện hữu”, v.v...là đức tin của các Ngài kể từ khi 
phát nguyện trong tâm đến lúc chứng ngộ Vô thượng Bồ đề. 

b Adhigamanasaddhä. là đức tin của các bậc Thanh văn, Thánh đệ tử 
của Đức Phật có được do sự chứng đắc Đạo Quả, thấu rõ Tứ Diệu đế, là 
niềm tin bất động nơi ân đức Tam Bảo một cách rõ ràng. 


c Xkappanasaddhä: đức tin phát sinh một cách nhang chóng, dễ 
dàng. Khi có người đến nói rằng: “Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng”, chỉ cần 
nghe như thế thì tin ngay mà không có ngăn ngại nào cản trở được, không có 
sự dao động gì cả. Như câu chuyện của đức vua Mahäkappina vậy. 

d Pasãdhasaddhã. đúc tin phát sinh từ lòng thanh tịnh, trong sáng, 
không vẩn đục của các hàng đệ tử trong lúc làm phước, cúng dường, bố thí, 
trì giới, nghe pháp v.v... Giống như viên ngọc manï của đức vua Milinda bỏ 
vào trong nước đang bị vần đục bởi bùn, rong và các tạp chất khác. 
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NHÂN SINH LÒNG TIN 


a, Một số người trên thế gian này thấy ai đó có sắc dáng cao ráo, 
không mập không gầy, cơ thể cân đối, đẹp đế, tìm không có chỗ chê, dựa vào 
những yếu tố đó mà sinh lòng tin nơi nhân vật ấy. Những người như thế gọi là 
người có đức tin do lấy øn sắc làm tiêu chuẩn, gọi là: zappamãn/ka- 
saddhã — Sắc tướng tín . 

b, Một số người trên thế gian này nghe người ta khen ngợi một ai đó ở 
nơi kín đáo, nghe lời đề cao của người khác về họ, nghe lời tán tụng ai đó 
trước mặt mọi người, nghe bài xưng tán đến ai đó mà người khác đem ra đọc 
cho mình rồi nảy sinh lòng tin, sự tin tưởng nơi người đó. Những người như 
thế gọi là người có đức tin do lấy âm hanh làm tiêu chuẩn, gọi là: 
Œhosappamanikasaddhã - Thính tướng tín. 

c, Một số người trên thế gian này thấy sự lùi xùi, thô tháp của y áo; 
thấy sự cũ kỹ của bình bát; thấy sự cũ kỹ, tầm thường của chỗ trú ngụ; thấy 
pháp khổ hạnh của một vị nào đó khiến cho lòng tin phát sinh với vị ấy. 
Những người như thế gọi là người có đức tin do lấy sự /ờ/ xời, thô tháp, cũ ký 
làm tiêu chuẩn, gọi là: /økappaman¡ikasaddhã - Thô tướng tín. 

d, Một số người trên thế gian này thấy giới hạnh nghiêm minh của vị 
nào đó, thấy thiền định cao bực của vị nào đó, thấy trí tuệ trong pháp mà 
vị ấy thuyết ra rồi nảy sinh lòng tin, sự tin tưởng nơi vị ấy. Những người 
như thế gọi là người có đức tin do lấy øñáp làm tiêu chuẩn, gọi là: 
Dhammappamanikasaddhã —- Pháp tướng tín. 


Trong &đñpasufam - Sắc kính giải thích như sau: 

“Những người nào chấp vào sắc tướng, chấp vào thỉnh tướng, những 
người đó nằm dưới tầm kiểm soát của sự yêu thích tất sẽ không biết được đối 
tượng của mình. 

“Người ngu không biết được đức hạnh bên trong cũng như không thấy 
rõ (hành vi) bên ngoài (của đối tượng); họ bị sắc và thinh che đậy (trí tuệ) 
khắp cùng. Người ngu sẽ bị //ếng vang dẫn lỗi đưa đường. 

“Người nào không biết được bên trong chỉ thấy bên ngoài, thấy toàn là 
quả (danh lợi) mà đối tượng thu được bên ngoài thì người ấy cũng bị #ếng 
vang dẫn lỗi đưa đường. 
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“Người nào thấy rõ cả bên trong, thấy rõ lẫn bên ngoài, thấy mà không 
còn gì ngăn che nữa, người ấy sẽ không bị //ếng vang dẫn lối đưa đường”. 


ĐỨC TÍNH CỦA NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN 


4a long mỏi gặp Thánh nhân - Ariyãnan dassenakämaiã: người có 
đức tin luôn mong được gặp bậc Thánh nhân, Chân nhân, bậc có giới hạnh, 
bậc có thân khẩu ý thanh tịnh, dẫu có đường xa cách trở vẫn có tâm tìm đến 
để được lễ lạy, cúng dường. 


b, Tâm câu nghe Diệu pháp - Saddhammam sakamaiä: người có đức 
tin luôn có tâm tầm cầu được nghe Diệu pháp (Saddhamma) vì đấy là pháp 
làm cho tâm chưa thanh tịnh sẽ trở nên thanh tịnh và tâm đã thanh tịnh thì 
càng thanh tịnh hơn. 

c Thường có tâm xả l - Aluttacägatãä: người có đức tin luôn có tâm 
thoát khỏi sự keo kiệt, bủn xỉn, muốn bố thí cúng dường. Gặp phải bậc tôn 
túc đáng kính, họ sẽ nảy sinh tâm muốn cúng dường, đặt bát. Khi thấy người 
bần hàn cơ nhỡ, họ sẵn sàng nhường áo sẻ cơm, giúp đỡ tận tình. Tâm không 
dính mắc đến những gì mình đã dứt ra để cúng dường, bố thí, làm phước,... 
mà họ còn hân hoan, vui lòng vì những phước thiện mình đã tạo. 


d, Tâm nhiêu hân hoan - Pãmojjabãhulatã: người có đức tin thì tâm 
thường luôn hoan hỷ, mát mẻ, họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp nên 
thường hành theo thiện nghiệp, dứt bỏ ác nghiệp, thường phát sinh hoan hỷ 
(somanassa) khi nghĩ đến thiện nghiệp sẽ cho quả an lạc trong đời này, đời sau 
và hiện tại thì tâm luôn được thư thái, thoải mái. 


e Í khoe khoang — Asathatã: người có đức tin thường có suy nghĩ rằng: 
“quả của nghiệp là vô thường”, bởi vì hiểu biết rằng quả an lạc mà ta được 
hưởng do thiện nghiệp đã làm rồi cũng vô thường, nếu ta khoe khoang, tự mãn 
rồi một mai gặp phải vô thường ắt người đời sẽ mỉa mai, cười chê. Do hiểu vậy 
nên họ ít có tính tự mãn, khoe khoang về những gì mình đã làm được. 

Ệ Không xảo trá - Amäyäwifä: người có đức tin luôn tin vào lý nghiệp 
báo, tin vào quả của nghiệp, sợ hãi với các ác hạnh, luôn lánh xa các bất thiện 
nghiệp cho nên họ không làm các điều ác, không gian ngoa xảo trá, lừa lọc 
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người đời vì biết chắc nếu làm vậy sẽ có ngày bị thế gian lừa lại, bị chịu quả 
khổ trong ngày vị lai. 

& Trong sạch nơi đáng trong sạch - FasãdaniVesadhãmesu pasãda: 
người có đức tin luôn giữ niềm tin của mình với đối tượng, nhất là sau khi đã 
được kiểm chứng rằng đấy là nơi đáng đặt niềm tin thì sự trong sạch của họ 
đối với đối tượng càng trở nên trong sạch, đức tin càng được củng cố hơn lên. 
Nơi đáng trong sạch, đáng đặt niềm tin ở đây chính là Tam Bảo vậy. 


SỰ SUY THOÁI VỀ ĐỨC TIN CỦA CƯ SĨ LÀ DO BỞI 

1, Cư sĩ thiếu sự thăm viếng chư Tăng. 

2, Không mặn mà với việc nghe Pháp 

3, Không học tập, nghiên cứu về học giới kỹ lưỡng (ngũ giới, bát giới) 

4, Không có đức tin nhiều nơi chư vị tỳ khưu, kể cả bậc trưởng 
thượng, bậc trung tọa hay bậc mới tu. 

5, Khi nghe Pháp thì luôn tìm tồi bới móc lỗi của Pháp hay của người thuyết. 

6, Tìm kiếm phước sự bên ngoài Phật giáo. 

7, Bố thí, cúng dường cũng ngoài Phật giáo. 


NGUYÊN TẮC CỦA LÒNG TIN 
Trong Kãlãmasutta, Đức Phật có dạy cho những người Kalãma về 

nguyên tắc của lòng tin như sau: 

- đừng tin vì nghe nói lại, 

—- đừng tin vì theo phong tục, 

- đừng tin vì nghe tin đồn, 

- đừng tin vì kinh điển truyền tụng, 

- đừng tin vì lý luận, 

— đừng tin vì công thức, 

- đừng tin vì có suy tư đầy đủ về những dữ kiện, 

- đừng tin vì có thẩm sát và chấp nhận lý thuyết, 

- đừng tin vì thấy thích hợp, 

- đừng tin vì vị Sa môn là thầy mình. 
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Nhưng này các người Kãlãma, khi nào các người tự biết rõ: các pháp 
này là bất thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này bị người trí chỉ trích, 
các pháp này nếu được thực hiện, chấp nhận thì dẫn đến bất hạnh khổ đau; 
thời này các người Kãlãma, các người hãy từ bỏ chúng đi. 

Nhưng này các người Kälãma, khi nào các người tự biết rõ: các pháp 
này là thiện, các pháp này là không đáng chê, các pháp này được người trí 
khen ngợi, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc 
an vui, thời này các người Kãlãma, các người hãy đạt đến và an trú. 


Như vậy, kinh Kalãma đề cao tinh thần không mê tín, cuồng tín, giáo 
điều, mà phải sáng suốt chọn lựa, chấp nhận và hành theo những điều đem 
lại an vui, hạnh phúc cho mình, cho người và cho cả hai. 


2. SATICETASIKA - NIỆM TÂM SỞ: 

Pali chiết tự: Sar (dhãtu) + tỉ (paccaya) = Sati. 

Một vài định nghĩa từ Bộ chú giải Atthasalinr: 

— SaraIìan safi asaInnoso. 

Sự nhớ đến gọi là sa// — niệm nghĩa là không bỏ quên. 

_ Sarati elãyãfI = safl. 

Người ta nhớ đến do nhờ pháp này, do vậy pháp này gọi là sa#/— niệm. 


— 5ayamn sarafí†i = sail. 
Pháp nào tự mình nhớ lại, pháp đó gọi là sa#— miệm. 


Sati — niệm có rất nhiều nghĩa chẳng hạn như: sự ghi nhớ, ghi nhận, 
chú ý nhớ, thận trọng ghi nhớ, nhớ lại, nhớ đến, giữ gìn không quên, không lơ 
đãng v„v... Tùy theo từng trường hợp mà nó mang ý nghĩa cụ thể hơn: 

Satipafthäna - Niệm xứ: nơi cần phải ghi nhớ. 

Buddhãnussati - Niệm ân Phật: Hồng ân Phật là nơi cần phải nhớ 
thường xuyên (Tùy niệm PhậÐ. 


Bộ /#4ramatthadipan7 giảng giải: Niệm chính là sự ghi nhớ, nghĩa là 
vào đến thiện nghiệp và mình đã làm và nên làm như vào đến Øuddaguna — 


Ấn đức Phật chẳng hạn với sự không quên lãng. 
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Bốn tính chất của Saticetasika - Niệm tâm sở. 


a, Apilapanalakkhanaä: có đặc tính không trôi nổi. 

5, Asammoharasã: có phận sự là không quên lãng. 

© Arakkhapaccupaffhänã: có quả hiện hữu là canh giữ, bảo vệ nội tâm. 
d. Kâyädlsatjpaffhanapadaffhanä: có nhân gần là Thân niệm xứ chẳng hạn. 


Bốn tính chất khác của Saticetasika - Niệm tâm sở: 


4 aranalakkhanã: có đặc tính ghi nhớ. 
5%, Ápammussanarasã: có phận sự là không bỏ quên. 
© Ẩrakkhapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là canh giữ, bảo vệ nội tâm. 


~~~ ~T~= 


d, Thirasafñfñäpadaffhãnã: nhân gần là có tưởng (saññä) vững chắc. 


NIỆM CÓ HAI CHỨC NĂNG 
Trong bộ Milindapañhä ghi rõ hai chức năng của Sati - Niệm, đó là: 


* apiläpana — nhắc nhở. 
* upaganhana — nắm giữ. 


7, Apilapana - nhắc nhở: Niệm có vai trò nhắc nhở tâm ghi nhận các 
pháp rằng đây là thiện pháp, đây là ác pháp, điều này hữu ích, điều này vô 
ích, đây là tứ niệm xứ, đây là ngũ căn, đây là ngũ lực, đây là thất giác chi, đây 
là bát chánh đạo, đây là thiền định, đây là thiền tuệ, đây là nhập định, đây là 
giải thoát, v.v... 

Khi niệm nhắc nhở tâm ghi nhận các pháp này rồi sẽ ngăn không cho 
hành theo những pháp không nên hành, mà trái lại hành những pháp nên 
hành theo. Niệm ở đây chính là Sa — N/ệm có mặt trong các So6ñhanaciita — 
Tịnh quang tâm, luôn ghi nhận các thiện pháp, có nhiệm vụ ngăn chặn các 
pháp chướng ngại (nivarana), dù có kết hợp với /r/ hay không có ứ/ thì vẫn có 
khả năng ghi nhận thiện pháp một cách đúng đắn. 

Ví như người canh cửa của đức vua, y phải tự nhắc nhở mình thường 
xuyên là đừng có lơ đênh nhiệm vụ, người nào đi vô đi ra phải biệt. Như vị quan 
giữ kho của đức vua, y phải biệt rõ đây là kho lương thực, đây là kho vàng bạc, 
vải vóc, quân nhu, khí giới v.v... Như vậy, Niệm như là người canh cửa, như vị 
quan giữ kho - đây là chức năng thứ nhât, tâu đại vương!” (Milindapañh3) 
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2, Upaganhana - cầm nắm: Niệm còn tác động để tâm nắm bắt 
những thiện pháp, ghi nhận rằng đấy là pháp hỗ trợ, còn đây là pháp chẳng 
hỗ trợ gì. Nắm giữ những pháp hữu ích, có tác dụng hỗ trợ. Với chức năng 
này, Sati - Niệm đã hỗ trợ đắc lực cho Paññã - Tuệ một cách trực tiếp. Đó 
chính là Satisampajañña —- Chánh niệm tỉnh giác đang sinh khởi tại thời điểm 
quán sát Thân, Thọ, Tâm, Pháp trong pháp hành Tứ Niệm Xứ, là bước đầu để 
đưa đến Đạo, Quả, Niết bàn. 

“Ví như người canh cửa của đức vua, khi không lơ đễnh nhiệm vụ, thấy rõ 
người nào đi vô đi ra, mà còn biết đây là quan, đây là dân, đây là người được phép 
vào, đây là người không được phép vào. Ví như quan giữ kho của đức vua sau khi 
biết đây là kho vàng, kho bạc, kho lương thực mà còn nắm vững tỉnh trạng của 
kho ấy, biết kho vàng, kho bạc nhiều hay ít, biết kho lương thực đầy hay vơi, v.v.. 
Để khi vua cần hỏi, vị quan giữ kho có thể cho đức vua nắm rõ tài sản, kim ngâii 
trong cung khô của mình. Chức năng thứ hai của Niệm là có thể trình cho biết các 
pháp lui tới tâm như thế nào, nó thiện hay ác, tốt hay xấu như vị quan giữ kho 
trình lên đức vua vậy, tâu đại vương.” 


Như vậy, có hai loại Sati - Niệm, đó là: 


* Niệm có mặt trong các sobhanacitta chung chung, tại thời điểm 
ghi nhận đối tượng mà các saññã - tưởng quá khứ đã lưu giữ, đã nhớ, gọi là 
Apllapanasat. 

* Niệm có mặt trong các tâm hợp với trí - paññä, ghi nhận đối 
tượng là danh, sắc đúng như chân như thật trong khi tu tập pháp hành Tứ 
Niệm Xứ, gọi là paganhanasafi. 


Niệmvà Tưởng đều có trạng thái “nhớ lại” nhưng có sự sai khác ở đây: 


Tưởng là sự nhớ lại do một dấu hiệu (nimitta) đã từng gặp, sự nhớ lại 
này có khi đúng, có khi sai. Còn sự nhớ của Niệm là sự nhớ lại chính xác vì 
dấu hiệu được ghi nhận kỹ lưỡng, rõ ràng. 

Ví dụ như người thợ mộc, thấy một miếng gỗ, ông ta nghĩ rằng sẽ dùng 
nó làm một cái mặt bàn; vài hôm sau, anh ta thấy một miếng gỗ khác và nghĩ 
rằng đấy chính là miếng gỗ mà ta định dùng làm mặt bàn. Thực ra anh ta 
nhầm vì miếng gỗ thứ hai rất giống miếng thứ nhất. Sự nhớ của /ưởng cũng 
như thế, có thể đúng, có thể sai. 
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Nếu như khi thấy miếng gỗ, người thợ mộc ấy dùng bút chì để đánh 
dấu, để làm ký hiệu, thì khi gặp lại, dứt khoát anh ta sẽ nhận ra ngay mà không 
thể nào sai lệch. Đây là ví dụ cho sự nhớ lại của ø/êm. 


Do bởi sự nhớ lại của £ưởng có đúng có sai nên £ướng thuộc nhóm 
Afiñasamanacetasika - Hòa đồng tâm sở; trong khi đó sự nhớ lại của niệm là 
chính xác, có sự phân biệt đúng sai, xấu tốt nên zø⁄m thuộc về Soðlajna- 
sãdhãranacetasika — Biến hành tịnh hảo tâm sở. 


Như vậy, nimitta - dấu hiệu mà /ướng nhớ lại có tính hời hợt còn dấu 
hiệu mà z⁄ê/ ghi nhớ thì có tính cần trọng, có chú ý. 

Bên cạnh đó, ta cũng có thể lấy ví dụ sự sai biệt giữa nệm, tưởng và 
phóng tâm (uddhacca) tựa như chữ viết trên đá, chữ viết trên đất và chữ viết 
trên nước. Chữ viết trên đá ví như sự nhớ lại của niệm, chữ viết trên đất ví 
như sự nhớ lại của tưởng còn chữ viết trên nước ví như phóng tâm. 


NIỆM VÀ CHÁNH NIỆM 


Niệm - sati nói chung là pháp ghi nhận đối tượng, ở đây đối tượng có 
thể là chân để — paramattha hay tục đề - paññatti. Ví dụ: Buddhãnussati = 
Tùy niệm Phật. 

Kinh Tứ niệm xứ có ghi: 
4dha, bhikkhave, bhikkhu kãye kãyanupassĩ viharatij, ätãpi sampajãno, 
satimả viney/a loke abhijJhãdomanassatn. 

“Ở đây, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh 
giác, chú tâm ghi nhận để chế ngự tham ưu ở đời”. 

Chánh niệm —- Sammäsati là niệm ghi nhận rõ #2/n tướng: vô thường, 
khổ và vô ngã. Như vậy, khi đối tượng của niệm là tam tướng thì niệm chính 
là chánh niệm, một chỉ đạo trong Bát Thánh Đạo. 

Trong tiến trình tu tập, bước đầu hành giả dùng zø⁄êm để ghi nhận chế 
định, khi đã tiến triển hơn lên, chế định sẽ nhường chỗ cho chân đề, cho đến 
khi tam tướng lộ rõ, lúc ấy niệm sẽ trở thành Chánh niệm. 
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TÀ NIỆM VÀ THẤT NIỆM 


Tà niệm (micchãsaf/) là ghì nhớ sai, ghi nhận sai. Khi đối tượng thuộc 
về pháp chế định thì khi ghi nhớ nhầm lẫn giữa tên người này với người kia, 
vật này với vật nọ , v.v... cũng gọi là tà niệm; nhưng loại tà niệm này không 
cho quả khổ, chi pháp của nó là p#óng tâm tâm sở. 

Đối với chân nghĩa pháp, ghi nhận hay ghi nhớ sai, như tâm bắt thiện 
thì cho là tâm thiện thì Z2 ø⁄ệm này sẽ tạo ác nghiệp và cho quả khổ lớn. 
Chẳng hạn thọ dụng các lạc bất thiện mà cho là thiện, là không chướng 
ngại,... 72 zø⁄êm loại này có chỉ pháp là s/ ¿âm sở hợp với tà kiến, hoặc hợp 
với sân. 

Thất niệm (sammohasat) theo nguyên ngữ là: “sự ghi nhớ mê muộï, 
nghĩa là trong khi mê muội mà ghi nhớ thì rõ ràng sự ghi nhớ này là “mất 
niệm”. Chi pháp của nó là s/ #2m sở hợp với phóng tâm (si căn tâm). Ở đây, 
cần nhẫn mạnh là không thể coi thường loại tâm này, bởi vì lúc thất niệm thì 
dễ dàng làm nhân, làm duyên cho các ác pháp sinh khởi. 


Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: 


Appamado amatapadarm Pamado maccuno padarn 
Appamaiã na nãyanti YWe matã yathã maiã. 
Không phóng dật, đường sống Phóng dật là đường chết, 
Không phóng dật, không chết Phóng dật như chết rồi. 


(Hòa thượng Minh Châu dịch) 


3. HIRICETASIKA - TÀM TÂM SỞ: 

Hiri - Tàm là trạng thái hổ thẹn với tội lỗi. 
Hiri = Hir (dhãtu) + a + ï. 

Hir (lajjãyam) = hổ thẹn 


Pa|i định nghĩa như sau: 


- Hiriyati kãyaduccarltãdihi Jjgucchafti = hír. 
Pháp có tên gọi là #ứ/ — #ầm, bởi vì mang nghĩa hổ thẹn tức là xấu hổ 
với các tội lỗi như thân ác hành chẳng hạn. 
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Bộ 2hammasaiigani - Pháp ïụ có giải thích hứri - tàm như sau: 


— Katamarn tasmiím samaye hiri hoti? 
Thế nào là tàm (hiri) trong khi ấy? 


- Yam tasmim samaye hiưriyatií hirnwitabbena  hiryati päãpakãnarm 
akusalänam dham.mänaIn sarnäpattivãä, idarm tasmím samaye hiribalam hoi. 

Trong khi ấy, hổ thẹn với điều đáng hổ thẹn, hổ thẹn với việc phạm vào 
các ác bắt thiện pháp. Đây là ¿3m trong khi ấy. 

Thông thường, #//— tầm được hiểu là xấu hổ, hổ thẹn hay mắc cỡ với 
tội lỗi, với điều xấu ác, nhưng xét trên bình diện nào đó thì “xấu hổ, mắc cỡ 
hay hổ thẹn” vẫn chưa mô tả hết được trạng thái của ø/ - tàm bởi vì “xấu 
hổ, mắc cỡ hay hổ thẹn” là trạng thái bất an, trạng thái của bất thiện tâm, 
trong khi đó ø⁄/~ tầm là một tịnh hảo tâm sở, chỉ kết hợp trong các tâm tịnh 
hảo mà thôi. Ngoài ra có thể có hiểu lầm là "đã phạm tội rồi nên xấu hổ" hoặc 
"đã có hành động bất xứng nên mắc cỡ"... như người đi vào nơi hội họp của 
các bậc đứng đắn, trên người lại dính phẩn, có mùi hôi thối nên cảm thấy hổ 
thẹn, hoặc đã làm một tội lỗi nào đó nên có trạng thái mắc cỡ khi nhìn thấy 
người khác. 

Cho nên, trong Bộ Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa có giải thích: 

- Kãyaduccarltädhi hiriyanti1/ híri. 

E ngại với thân ác hành gọi là ¿âm — hứr. 


Hoặc là: 


- Laj3yetam adhivacanam híri” 


Cách lựa chọn e ngại (lajã) (đối với tội lỗi), gọi là zàm. 

Ngoài ra, tàm có thể mang nhiều nghĩa như "lương tâm", "khiêm tốn". 
Pali có giải thích: 

- Na hiryati na laJjyati = ahiriko 

Không xấu hổ, không có lương tâm, gọi là vô #m (không e ngại [với tội lỗi]). 


Bốn tính chất của Hiricetasika - Tàm tâm sở: 


a, Päpato Jigucchanalakkhanã: có đặc tính không ưa thích tội lỗi. 
b, Pãpãnam akaraparasã: có phận sự là không làm điều tội lỗi. 
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c PApãio saikocanapaccupa{fhãanã: có quả hiện hữu là né tránh, e 
ngại tội lỗi. 
đ, Attagäravapadaffhãnä: có nhân gần là lòng tự trọng bản thân. 


ĐIỀU KIỆN GIÚP CHO TÀM VỮNG MẠNH 


Trong Bộ Atthasälinï có ghi rằng sự e ngại trước tội lỗi được vững mạnh 
nhờ vào: dòng dõi, tuổi tác, nghị lực, địa vị và học vấn. 

* Do dòng dõi: là nghĩ đến dòng tộc của mình, nên người ta có sự e 
ngại với tội lỗi, vì họ nghĩ rằng: “Nếu ta hành động như thế này, dòng dõi, họ 
tộc (danh giá) của ta sẽ bị chê trách”. 

* Do tuổi tác: e ngại rằng mình sẽ bị chê cười vì hành động như trẻ 
con hay hành động như thế không xứng đáng tí nào cho nên một người 
trưởng thành sẽ không làm. 

* Do nghị lực: người có nghị lực cao, đứng trước tội lỗi sẽ suy nghĩ: 
“Ta không nên yếu đuối mà phạm lỗi lầm; khi có lỗi lầm sẽ bị người trí khiển 
trách là yêu đuối...” 

* Do địa vị: Khi thành đạt địa vị cao trong xã hội, người ta sẽ suy nghĩ 
đến địa vị của mình mà không hành động hay nói năng cầu thả nữa để mọi 
người khỏi chê cười mình. 

* Do học vấn: một người có trình độ, có học thức sẽ không nói năng 
hoặc hành động thô lỗ như hạng người hạ liệt được vì họ e ngại, hổ thẹn 
trước tội lỗi. 

4. OTTAPPACETASIKA - QUÝ TÂM SỞ: 

Päji chiết tự: OffaDparn = ava (=0) + taD + a 

- ava (upasagøa - chướng tự) = xuống, dưới. 

- tap (dhãtu - căn động từ) = ghê sợ, ray rứt, khó chịu, sợ hãi,... 

- a (paccaya - duyên tự) (nãmakita) 

(biến ava thành o, gấp đôi t và p) 

Pãji định nghĩa: 


_- Offappatf†i = ottappaIn 
Pháp gọi là guý (ottappa) vì mang nghĩa gñê sợ (trước tội lỗi). 
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- Tehiveva ottapatfti ottapparm, pãpato ubbegassetam adhivacanarm 
Pháp gọi là gưý (ottappa) vì mang nghĩa ghê sợ trước chính (các tội 


⁄! 


lỗi) ấy, từ ngữ “guý” này là tên gọi của sự sợ hãi do tội lỗi. 
Bộ 2ñammasaniganï - Pháp Tụ có giải thích ofapp0a - quý như sau: 


'Katamarn tasmim samaye ottappam hot? 
Thế nào là quý (ottappa) trong khi ấy? 


“Yam tasmim samaye ottanpati ottappitabbena, ottapDpi pãpakãnatn 
akusalãnatmm dhammãnarm samapattiyä (dam tasiním samaye otappam hot” 

Trong khi ấy, ghê sợ với điều đáng ghê sợ, ghê sợ với việc phạm vào 
các ác bất thiện pháp. Đây là quý trong khi ấy. 


Thông thường ø#appa được dịch là “ghê sợ tội lỗi”. Œñê sợ ở đây 
không mang nghĩa “&n" hoàng hay khiếp đảm” vì đấy là trạng thái của tâm 
sân. Giống như có người run sợ trước cảnh âm u, ghê rợn hoặc khiếp đảm 
trước kẻ cướp độc ác. Trong trường hợp của guý tâm sở thì ghê sợ có nghĩa là 
“nếu chạm vào sẽ có nguy hại ”. Như một người thấy thanh sắt nung đỏ, chắc 
chắn không muốn đưa tay cầm nắm hay chạm đến vì biết rõ “sẽ có fa/ hại ”, 
sẽ bị bỏng tay. 

Cho nên, trong Bộ Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa giải thích: 


'Kãyaduccaritãdlhi ottappatf†í ottapparn” 

Thấy nguy hại với thân ác hành gọi là guý. 

Tóm lại, o#aøøa — guý nghĩa là suy nghĩ rằng chạm đến tội lỗi sẽ đưa 
đến hậu quả nguy hại nên cảm thấy kinh sợ với hậu quả ấy. Hay nói khác đi, 
chính hậu quả của hành động, lời nói, suy nghĩ bất thiện là duyên hỗ trợ cho 
offappa — quý sinh khởi. 

Bốn tính chất của Oftappacetasika — (Quý tâm sở: 

a, Pãpato utfãsalakkhanam: có đặc tính ghê sợ tội lỗi. 

b Pãpäãnam akaranarasarn: có phận sự là không làm điều tội lỗi. 

c Pãpãto sarikocanapaccupaffhanam: có quả hiện hữu là né tránh, 
e ngại tội lỗi. 


d, Paragãravapadaffhãnam: có nhân gần là lòng tôn trọng người khác. 
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DUYÊN HỖ TRỢ CHO QUÝ VỮNG MẠNH 


Muốn cho tâm sở guý vững mạnh, người có trí cần quán xét: 

7, Atãnuvãdabhayam — Sợ sự khiển trách của mình: cần suy xét rằng 
nếu ta làm ác, nói ác, nghĩ ác thì chính mình tự chê trách bản thân về mặt 
giới hạnh và rồi những ác hạnh đó sẽ ám ảnh tâm can ta, khiến ta day dứt, 
ân hận,... 


2, Paranuvãdabhayam — Sợ sự khiển trách từ người: cần suy xét rằng 
nếu ta làm ác, nói ác, nghĩ ác thì người khác sẽ chê trách ta về mặt giới hạnh. 
Hoặc nghĩ rằng, cho dù loài người không thấy nhưng chư Thiên, Phạm Thiên 
sẽ thấy, chúng sinh vô hình sẽ thấy thì họ không hoan hỷ, họ sẽ khiển trách ta, 
v.v... Hoặc suy nghĩ rằng ta chưa phạm tội trên thân, trên khẩu nhưng ý nghĩ 
xấu ác đã khởi, như vậy những vị sa-môn, bà-la-môn có thần thông sẽ biết, 
khi đó ta như kẻ trộm bị bắt quả tang... 

3, Dandabhayam - Sợ hình phạt: cầẦn suy xét sự đau đớn của người 
phạm tội rồi bị hành phạt bằng roi vọt, hình khí mà lo sợ trước tội lỗi để 
không hành điều ác như sát sanh, trộm cắp,... 

4, Duggatibhayam — Sợ khổ cảnh: cần suy xét rằng với ai làm ác, nói 
ác, nghĩ ác thì sẽ có quả khổ trong ngày vị lai, sau khi thân hoại mệnh chung 
người này sẽ rơi vào khổ cảnh. Do vậy mà phát sinh sự ghê sợ trước tội lỗi, 
tránh xa điều ác, làm các hạnh lành. 


TÀM ĐI ĐÔI VỚI QUÝ 


Tàm và Quý có tác dụng hỗ trợ cho nhau, giống như 2 con mắt của 
một người cùng nhìn sự vật, mắt trái nhìn chủ yếu phía trái còn mắt phải nhìn 
chủ yếu phía phải, hỗ trợ lẫn nhau để thấy đối tượng hoàn hảo hơn. Cả hai có 
đối tượng chung là “tội lỗi” và đều có trạng thái chung là “lánh xa”. 


` ^A* IÃ» h{ ^ z ` ⁄ ^A* IẤ»° ý 
Tàm xem tội lỗi như phần nên xa lánh, còn Quý xem tội lỗi như sắt 
nung đỏ nên cũng lánh xa. 


Cả hai: 7àm và Quý biểu hiện rõ trong trường hợp không làm ác, tàm 
có trạng thái hổ thẹn tội lỗi còn quý có trạng thái ghê sợ tội lỗi. 
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*7àm ví như người thanh nữ danh gia vọng tộc kinh sợ tội lỗi do lòng 
tự trọng bản thân và dựa trên các nộ/ nhân làm nên tảng là: 


- Kữia: hồ thẹn tội lỗi do suy xét đến dòng tộc của mình. 

— Vaya: hỗ thẹn tội lỗi do suy xét đến lứa tuổi của mình. 

— Bãhusacca: hồ thẹn tội lỗi do suy xét đến học vẫn của mình. 

_ Jatimahaggata: hỗ thẹn tội lỗi do suy xét đến sinh chủng cao quý 
của mình. 

_- Safthumahagsata: hồ thẹn tội lỗi do suy xét đến đức đạo sư, cha, 
mẹ, thầy tổ của mình. 

- Dayajjamahaggata: hồ thẹn tội lỗi do suy xét đến người thừa kế 
xứng đáng của mình. 

- Sahabrahmacärimahagata: hồ thẹn tội lỗi do suy xét đến bạn bè 
phạm hạnh tương xứng với mình. 

— Surabhava: hỗ thẹn tội lỗi do suy xét đến sự dũng mãnh, cương 
nghị của mình. 


*Quý ví như người phụ nữ mại dâm biết ghê sợ tội lỗi do sự tôn trọng 
người khác và dựa trên các ngoại nhân làm nền tảng là: 


— Adfãnuvãdabhayarn: sợ mình chê trách chính mình. 
— Paranuvãdabhayarm: sợ sự chê trách từ người khác. 
— Dangdabhayarm: sợ hình phạt. 
- Dugøatibhayarm: sợ khổ cảnh. 


Sự hổ thẹn và sự ghê sợ là thực tánh pháp của tàm và quý này không 
phải là bất thiện pháp bởi vì đấy là sự hổ thẹn và ghê sợ với tội lỗi, với các ác 
hành do đã suy xét thấy rằng mình không nên hành theo. Giống như hành giả 
đang niệm sự chết (maranänussati) bằng cách lấy “sự chết” làm đối tượng hay 
là hành giả đang quán bất tịnh (asubhakammatthäna), tại thời điểm đang quán 
xét này tâm không bị bất thiện pháp loạn động; cũng như thế tàm và quý suy 
xét đến tội lỗi, ác hạnh nên không hành theo các ác pháp. 

Do nhân này mà tàm và quý được xếp là Öáp hộ trì thế gian - 
tokapaladhamma, như lời dạy của Đức Phật trong Ahguttaranikaya 
Dukanipäta: “Này chư tỳ khưu, #a/ pháp trắng (sukkadhamma) này hộ trì thế 
gian, ấy là tàm và quý. Nếu như hai pháp trắng này không hộ trì thế gian thì 
thế gian này sẽ không có các danh xưng: cha, mẹ, anh, chị, cô, dì, chú, bác, 
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chồng, vợ, thầy, trò,... thì loài người trên thế gian sẽ đi đến sự hỗn lộn lẫn 
nhau như dê, cừu, gà, chó,... Do thế, này chư tỳ khưu, chính hai pháp trắng 
này đang hộ trì thế gian cho nên mới có các danh xưng: cha, mẹ, anh, chị, cô, 


” 


dì, chú, bác, chồng, vợ, thầy, trò,... vậy”. 


5. ALOBHACETASIKA ~ VÔ THAM TÂM SỞ: 


Alobhacetasika — Vô tham tâm sở là pháp không ham muốn, không 
dính mắc vào đối tượng. Ở đây, tâm sở này chính là trạng thái tâm không 
muốn, không nắm giữ đối tượng là các dục trần. Nó chính là pháp đối nghịch 
với lobha — tham, đồng thời là pháp căn bản, nền tảng của các thiện pháp. 


PÄji chiết tự: 
Alobha = na + lụbh + na 
na = không 
lubh =_ dính mắc, bám víu (căn động từ) 
ta = duyên tự nãmakita 


Alobha = không dính mắc, không thích thú, không tham luyến. 

Pãj định nghĩa: Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo Ngài Buddhaghosa có ghi: 

Na lubbhanH†i = alobho 

Không dính mắc gọi là vô tham. 

Alubbhanamatã = alobho 

Không ham muốn, không thích thú gọi là vô tham. 

Alubbhanäf1i alubbhanakãro. Lobhasamaligi pugsalo lubbhifo nãma. 

“Không nhiễm đắm" là làm cho không có tham. Người có khuynh 
hướng tham, gọi là nhiễm đắm. 


Bốn tính chất của Alobhacetasika - Vô tham tâm sở: 


4, Ärammane cítassa agedhalakkhano: có đặc tính không làm cho tâm 
đắm nhiễm nơi đối tượng. 

b, Apariggaharaso: có phận sự là không nắm giữ. 

© Anallnabhävapaccupaffhäno: có quả hiện hữu là không dính mắc. 

ở, Yonisomanasikärapadaffhäno: có nhân gần là khéo tác ý. 
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Alobha - Vô tham có đặc tính không đắm nhiễm vào đối tượng của 
tâm, giống như vị tỳ khưu đã đoạn tận lậu hoặc (khinäsavabhikkhu), hay giống 
như giọt nước trên lá sen. Thật vậy, một vị tỳ khưu không còn lậu hoặc, không 
còn tham đắm gì nữa trên đời; vị ấy vẫn sử dụng tứ sự như y bát, vật thực 
chẳng hạn bởi vì vị ấy còn tiếp tục sống cho đến hết tuổi thọ, nhưng vị ấy 
không còn tham luyến, mong cầu, tầm cầu những vật hạng đó nữa, không 
chấp thủ rằng đó là “của ta” v.v... Giọt nước cũng thế, mặc dù nằm trên lá sen 
nhưng chẳng bám dính gì vào lá cả, không thấm vào lá, nó lăn qua và trôi đi 
... Vô tham kết hợp với các tịnh hảo tâm, có đối tượng chung với tâm mà nó 
tham gia vào nhưng bản thân nó không làm cho tâm dính mắc vào đối tượng, 
không chấp thủ vào đối tượng. Do năng lực của a/oBla - vô tham mà tâm và 
các pháp tương ưng (sampayuttadhamma) không có tính chấp thủ, dính mắc 
vào đối tượng và hoàn toàn đối nghịch lại với /oðha - tham. Các thiện pháp 
nào xếp vào loại thiện pháp giúp cho tâm thoát khỏi tham dục (nekkhamma) 
thì các thiện pháp đó có vô tham dẫn đầu, vô tham làm chủ, ví dụ như thiện 
pháp phát sinh khi có đối tượng bắt tịnh, đệ nhất thiền thiện tâm v.v... 


Vô tham này nếu ở vị trí là nền tảng, căn bản thì gọi là 4/oð/#mzia — 
Vô tham căn, còn ở trong kammapatha - nghiệp đạo thì gọi là ⁄4na6///hã — 
Vô tham lam. Một khi Vô tham có sức mạnh thì nó sẽ làm nhân cho con 
người ta trở thành người thiểu dục, tri tác một cách dễ dàng vậy. 


LỢI ÍCH CỦA VÔ THAM 


1, Hạn chế hoặc diệt trừ tham ác: 

Một người tuy còn “đ# mắc” vào ngũ dục, nhưng trong đời sống 
thường ngày, nếu khi nào vô tham khởi sinh thì họ không làm ác điều tham ác 
như sát sanh, trộm cắp,... Chẳng hạn thích ăn ngon, nhưng không vì thế mà 
sát sanh hại vật, thích mặc đẹp nhưng không vì thế mà lại trộm cắp, v.v... 

2, Không che giấu lỗi mình, không tìm kiếm lỗi người: 

Kẻ tham lam thì luôn che giấu tội lỗi và tìm kiếm lỗi người khác, như 
Phật ngôn trong Kinh Pháp cú, kệ thi 252: 
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Sudassam vajjam afñfesarn Adfano pana duddasam 
Paresanm hi so vajjãn Opunat yathã bhusam 
Adano  pana chãdeti Kalmva Kkiavã satho. 
Dễ thay thấy lỗi người Lỗi mình thấy mới khó 
Lỗi người ta phanh tìm Như sàng trấu trong gạo 
Còn lỗi mình che đậy Như kẻ gian giấu bài. 


(Hòa thượng Mlính Châu dịch) 


Trong khi đó, vô tham thì không tìm lỗi người, mà ngược lại là chấp 
nhận tội lỗi là tội lỗi, vô tội là vô tội. Khi được bậc trí chỉ ra lỗi lầm của mình, 
người có vô tham chấp nhận đó là tội lỗi, không bào chữa hoặc biện minh. 

3, Lắng dịu khổ đau do mắt mát: 

Khi bị mất mát tài vật, của cải hay người thân, kẻ bị chỉ phối bởi tham 
ái sẽ dính mắc, luyến ái, nuối tiếc nên dẫn đến khổ đau, sầu, ưu, bi, khổ, 
não,... Như vậy sân nảy sinh do nương theo tham ái. Nếu như vô tham hiện 
hữu thì sẽ làm lắng dịu hoặc làm biến mất những khổ ưu này. Trong Kinh 
Pháp Cú, kệ thi 215, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


Kãmato  jãyate  soko Kãmato /Jãyae bhayam 
Kãmato  vippamutiassa NaHhi soko kuio bhayam 
Dục ái sinh sầu ưu Dục ái sinh sợ hãi 
Ai thoát khỏi dục ái Không sầu đâu sợ hãi? 


(Hòa thượng Mlính Châu dịch) 
4 Ngoài ra, vô tham còn có nhiều lợi ích, chẳng hạn: 


- Vô tham giúp thoát khỏi sự thiên vị vì mong cầu (chandägati). 

- Vô tham giúp thoát khổ sinh bởi: “cầu bất đắc” và “ái biệt ly” 

~Vô tham giúp hành giả thoát ly dục lạc, dễ chứng đắc các tầng thiển định. 

- Vô tham không dẫn chúng sinh tái sinh vào cảnh giới ngạ quỷ. 

- Vô tham có khuynh hướng thoát khỏi tính bỏn xẻn, dễ dàng bố thí. 

- Vô tham có khuynh hướng dẫn đến không tái sinh vì tái sinh bắt 
nguồn từ tham ái. 

- Vô tham giúp cho có sức khỏe tốt vì không ham mê thụ hưởng dục lạc. 

- Vô tham là pháp giúp vượt qua trói buộc. 

- Vô tham giúp cho con người sống hòa thuận, hòa bình với nhau vì 
không có tranh chấp; bởi vì tham muốn chính là cội nguồn của tranh chấp. 
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- Vô tham giúp cho bậc trí hiểu được tính vô thường và nhờ đó mà 
đưa đến sự chứng đắc Đạo, Quả và Niết bàn. 


6. ADOSACETASIKA ~ VÔ SÂN TÂM SỞ: 


Adosacetasika - Vô sân tâm sở là pháp không sân hận, không phiền 
muộn, không khó chịu trước đối tượng. 


Pãji chiết tự: 
Adosa = na + dus + na 
na = không 
dus = bất mãn, bất toại nguyện, không hài lòng, không vui 
thích (căn động từ) 
ta = duyên tự nämakita 


Adosa = vô sân, không bất mãn, không sân hận, thân thiện, ôn hòa,... 


Pãji định nghía: 


- Ðosapafipakkho = adoso. 
Pháp đối nghịch với sân gọi là vô sân. 


Trong Bộ Pháp Tụ (Dhammasangan]) có ghi: 


Katamo tasmim samaye adoso hot ? 

Thế nào là vô sân trong khi ấy ? 

Yo tasním samaye adoso adLssanã adussalam, abyãpãdo abyãpajo 
adoso kusalamdlam ayam tasmim samaye adoso hot. 

Trong khi Ấy, sự không phiền muộn, không hờn giận, thái độ không 
oán giận, không sân độc, không ác hại, không nóng giận là thiện căn; đấy là 
vô sân trong khi ấy. 


Bốn tính chất của Adosacetasika - Vô sân tâm sở: 


4a Acangdikkalakkhano avirodhalakkhano vã: có đặc tính không tần 
hại hoặc không nóng giận. 

b, Âghãtavinayaraso parjlãhavinayaraso vã: có phận sự là xóa bỏ thù 
hận hoặc xua đuổi nóng nảy. 

c somabhävapaccupaffhano: có quả hiện hữu là hiện khởi sự êm dịu. 

ở, Yonisomanasikãrapadaffhãno: có nhân gần là khéo tác ý. 


68 


Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 


Ở đây, cần hiểu rằng W⁄2 sân là một thiện pháp, mặc dù được định 
nghĩa là “không phiền muộn”, “không khó chịu” nhưng có những trạng thái 
tâm vắng bóng lòng phiền muộn, vắng bóng sự khó chịu mà vẫn không phải là 
Vô sân. Chẳng hạn như đứng trước những cảnh trần đáng ưa thích, đáng hài 
lòng, tâm ##am sinh khởi, lúc đó sân vắng mặt và cũng không có vô sân; bởi vì 
tham thuộc về bất thiện, vô sân lại là thiện, thiện và bất thiện không thể đồng 
sinh trong một tâm, cho nên vô sân không hiện hữu. 

Đôi khi gặp những nghịch cảnh, những đối tượng trái ý, không vừa 
lòng, nhưng tâm vẫn không khó chịu, không bất mãn, nghĩa là s4z không phát 
sinh, chính lúc đó thiện tâm có mặt và vô sân hiện khởi. 


TÁC Ý NÀY SINH VÔ SÂN TÂM SỞ 


Để tâm sở Vô sân dễ dàng sinh khởi, đứng trước nghịch cảnh, đối 
tượng không tốt đẹp hành giả nên tác ý đến những yếu tố như sau: 

a, Tác ý cái đó, điều đó “không phải ta, không phải của ta“: 

Khi suy nghĩ rằng: “không phải tôi, không phải của tôi” thì cơ hội làm 
cho sân sinh khởi và tăng trưởng sẽ bị tiêu diệt, còn vô sân có cơ hội phát 
sinh, tăng trưởng, lòng sân hận sẽ nguôi ngoai. Như trong Pháp Cú Kinh, kệ thi 
số 3, 4: 

Akkocchi mam avadhi mam Am mam ahãsi me 

Ye ca tam upanayhamti Weram tesam na samrmafi. 


Nó đánh, nó cướp của tôi! 
Lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay! 
Ai mà ôm ấp niệm này 
Lửa phiền thiêu đốt, tháng ngày chẳng nguôi! 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh dịch) 


Akkocchi mam avadhi mam Afm mam ahãsí me 
Yfe tam na upanayhani Weram tesipasammat. 


Nó đánh, nó cướp của tôi! 
Lại còn nhục mạ lắm lời đắng cay! 
Người không ôm giữ niệm này, 
Lửa phiền chợt tắt khổ rày tự tiêu! 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh dịch) 
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b, Tác ý đến điêu tốt của đối tượng không tốt đẹp, bất tính: 


Đối tượng là pháp hữu vi nào cũng có mặt tốt mặt không tốt, đều có 
tướng tịnh hảo (subhanimitta) lẫn tướng bất tịnh (ashubhanimitta). Một khi có 
tác ý đến tướng bất tịnh thì sân dễ nổi lên còn nếu tác ý đến tướng tịnh hảo 
(điều lợi ích) thì vô sân lại dễ nổi lên. Do vậy, với những người không quen 
thuộc với đề mục quán tử thi, khi bắt đầu quán sẽ dễ phát sinh sự khó chịu, 
đôi khi khiếp sợ và chịu không được với mùi xú uế. Đối với những người 
thường hay nghịch ý với mình, thì khi gặp họ, ta nên quán xét đến những điều 
tốt, những ưu điểm của họ để cho vô sân dễ sinh khởi và tăng trưởng... 


c Tác ý đến “tình thương”: 


Tình thương ở đây muốn nói đến thương mình và thương người. Khi 
thương mình thì hãy nghĩ đến khổ cảnh sẽ xảy ra trong địa ngục nếu như ta để 
cho tâm sân khởi sinh, lôi cuốn rồi dẫn dắt vào đọa xứ. Và cũng thế, mình 
không muốn thọ quả khổ thì đừng gây khổ não cho người, không hung bạo, 
tàn sát kẻ khác, sinh vật khác, ấy là thương người vậy. 


d, Tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp: 


Khi hiểu về lý nhân quả, về nghiệp và quả tương ưng của nghiệp, 
chúng ta cần hiểu rằng quả khổ đang chịu là do tham sân đã tạo trong quá 
khứ. Do vậy, phải vui lòng chấp nhận những gì đang diễn ra và có thái độ tâm 
đúng đắn, không nên bất bình, than vấn hay sân hận, thù hiềm, bởi vì đó là 
tạo thêm nhân hiện tại để rồi cho quả khổ trong ngày vị lai. Đồng thời nên 
kham nhẫn trước những quả nghiệp khổ não đó, và cần thấy rằng do bản tính 
vô thường, rồi nó cũng qua đi; đừng để cho quyển năng của sân hận chỉ phối 
tâm tính mình. 


LỢI ÍCH CỦA VÔ SÂN 


— Vô sân thoát khỏi sự tái sinh vào địa ngục. 

- Vô sân hạn chế sân ác (tích chuyện nữ thọ thần) 

— Vô sân thoát ra hai pháp thiên vị là: thiên vị vì ghét (dosägati) và 
thiên vị vì sợ (bhayägati). 

- Vô sân giúp thấy điều tốt đẹp của người khác. 
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— Vô sân giúp tâm an tịnh khi thân gặp “khổ già” và “khổ bệnh”. 

- Vô sân giúp tâm an tịnh khi gặp “oán tắng hội khổ”. 

— Vô sân diệt trừ oan trái lẫn nhau (chuyện nàng Yakkhin)). 

— Vô sân phát triển thành tâm Từ ~ Mettã, một trong Tứ Vô lượng tâm, 
người có tâm Từ vững chắc thì phi nhân khó mà làm hại. 

- Vô sân giúp cho chúng sinh sống không oan trái lẫn nhau. 


VÔ SÂN VÀ TÂM TỪ 


Tuy rằng tâm Từ có nguồn gốc từ Vô sân nhưng chúng vẫn có điểm 
khác nhau. Vô sân là trạng thái không khó chịu, không ưu phiền trước đối 
tượng; còn tâm Từ thì lại có “tình thương” với đối tượng. 


Thông thường, chúng ta cảm thấy không khó chịu hay phiền muộn gì 
với người xa lạ mà mình gặp, nhưng cũng chẳng có tình thương gì, đó là Vô sân. 

Trong Bộ Atthasälinï, Ngài Buddhaghosa giải thích: 

AMlite vã bhavã, mittassa vã esã pavattifipi mettã, 

Hiện hữu như người bạn hoặc đối xử như người bạn, gọi là 7ờ. 


Bốn tính chất của Alettä - tâm Từ: 

a, Hiãkãranpavatfilakkhannã: có đặc tính diễn tiến theo hiện trạng có ích. 

b, Hiữtipasatnhasarasã: có phận sự là gom góp điều lợi ích. 

© Ảghãfavinayapaccupaffhãnä: có quả hiện hữu là làm tan biến hiềm hận. 

d. Satänam mahãpabhävadassanapadaffhänã: có nhân gần là thấy 
được ưu điểm của chúng sinh. 


LỢI ÍCH CỦA VIỆC TU TẬP TÂM TỪ 


Trong Kinh Mettäsuttam, Ẩnussativaggo, Ahguttaranikäya, Đức Phật 
dạy về lợi ích 11 điều đang chờ đợi với người khéo tu tập tâm Từ: 
— ngủ an vui 
— thức an vui 
— không có ác mộng 
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- được người thương mến 
- được phi nhân thương mến 
- chư Thiên hộ trì 
— không bị lửa, thuốc độc, khí giới xâm hại 
— tâm an trú trong định mau chóng 
— màu da trong sáng 
- sắp lâm chung không mê loạn 
- nêu chưa chứng đạt Đạo - Quả, lúc lâm chung sẽ tái sinh vào 
Phạm thiên giới. 
Tuy tâm Từ có nhiều lợi ích như thế nhưng vẫn có một vài hạn chế 
của tâm từ, chẳng hạn như: 
- kẻ thù trực tiếp là: &od#a - ác ý 
- kẻ thù gián tiếp là: oena - ái luyến. 
Cho nên trong Bộ Atthasälinï, Ngài Buddhaghosa có viết: 
Byãpãd1pasamo etssã sampatt, sinehasambhavo vipati. 
Thành tựu của tâm Từ là làm an tịnh ác ý, thắt bại là tạo ra ái luyến. 
Luyến ái và tâm Từ có một tính chất chung là thấy được cái tốt của đối 
tượng, cho nên nếu không thận trọng thì khi tu tập tâm Từ sẽ dễ sinh luyến ái. 
Sở dĩ tu tập tâm Từ dễ phát sinh luyến ái là do bởi khi rải tâm Từ đến 
người khác phái, nhất là người mà ta yêu mến thì tâm luyến ái sẽ chế ngự nội 
tâm của hành giả cho nên các Ngài dạy rằng khi tu tập tâm Từ không nên rải 
tâm thương mến đến người khác phái, dù đó là người thân. 


7. TATRAMAJJHATTATÄCETASIKA - TRUNG HÒA. TÂM SỞ: 


Tatramajjhattatãcetasika — Trung hòa tâm sở là pháp giữ vị trí quân 
bình, làm cho các pháp đồng sinh với nó “ngang bằng với nhau”. 


PÄji chiết tự: 


Tatramaj/hattatã tatra + majjhattatã 
tatra = ở đây, điều này, ở đó, ... 
majjhattatä trung trực, ngay thẳng, ở giữa. 


Tatrama/hatata. không thiên lệch, không thiên vị. 
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Pãji định nghĩa: Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo có ghi: 

Tesu dhammesu majhatatã = Tatramajjhattatã. 

Ngang bằng giữa các pháp gọi là Trung hòa (quân bình). 

Ở đây, các pháp chính là các danh pháp, bao gồm tâm và tâm sở. 
Nghĩa là làm cho các tâm sở cũng như tâm đồng sinh với nó thực hiện nhiệm 
vụ một cách đều đặn, không thiên lệch nhau. 


Bốn tính chất của 1atramajjhattatäcetasika — Trung hòa tâm sở: 


4a, Cïiftacetasikãnam samaväahitalakkhanã: có đặc tính làm cho tâm và 
tâm sở ngang bằng, đều đặn nhau. 

b5 Onadhikatãnivãranarasã: có phận sự ngăn cản không cho tâm và 
tâm sở hơn thua nhau. 

b Pakkhapatupacchedanarasä vã: hoặc có phận sự chặn đứng sự khập 
khiếng giữa tâm và các tâm sở. 

c Mlajhattabhävapaccupaifhãanã: có quả hiện hữu là tạo nên sự quân bình. 

đ. Sampayuttapadaffhänãa: có nhân gần là các pháp đồng sinh. 

Như vậy 7aframa//hattatãacetasika — Trung hòa tâm sở là pháp lầm cho 
tâm và các tâm sở đồng sinh quân bình lẫn nhau, giống như người đánh xe 
song mã thiện xảo, biết điều khiển cho 2 con ngựa chạy song song đều đặn 
nhau, không có sự khập khiễng nào. 

Trung hòa tâm sở có tên gọi là upekkhã - xả, nhưng ở đây không phải 
là zøpekkhäavedana - xả thọ bởi vì tâm sở này không có nhiệm vụ cảm thọ đối 
tượng mà nó chỉ làm nhiệm vụ quân bình các pháp đồng sanh trước đối 
tượng. Có tất cả đến 6 tên gọi khác đối với upekkhã này: 

1, Chalaigupekkhã - Lục chí xả: Có trạng thái bình thường trước đối 
tượng là sáu trần cảnh cho dù đối tượng khả ái cũng không thích thú, đối 
tượng bất khả ái cũng không khó chịu hay chán ghét. Chỉ pháp chính là tâm 
sở 7rung hòa - Tatramaj/hattatã này. 

2, Brahmavihãrupekkhã - Phạm trá xả: Nhìn tất cả chúng sinh một 
cách bình đẳng, do đã kinh qua việc quán xét “nghiệp” của chúng sinh trước 
rồi. Trung hòa tâm sở làm nhiệm vụ ở trạng thái bình thản, trung dung trước 
đối tượng là chúng sinh cho dù đang gặp hoạn nạn đau khổ hay đang hoan hỷ 
vui vẻ, không nghiêng về phía nào cả. 
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3, Bojharigupekkhã - Xả giác chí: Là trạng thái làm quân bình các pháp 
đồng sinh trong Thất giác chỉ, không cho giác chỉ nào vượt trội giác chỉ nào. 


4, Tatramajjhattatupekkhã - Trung hòa xả: Làm cho các danh pháp 
hữu vi (tâm và tâm sở) quân bình lẫn nhau. 


5, /hãnupekkhã - Thiên xả: Là Xả trong thiền, giúp cho tâm và tâm sở 
không nghiêng về phía Sukha (tức là Somanassa) đã sinh khởi trong Đệ tam 
thiền (thiền bốn bậc) vì đã diệt trừ được PTti - Phi thiền chi. Trong đệ tứ thiền 
thì tâm sở Trung hòa giữ cho tâm và các tâm sở đồng sinh không nghiêng về 
phía Lạc - Sukha. Rời bỏ lạc thọ này, hành giả trú xả, đấy chính là vai trò của 
Xả thiền chỉ. 

6, Farisuddhupekkhã — Tịnh xả: Lặng yên, thanh tịnh khỏi các pháp 
cái ràng buộc (nivarana) kể cả tầm (vitakka), tứ (vicära). Tâm trở nên thanh 
tịnh, có sati (niệm), upekkhãävedanä (thọ xả) cũng đồng sinh và tatramajjhattatã 
có sức mạnh nổi bật. 


XẢ PHẠM TRÚ - UPEKKHÄBRAHMAVIHÄRA 


Ujpekkhäabrahmavwihãra - Xả phạm trú là tâm cao nhất trong Tứ Vô 
lượng tâm: Từ - Bi - Hỷ - Xả. 


^4!⁄ 


Ở đây, được gọi là “phạm trú” (brahmavihära) với ý nghĩa là “chỗ trú 
tốt nhất” (setthatthäna), là nơi mà “thoát khỏi trạng thái khó chịu” 


` 


(niddosabhävena) và “tăng trưởng điều chân chính” (sammäpatipattibhavena). 

Các vị Phạm thiên sống với những tâm tốt đẹp này, cho nên hành giả 
tu tiến các tâm vô lượng này sẽ được gọi là cộng trú với Phạm thiên. 

Với tâm Xả phạm trú này, hành giả nhìn chúng sinh đều bình đẳng, 
không thương cũng không ghét, không khinh cũng không trọng. 

Tuy có ưu điểm là thoát khỏi tham ái lẫn ác cảm, nhưng tâm Xả này có 
nhược điểm là dễ rơi vào sự thờ ơ, lãnh đạm. 

Cảm thọ xả (thọ tâm sở - vedanäcetasika) với Xả phạm trú là hai thực 
tính pháp khác nhau. Upekkhäa - thọ Xả trong các cảm thọ đôi khi còn gọi là 
Xả vô tri (aññãnupekkhä). 
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Bồn tính chất của Xả Phạm trú: 


a, Sattesu  majjhattatãkãranpavattilakkhanã: có đặc tính phát triển tính 
cách quân bình giữa các chúng sinh. 

b, Sattesu samabhävadassanarasã: có phận sự thấy được tính bình 
đẳng giữa các chúng sinh. 

c_Patighãnunayavipasamapaccupaffhänã: có quả hiện hữu là thoát 
khỏi thân hoặc thù. 

d._ Pavattakammassakatãdassanapadaffhänä:. có nhân gần là thấy 
chúng sinh là người thừa tự của nghiệp đang diễn tiến. 


8. KÂYAPASSADDHICETASIKA - TỊNH THÂN TÂM SỞ: 

9. CITTAPASSADDHICETASIKA - TỊNH TÂM TÂM SỞ: 

Hai tâm sở này đi đôi với nhau, có công năng làm cho tâm sở và tâm 
được an tịnh, yên lặng, thư thái... 


Pãji chiết tự: 
-Kãyapassaddhi = kãya + passaddhi 
kãya = thân, nhóm, khối, đống, tâm sở đồng sinh 
pasaddhi = tính lặng, yên tịnh, thư thái 


_- Citapassaddhj =  citta + passaddhi 
tâm, thức (uẩn) 
tính lặng, yên tịnh, thư thái 


citta 
pasaddhi 
Trong Bộ Atthasälini (chú giải của Bộ Dhammasadgan]) giải thích về 
nghĩa của từ kãya trong kãyapassaddj/ như sau: 


Kkãyapassaddhiniddesãdsu yvasmã kãyoH tayo khandhã adhipelvá 
tasmã vedanäkkhandhassatiãädi vutam. 

Tịnh thân như đã mô tả ở trên, thân (käya) ở đây là nói đến ba uẩn, 
mà đứng đầu là thọ uẩn. 


Pãji định nghĩa: Trong Bộ Thanh Tịnh Đạo, Ngài Buddhaghosa có ghi: 
Kãyassa passambhanarm. = kãyapassaddhi 
Thân an tịnh gọi là tịnh thân. 


Citassa passambhanam = cittapassaddhi 
Tâm an tịnh gọi là tịnh tâm. 
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Hai tâm sở tịnh thân và tịnh tâm giống như bóng mát của tàn cây cổ 
thụ, người đi đường đang nóng bức, mệt mỏi mà đến ngổi dưới tàn cây sẽ 
cảm thấy thư thái, hết mỏi mệt. Ví như nước có nhiều cặn bã, khi bị khuấy 
động thì nước sẽ vẩn đục, cặn sẽ nổi lên, khi nước yên lặng thì cặn sẽ lắng 
chìm xuống. 


Bốn tính chất của Kãyacittapassaddli - Tịnh an tâm sở: 


a, KãyaciHadarathavipasamalakkhanã: có đặc tính làm yên tịnh sự bồn 
chỗồn, dao động của thân và tâm. 

b, Kãyaciftadarathanimmaddanarasã: có phận sự diệt trừ sự bồn chỗn, 
dao động của thân và tâm . 

c Kãyacitãnam aparipphandanasitibhävapaccupaffhãnä: có quả hiện 
hữu là thân và tâm được yên lặng, mát dịu. 

d, Kãyaciftapadaffhänä: có nhân gần là thân và tâm. 

* Tính an tâm sở chính là pháp đối trị với tâm sở phóng tâm. 


Một khi ta bị quấy rầy bởi người và vật chung quanh rồi bỏ tìm trú xứ 
yên tịnh, thanh vắng để ẩn cư thì có được sự an tịnh bên ngoài nhưng nội tâm 
vẫn có thể bị bất an như thường. Hoặc đôi khi vì bồn chỗồn, lo lắng, căng 
thẳng trước một vấn để nào đó, ta thường cho qua hoặc bỏ quên đi hoặc suy 
nghĩ sang vấn đề khác, thì đấy cũng chỉ là sự thay đổi đối tượng chứ tâm bắt 
an vẫn đang còn, lúc này tâm sở tịnh an vẫn chưa xuất hiện. Giống như người 
bị ghẻ lở, có mùi tanh hôi; cho dù người đó đã băng bó bằng vải mới, sạch thì 
bên trong ghẻ lở vẫn đang còn, chưa khỏi được. 

Tịnh an - passaddhí tâm sở được xếp vào Giác chỉ — Bojjhahga, là các 
chỉ phần đưa đến giác ngộ, bao gồm: 

. Niệm giác chi - Satibojjhanga 

. Trạch Pháp giác chỉ - Dhammavicayabojjhanga 
. Tỉnh Tấn giác chỉ — Viriyabojjhahga 

. Phi giác chỉ — Pitibojjhahga 

. Tịnh An giác chỉ - Passaddhibojjhanga 

. Định giác chỉ - Samadhibojjhahga 

7. Xả giác chỉ - Upekkhäbojjhanga 


G® ƠI + C2 2 = 


Tiến trình thân và tâm trở nên an tĩnh và vắng lặng khi những chao động tỉnh 
thần, những suy tư và nghĩ ngợi đã lắng đọng thì được gọi là: 2add#/bo/jhanga — 
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Tịnh An giác chỉ. Đó là tâm sở (ce/as/k2) nhẹ nhàng, thư thái, an tính của thân và 
tâm (kâày/a-passaddhi, citta-passaddhi) 


10. KÃYALAHUTÃCETASIKA —~ KHINH THÂN TÂM SỞ: 
11. CITTALAHUTÄCETASIKA -~ KHINH TÂM TÂM SỞ: 


PÃji chiết tự: 
- Kãyalahutã = kãya + lahutã 
kãya = thân, nhóm, khối, đống, tâm sở đồng sinh 
lahutãa = nhẹ nhàng, linh hoạt, nhanh nhẹn 
— Ciftalahutã = cita + lahutã 
citta = tâm, thức (uẩn) 
lahutãa = nhẹ nhàng, linh hoạt, nhanh nhẹn 


Lahutã xuất phát từ căn /z = nhẹ nhàng, mau lẹ, như trong Bộ 
Atthasalini có ghi: 
Lahutãkãro lahutãtí = làm cho nhẹ đi gọi là nhẹ nhàng. 


Kãyalahutãä —- Khinh thân: là trạng thái linh hoạt, nhẹ nhàng, nhanh 
nhẹn của các tâm sở đồng sinh. 


Cittalahutä —- Khinh tâm: là trạng thái linh hoạt, nhẹ nhàng, nhanh 
nhẹn của tâm. 


Pãji định nghía: 
- Kãyassa lahubhävo kãyalahutã, tathã cittalahutã, 


Trạng thái nhẹ nhàng của thân gọi là Khinh thân, cũng như thế trạng 
thái nhẹ nhàng của tâm gọi là Khinh tâm. 


Bộ DhammasanganI - Pháp Tụ giải thích như sau: 


- Katamã tasmim samaye kãyalahutã hot ? 
Thế nào là khinh thân trong khi ấy ? 


- Yã tasmm samaye vedanakkhandhassa safñfrakkhandhassa 
sankharakkhandhassa lahutã lahupatinamatã adandhanatã avithanä. yarn 
tasmim samaye kãyalahutã hoi. 

Trong khi ấy, sự nhẹ nhàng, sự biến chuyển nhẹ nhàng, sự không 
chậm chạp, không chẩn chừ của thọ uẩn, của tưởng uấn, của hành uẩn. Đó là 
khinh thân trong khi ấy. 
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- Katamã tasmim samaye citalahutã hot ? 
Thế nào là khinh tâm trong khi ấy ? 


- Yã tasmim samaye viññ"ãnakkhandhassa lahutä lahupatinämatã 
adandhanatã avithanãa. Ayarmm tasmim samaye kãyalahutã hoii. 

Trong khi ấy, sự nhẹ nhàng, sự biến chuyển nhẹ nhàng, sự không 
chậm chạp, không chần chừ của thức uẩn. Đó là khinh tâm trong khi ấy. 


Bốn tính chất của Kãyacittalahutä - Khính an tâm sở: 


a, Kãyacittagarubhãvavipasamalakkhanä: có đặc tính lắng dịu trạng 
thái nặng nề của thân và tâm. 

b, Kãyacittagarubhävanimnmaddanarasã: có phận sự triệt tiêu trạng thái 
nặng nề của thân và tâm . 

c Kãyacittãnam adandhatãapaccupa{fhãnã: có quả hiện hữu là thân và 
tâm hết trì trệ, chập chạp. 

d, Kãyaciftapadaffhãnã: có nhân gần là thân và tâm. 


Do tính năng linh hoạt, đối kháng với sự nặng nề của thân và tâm nên 
tâm sở khính an là pháp đối nghịch với hai tâm sở hôn trầm (thĩna) và thụy 
miên (middha). Như trong Bộ Thanh Tịnh Đạo có nêu: 

Kãyacffãnatm garubhävakarathinamiddhãdikilesapafipakkhabhutati datthabbã 

Phải thấy rằng: “Chúng (tâm sở khinh an) đối nghịch với các phiền não 
như hôn trầm, thụy miên chẳng hạn là tác nhân gây sự trì trệ của thân và tâm” 


12. KÃYAMUDUTÄCETASIKA ~ NHU THÂN TÂM SỞ: 
13. CITTAMUDUTÄCETASIKA ~ NHU TÂM TÂM SỞ: 


Pãji chiết tự: 
-Kãyamudutã  = kãya + mudutä 
kãya = thân, nhóm, khối, đống, tâm sở đồng sinh 
mudutä =_ nhu nhuyến, mềm dẻo, dễ sử dụng 
— Ciftamudutã = cita + mudutã 
citta = tâm, thức (uẩn) 
mudutäã =_ nhu nhuyễn, mềm mại, dễ sử dụng 
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Kãyamudutä - Nhu thân là trạng thái nhu nhuyễn, mềm mại, dễ sử 
dụng của các tâm sở đồng sinh. 

Cittamudutä — Nhu tâm là trạng thái nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử 
dụng của tâm. 


Pãji định nghĩa: 


- WIludutäti mudubhãvo: 
Trạng thái mềm mại gọi là “nhu nhuyền”. 


- Kãyassa mudubhãvo kãyamudutã tathä citamudulã. 
Trạng thái nhu nhuyễn của thân gọi là Nhu thân, cũng như thế trạng thái 
nhu nhuyền của tâm gọi là Nhu tâm. 


Bốn tính chất của Kãyacittamudutã - Nhu nhuyễn tâm sở: 


a, Kãyacittathambhavipasamalakkhanã: có đặc tính lắng dịu trạng thái 
cứng cỏi của thân và tâm. 

b, Kãyacitathaddhabhavanimmaddanarasä: có phận sự triệt tiêu trạng 
thái cứng cỏi của thân và tâm. 

© Apafighãatapaccupaffhänã: có quả hiện hữu là sự không đối kháng. 

d, Kãyacitapadaffhänã: có nhân gần là thân và tâm. 

Nhu thân và nhu tâm tâm sở có đặc tính lắng dịu sự cứng cỏi, cứng rắn 
của tâm và tâm sở đồng sinh, do vậy chúng là pháp đối nghịch với tà kiến và 
ngã mạn là những pháp tạo ra sự cứng cỏi, không mềm mại của thân và tâm. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có dạy: 

Citam, bhikkhave, bhãwftam bahulikatam mudu œa hoti kammafatafœa 
hofi. 


Này các tỳ khưu, tâm được tu tập, được làm cho sung mãn là nhu 
nhuyền và dễ sử dụng. 


14. KĂYAKAMMANÑATÄCETASIKA - THÍCH THÂN TÂM SỞ: 
15. CITTAKAMMANÑATÄCETASIKA - THÍCH TÂM TÂM SỞ: 


PÄji chiết tự: 
- Kãyakammafatä = kãya + kammafiatã 
kãya = thân, nhóm, khối, đống, tâm sở đồng sinh 
kammaññatä = thích nghi, thích ứng 
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- Citakammaffat = citta + kammafmnatã 
citta = tâm, thức (uẩn) 
kammaññatä = thích nghi, thích ứng 


Kayakammaññatä - Thích thân là trạng thái thích ứng, thích nghỉ của 
các tâm sở đồng sinh. 


Cittakammaññatä — Thích tâm là trạng thái thích ứng, thích nghi của tâm. 


Pãli định nghĩa: 


Kammami sãdhu kammafam kammaframeva kammafmatã. 
Sự thành tựu trong công tác gọi là kammaññna, chính kammañña đó gọi 
là kammaññatä, dịch là: “thích ứng”. 


Kkãyassa kammafmatãa kãyakammafmatä tathä cita kammafimaitã. 
Trạng thái thích ứng của thân gọi là Thích thân, cũng như thế trạng 
thái thích ứng của tâm gọi là Thích tâm. 


Bốn tính chất của Kãyacittakammafifñatä - Thích ứng tâm sở: 


a, Kãyacitãnam akammafĩabhavavipasamalakkhanã: có đặc tính 
lắng dịu trạng thái không thích ứng của thân và tâm. 

b, Kãyacittãnam akammafñabhävanimmaddanarasã: có phận sự triệt 
tiêu trạng thái không thích ứng của thân và tâm . 

c Kãyaciitãnam ärammainnaakaranasampattipaccupajfhänã: có quả hiện 
hữu là thực hiện và đạt được đối tượng tương thích cho thân và tâm. 

d, Kãyacitapadaffhãänä: có nhân gần là thân và tâm. 

Ở đây, “sự thành tựu trong công tác” được gọi là “thích ứng” nghĩa là 
khả năng hoàn tất công việc mà có liên quan đến 10 nhân tạo phước 
(puññakiriyävatthu). Đó là trạng thái phù hợp, tương thích, không cắn cái, 
không trái nghịch với mười nhân tạo phước. Do vậy các tâm sở thích thân và 
thích tâm này trở thành pháp đối nghịch với các uế nhiễm của nội tâm là 
những bất thiện pháp mà ngăn cản sự thành tựu công tác của thân và tâm. 
Các uề nhiễm của nội tâm này chính là các triỀn cái (nivarana) bao gồm tham 
dục, sân hận, hôn-thụy, trạo-hối và hoài nghi. Một khi chúng ta bị các pháp 
cái này ngăn ngại thì tâm thức cùng với các tâm sở đồng sanh không thể nào 
hoàn thành nhiệm vụ thiện hảo, phước đức (puññakiriyävatthu) được, không 
thuận thứ, không thích hợp trước các công tác này. 
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Trong Tăng Chi Bộ Kinh, kinh Các uễ nhiễm, Đức Phật có dạy: 


Kãmachandlồ byãpãd(  thmamiddham, uddhacchakukkuccam, 
vícikicchäã ứme kho, bhikkhave, pañca ciassa upakklesãa Yehií upakkiesehi 
upakklltham ciñtam na ceva mudUu hoi na ca kammaniyam na ca 
pabhassaram, pabharigu na ca sammaäsamadhi/ati äsavãnam khayäya. 

Này các tỳ khưu, đây là năm uề nhiễm của tâm: tham dục, sân hận, hôn- 
thụy, trạo-hối và hoài nghi. Do năm uế nhiễm này mà tâm bị ô nhiễm, không nhu 
nhuyền, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể vụn, không chân chánh định tĩnh 
để đoạn tận các lậu hoặc. 


16. KÂYAPÄGUNÑATÃCETASIKA - THUẦN THÂN TÂM SỞ: 
17. CITTAPÄGUÑÑATÄCETASIKA ~ THUẦN TÂM TÂM SỞ: 


PÄji chiết tự: 
- Kãyapãgufñfñalã = kãya + pãgufñfñatã 
kãya = thân, nhóm, khối, đống, tâm sở đồng sinh 
pãguññatã = thuần thục, tỉnh chuyên 
_- Citapagufñfatã = cita + pãguffñatã 
citta = tâm, thức (uần) 
pãguññatã = thuần thục, tỉnh chuyên 


Kãyapäguññatã — Thuần thân là trạng thái thuần thục, tỉnh chuyên của 
các tâm sở đồng sinh. 


Cittapäguññatã — Thuần tâm là trạng thái thuần thục, tinh chuyên của tâm. 


Pãli định nghĩa: 

- Pagunassa bhãvo päãgufñfiamn tammdeva pãgu/atã. 

Trạng thái rành rẽ là sự thuần thục, chính sự thành thục đó gọi là 
DãguTfatã 

- Kãyassa pãguffiatã kãyapãguffñatä, tathã cittapagufatãä. 

Trạng thái thuần thục của thân gọi là Thuần thân, cũng như thế trạng 
thái thuần thục của tâm gọi là Thuần tâm. 


Có hai loại thuần thục: thuần thục trong bất thiện và thuần thục trong thiện: 
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* Thuần thục trong bắt thiện như kẻ đồ tể sử dụng một cách tài tình 
khéo léo con dao của mình để chọc tiết và xẻ thịt heo, bò, gà, vịt, v.v... Hay 
như người điêu luyện trong nghệ thuật cầm ca làm đắm nhiễm tâm người 
khác. Thuần thục như vậy không phải do tâm sở päguññatã này mà có chỉ 
pháp là tầm (vitakka), tứ (vicära) tâm sở kết hợp trong các bất thiện tâm đó. 

* Thuần thục trong thiện pháp như rành rẽ trong việc hành thiện, tạo 
thiện nghiệp, rành rế trong thu thúc lục căn, giữ gìn giới luật, rành rế trong 
việc nhập-xuất thiền, v.v... Thuần thục trong các thiện pháp như vậy là do 
chính tâm sở pãguññatã này điều động. 


Bốn tính chất của Kãyacittapagufifatã - Thuần thục tâm sở: 


4a Kãyacitãnan agelañfabhavalakkhanãä: có đặc tính là tình trạng 
không bệnh tật của thân và tâm. 

b, Kãyacittãnam gelañfñanimmaddanarasã: có phận sự triệt tiêu trạng 
thái yếu hèn của thân và tâm . 

c Nữãdinavapaccupaffhãnã: có quả hiện hữu là thoát khỏi lỗi lầm. 

ở, Kãyacfftapadaffhãnã: có nhân gần là thân và tâm. 


18. KÃYUJUKATÄCETASIKA —- TRỰC THÂN TÂM SỞ: 
19. CITTUJUKATÄCETASIKA - TRỰC TÂM TÂM SỞ: 


PÃji chiết tự: 
— Kãyujukatã = kãya + ujukatã 
kãya = thân, nhóm, khối, đống, tâm sở đồng sinh 
ujukatã = ngay thẳng, chánh trực, không cong vẹo 
— Cituj/ukatã = citta + ujukatã 
citta = tâm, thức (uần) 
ujukatã = ngay thẳng, chánh trực, không cong vẹo 


Kãyư/ukatã — Trực thân là trạng thái ngay thẳng, không cong vẹo của 
các tâm sở đồng sinh. 

Ciffu/ukatã— Trực tâm là trạng thái ngay thẳng, không cong vẹo của tâm. 

UJukatã = ujuka + tã 

Uju, ujuka: ngay thẳng, chánh trực, không cong vẹo, không vặn vẹo, 


không quanh co. Cñánh trực — Ư/ukatã có 5 tính cách, đó là: 
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— ujutä = ngay thẳng 

— ujukatã = tính ngay thẳng 

— ajimhatä = không cong vẹo 

— avankatä = không uốn lượn 

— akutilaka = không lường gạt 
Pãli định nghĩa: 


- Kãyassa bhãvo kãyuJukatã tathã cítuJ/ukatä, 
Trạng thái ngay thẳng của thân gọi là trực thân, cũng như thế trạng thái 
ngay thẳng của tâm gọi là trực tâm. 


Bốn tính chất của Kãyacittujukatã - Chánh trực tâm sở: 

a, Kãyacittaävajjavalakkhanã: có đặc tính là trạng thái ngay thẳng của 
thân và tâm. 

b, Kãyacitakuflabhãavanimmaddanarasã: có phận sự triệt tiêu sự lươn 
lẹo của thân và tâm. 

c Afinhatäpaccupaffhänã: có quả hiện hữu là thân và tâm không cong vẹo. 

d, Kãyaciftapadaffhäanã: có nhân gần là thân và tâm. 

Do có đặc tính là sự ngay thẳng của thân và tâm cho nên Chánh trực tâm 
sở là pháp đối nghịch của /mãyä - gian lận, xảo trá và sã†heyya - khoa trương 


B. VIRATICETASIKA — TIẾT CHẾ TÂM SỞ: 
Virati = ngăn trừ, tiết chế; là danh động từ xuất phát do động từ 
“viramati” nghĩa là xa lánh, từ bỏ, kiêng cữ, tránh xa,... 
PÄji chiết tự: 


— Mramati = vi + ram + a +! 


vi = không, xa lìa, tránh. 
ram = quyến luyến, thích thú (căn động từ) 
a = duyên tự (paccaya) 
ti = biến cách động từ (vibhatti) 
Pãli định nghĩa: 


— VWimnã tehi (ducaritehi) ramati†i virat. 
Không vui thích trong những điều đó (ác hạnh) gọi là kiêng tránh, tiết chế. 


83 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM SỞ 


BA CÁCH TIẾT CHẾ 


a, Sampattavirati - Tiết chế do đạt được: là sự tiết chễ không do tuân 

thủ một quy tắc đạo đức nào, mà do bởi: 

* Thói quen đời trước: tích Ngài Mahakassapa cùng bà Bhaddã. 

* Truyền thống gia tộc: tích Bồ-tát Dhammapäla giữ giới thứ 3. 

* Sự suy tư đến dòng dõi, địa vị, tuổi tác,... nên không làm điều 
xấu ác. 

b, Samädãnavirati — Tiết chế do thọ trì: do đã phát nguyện thọ trì nên 
không phạm giới, không làm điều tội lỗi, xấu xa. Chi pháp của sự tiết chế này 
chính là saddhãcefas/ka — tín tâm sở kết hợp với viri/acetasika — tấn tâm sở. 

c Samucchedavirati - Tiết chế do đoạn trừ: là sự tiết chế làm điều bất 
thiện do diệt trừ tận gốc rễ của chúng, không cho sinh khởi trở lại. Ví như các 
bậc Thánh đã đoạn tận các phiền não, ô nhiễm bằng các Đạo tâm; từ đó trở 
đi, các phiền não ô nhiễm này sẽ không sinh khởi trong nội tâm của các Ngài 
nữa. Chỉ pháp của sự tiết chế này chính là øa//ãcefas/ka — tuệ tâm sở. 

Để ngăn ngừa sự sinh khởi của tam độc tham sân si trong nội tâm, 
sách Atthasälini còn nêu lên những phương cách khác nhằm phòng hộ 
(samvarana), giữ gìn, kiêng tránh thông qua các môn (dvãra): mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý hay qua 3 căn là thân, khẩu và ý nhằm không cho ác nghiệp phát 
sinh. Như trong Kinh Pháp Cú, kệ thi số 360 và 361, Đức Phật có dạy: 
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Cakkhu samvaro sãdhu 
Chãnena sarmmavaro sãdhu 


Lành thay phòng hộ mắt 
Lành thay phòng hộ mũi 


Kãyena samvaro sãdhu 
Manasä samvaro sãdhu 
Sabbattha samvuto sãdhu 


Lành thay phòng hộ thân 
Lành thay phòng hộ ý 
Tỳ kheo phòng tất cả 


Sãdhu sofena satmvaro 
sãdhu Jivhãya saimmvaro 


Lành thay phòng hộ tai 
Lành thay phòng hộ lưỡi 


sãdhu vãcãya samvaro 
Sãdhu sabbattha satmvaro 
sabbadukkhã pamuccatí 


Lành thay phòng hộ lời 
Lành thay phòng tất cả 
Thoát được mọi khổ đau. 


(Hòa thượng Minh Châu dịch) 


Chi pháp của sự phòng hộ này chính là saf/cefas/ka — niệm tâm sở. 


Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 


1. SAMMÄVÄCÄCETASIKA - CHÁNH NGỮ TÂM SỞ 


PÄji chiết tự: 

— Sainmavacã = sammã + vãcã 
sammäã = chánh, chơn chánh 
vãcã = ngữ, lời nói,... 


Sammäväcä — Chánh ngữ là lời nói chân chánh, đúng đắn. 

Pãli định nghĩa: 

-6ammã vadanti etlãyäti sammavãcã vaciduccaritavirati. 

Pháp gọi là Chánh ngữ bởi vì mang ý nghĩa là nói lời đúng đắn, ấy là 
tránh xa nói lời ác ngữ. 

Ác ngữ có tất cả 4 loại, đó là: 

Musäväãcäã - nói dối Pisunäväcã - nói đâm thọc 

Pharusaväcä - nói ác độc Samphappaläpa - nói vô ích 

Chánh ngữ chính là nói những lời tránh xa, không phạm phải 4 ác ngữ 
ở trên; ngoài ra chánh ngữ còn phải là lời nói có ích. Ở đây, lời nói có ích 
chính là lời nói đúng thời, chân thật, nhu hòa, không thô bạo, liên hệ đến lợi 
ích. Lời nói có ích phải là lời nói có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi 
cho cả hai. 


Trong Kinh Trạm xe (Rathavivũtasutta) có nêu 10 đặc điểm của lời nói 
có ích như sau: 


— nói về ít ham muốn (apiccakathä) 

— nói về biết đủ (santutthakathä) 

— nói về độc cư (pavivekakath3) 

— nói về không ô nhiễm (asamsaggakathä) 

— nói về tỉnh cần (Viriyarambhakath3) 

— nói về thành tựu giới (silasampadaäkath3) 

— nói về thành tựu định (samädhisampadäkath3) 

— nói về thành tựu tuệ (paññãsampadaäkathä) 

— nói về thành tựu giải thoát (vimuttisampadäkath3) 

— nói về thành tựu giải thoát tri kiến 
(vimuttiñanadassanasampadakathä). 
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Bốn tính chất của Sammmaväcä - Chánh ngữ tâm sở: 

a, Parigsahannalakkhannã: có đặc tính giữ gìn các khẩu thiện hành. 

b, Viramanadanarasã: có phận sự tránh xa các tà ngữ. 

c #Iicchãvãcãpahãnapaccupaifhänã: có quả hiện hữu là diệt trừ các tà ngữ. 

d, Saddhahirotappädigunapadaffhänã: có nhân gần là các ân đức như 
tín, tàm, quý, v.v... 


2. SAMMAKAMMANTACETASIKA - CHÁNH NGHIỆP TÂM SỞ: 


Pãji chiết tự: 

- Sammäkammanta = sammä + kammanta 
sammã = chánh, chân chánh 
kammanta = hành động, việc làm... 


Sammäkammanta - Chánh nghiệp là hành động, việc làm chân chánh, 
đúng đắn. 


Pãji định nghĩa: 
- Kammameva kammanto suttantavanantãdayo viịya. 
Nghiệp (kamma) chính là hành động (kammanto), giống như sutta = 
suttanta (kinh), vana = vananta (rừng) vậy. 
- 6ammã pavatto kammarnto sammakammanto kãyaducaritavirati. 
Hành động (việc làm) được tiến hành chân chánh gọi là Chánh nghiệp, 
bao gồm sự tránh xa các thân ác hành. 
Thân ác hành có 3 loại là: 
- Pãnãtipatä — sát sinh 
- Adinnädänã - trộm cắp 
- Kamesumicchäcãrä - tà dâm. 


Bốn tính chất của Sammakammanta - Chánh nghiệp tâm sở: 

a, Samafthäpanalakkhanno: có đặc tính thực hiện các việc làm đúng đắn. 

b, Viramanadanaraso: có phận sự tránh xa các tà nghiệp. 

c #licchãkammantapahãnapaccupaifhano: có quả hiện hữu là diệt trừ 
các tà nghiệp. 
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d, Saddhahirotappãdijgunapadaffhãno: có nhân gần là các ân đức như 
tín, tầm, quý, v.v... 


Trong 8ô Vô Ngại Giải Đạo (Fafsambhidämags2) có giải thích: Chánh 
nghiệp trong sát-na Đạo mang ý nghĩa “việc làm đúng đắn” và “đoạn trừ tà nghiệp”. 


*n” 


Ở đây “việc làm đúng đắn” chính là giúp các pháp đồng sinh trong 
Đạo tâm cùng với chính mình tiến đắc Niết bàn, diệt trừ cấu nhiễm, phiền 
não. Còn “đoạn trừ tà nghiệp” là diệt trừ 3 thân ác hành: sát sinh, trộm cắp, 
tà dâm trong dục lạc mà do chính Dự Lưu Đạo thực hiện và trong tương lai 
không thể sinh khởi được nữa. 


3. SAMMAÃJÏVACETASIKA - CHÁNH MẠNG TÂM SỞ: 


PÄji chiết tự: 
— Sammãaäjïva = sammã + ãJjwa 
sammã = chánh, chơn chánh 
äjva = mạng, sự sống, sự nuôi mạng sống 


Sammääjiva - Chánh mạng là sự nuôi mạng chơn chánh, đúng đắn. 

Pãji định nghĩa: 

-6ammã ãj\antí etäyãti sammaájivo micchảjivavirati. 

Pháp gọi là Chánh mạng bởi vì mang ý nghĩa nuôi mạng chân chánh, 
ấy là tránh xa tà mạng nuôi thân. 


Chánh mạng theo nghĩa đời thường chính là sự nuôi mạng tránh xa 5 
điều nuôi mạng tà vạy, kiếm sống bằng những nghề nghiệp lương thiện. Đối 
với người cư sĩ tại gia, Đức Phật cắm 5 nghề không làm, đó là: 

— buôn bán người 

— buôn bán thú vật giết thịt 
— buôn bán chất độc 

— buôn bán vũ khí 

— buôn bán chất say 
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Bốn tính chất của Sammãäjiva - Chánh mạng tâm sở: 

4a Vodãnalakkhano: có đặc tính trong sạch. 

b, Ñãyãjvappvaffiraso: có phận sự duy trì sự sống chân chánh. 

c Mlicchããjivapahänapaccupaffhãno: có quả hiện hữu là diệt trừ tà mạng. 

d,. Saddhahirotappãdigunapadaffhäno: có nhân gần là các ân đức như 
tín, tàm, quý, v.v... 


Nói chung, Samãã/ïva - Chánh mạng chính là những thiện pháp tránh 
xa 3 thân ác hành và 4 khẩu ác hành có liên quan đến sự nuôi sống thân mạng. 


C. APPAMANÑACETASIKA — VÔ LƯỢNG TÂM SỞ: 
Pãji chiết tự: 


Appamaññaä là biến thể của từ aøpamaa_ nghĩa là “không giới hạn”, 
“vô lượng”. 


— Äppamana = 1a + pamafna 
na = không 
pamãna = ước lượng, đo lường (paminäti). 


Vô lượng được hiểu theo 3 cách: 


* Pháp vô lượng: như “appamana dhammã” trong Bộ Dhammasangani 
(Matikã) chỉ cho các Tâm siêu thế, tâm sở kết hợp và Nibbäna. 


* Phương hướng vô lượng: như trong kinh Godatta (Tương Ưng Bộ Kinh) 
viết: “Vị tỳ khưu an trú, biến mãn một phương với câu hữu từ,...” 


* Chúng sinh vô lượng: chỉ cho chúng sinh nhiều vô kể. 

Ở đây aøpama/ññaä chỉ cho “chúng sinh vô lượng”, nghĩa là không phân 
biệt chúng sinh, không giới hạn chúng sinh nào cả. 

Pãji định nghĩa: 


Appamanasattãrammanatã appamãnä, tã eva apDDamafã. 
Gọi là vô lượng bởi vì có vô số chúng sinh làm đối tượng, chính vô lượng 
này là a?ama/Hã. 


Vô lượng tâm sở có 2 tâm sở là: Karunä - Bi và Muditä - Tùy hỷ. 
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Trong Tứ vô lượng tâm hay Phạm trú (Brahmavihära) có 4 loại là: 
Mettã - Từ, Karunä - Bi, Muditã - Tùy hỷ và Upekkhã - Xả. 


1. KARUNÄCETASIKA — BI TÂM SỞ: 


PÄji chiết tự: 
— Karunnã = kar + unã 
kar = tạo ra, làm ra 
unä = paccaya (duyên tự) 


Karunä được dịch là “bi”, “lòng bi mẫn”, “lòng trắc ẩn”. Đấy là trạng 
thái thương tâm khi thấy chúng sinh đang gặp hoạn nạn, đau khổ. 

Pãji định nghĩa: 

- Paradukkhe sati sãadhũnam hadayakampadam karofffi karunã. 

Trạng thái làm cho con tim người tốt xúc động, khi người khác gặp khổ 
gọi là 6/ (AtthasälinTatthakathä) 


Bốn tính chất của Karunãcetasika — Bí tâm sở: 

a, ukkhãpanäyanäkãrappavattilakkhanã: có đặc tính mong chúng 
sinh được thoát khổ. 

b, Paradukkhäsahanarasä: có phận sự là không chịu được sự đau khổ 
của người khác. 

c Avihnsapaccupaffhãnä: có quả hiện hữu là không làm hại người. 

d. Dukkhäbhibhutänamn anãthabhãvadassanapadaifhänä: có nhân gần 
là thấy chúng sinh không nơi nương tựa đang bị khổ đoanh vây. 


ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TÂM BI 


* Ưu điểm của tâm Bi là thoát ra khỏi sự lãnh đạm trước nỗi khổ của 
người khác, dẫn đến thành tựu của tâm này là làm an tịnh được sự tàn hại người. 

* Nhược điểm của tâm Bi là tâm này có kẻ thù trực tiếp chính là tàn 
bạo (himsa) hay phẫn nộ (patigha); còn kẻ thù gián tiếp là phiền muộn 
(domanassa). 
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Thông thường người có tâm bi mẫn thì dễ khởi lên sự phẫn nộ hay bất 
bình trước nghịch cảnh. Ví như người qua đường thấy trẻ con bị bắt nạt thì dễ 
sinh lồng bất bình và muốn can thiệp. 


Tuy nhiên khi thấy cảnh bất bình mà không thể can thiệp được vì bất 
lực thì người có tâm bi lại dễ sinh phiền muộn, ưu sầu. Như người mẹ thấy 
con mình bệnh mà không thể giúp gì được thì lại nẩy sinh buồn phiền. Như 
trong Bộ Thanh Tịnh Đạo, chương Brahmavihäranidessa, Ngài Buddhaghosa 
có viết: 

Wihimsipasamo tassã sampatti sokasambhavo vipat. 

Thành tựu của tâm Bi là hóa giải sự tàn hại, bất cập của nó là trở nên 


muộn phiên. 


Bi tâm sở chỉ có mặt trong các tâm Đại thiện, Đại duy tác và Sắc giới 
tứ thiền trở xuống mà thôi, thường đi với thọ hỷ (somanassa) hoặc thọ xả 
(upekkhä). 


2. MUDITÄCETASIKA - TÙY HỶ TÂM SỞ: 


PÄji chiết tự: 
— Muditã = mud + ¡+ fã 
mud = hoan hỷ, vui vẻ, hòa lẫn. 
Ï = ägama (tân tự) 
tã = paccaya (duyên tự) 


Muditã được dịch là “hỷ”, “tùy hỷ”. Đấy là trạng thái tùy hỷ, vui vẻ khi 
thấy người khác đang gặp sự an vui, thạnh lợi, hạnh phúc. 


Pãli định nghĩa: 


- AWlodanti etãyãti mudlfã. 
Pháp gọi là tùy hỷ vì mang ý nghĩa là nhân của sự hoan hỷ, vui lòng. 
(AbhidhammatthavibhävinrTtikã) 


Bốn tính chất của Muditãcetasika - Tùy hỷ tâm sở: 
4 Pamodanalakkhanã: có đặc tính hoan hỷ, cùng vui. 
b, Anissãyanarasä: có phận sự không chịu ganh tị. 
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c _Arativighatapaccupaffhanäa: có quả hiện hữu là tiêu diệt sự không 
vui thích. 

d, Satãnam sampatfidassanapadajfhãnã: có nhân gần là thẫy sự thành 
tựu của chúng sinh. 


Khi đứng trước thiện phước, thành tựu của người khác mà mình có 
niềm vui, vui theo họ thì đấy chính là tùy hỷ tâm sở phát sinh trong các tâm 
Đại thiện. Niềm vui này khác với PTti - Phỉ tâm sở ở chỗ là Piti là niềm vui 
chung chung, trước đối tượng nào cũng được, và phỉ phát sinh để đối trị với 
thọ ưu (domanassa); còn Muditä - Tùy hỷ tâm sở có đối tượng là chúng sinh 
đang thành đạt, thành tựu công việc gì hay đang có niềm vui, hạnh phúc,... và 
mình vui theo hoặc hòa cùng chung vui với họ. Tùy hỷ phát sinh để đối trị với 
tâm sở tật đố, ganh ty (issä) với chúng sinh khác. 


ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA TÂM TÙY HỶ 


* Ưu điểm của tâm Tùy hỷ là diệt trừ ganh tị, phá hủy sự chán ghét. 

* Nhược điểm của tâm Tùy hỷ là có kẻ thù trực tiếp là sự ganh tị và kẻ 
thù gián tiếp là dẫn đến tham ái. 

Nói chung, đứng trước thành đạt của người khác về danh vọng, tài 
sản, v.v... thì đa phần tâm lý con người ta sẽ có phần ganh tị, không vui vẻ 
cho lắm. Tuy nhiên với người đã phát sinh được tâm tùy hỷ thì họ sẽ cùng 
chia vui với người khác và khi đã như thế thì tâm ganh tị, ghét bỏ, tị hiểm sẽ 
bị loại trừ. Một khi tâm tùy hỷ đó được phát triển cao độ lên thì dễ chuyển 
thành tâm tham ái, đưa đến chấp thủ hoặc là dính mắc vào. Như trong Bộ 
Thanh Tịnh Đạo, chương Brahmavihäranidessa, Ngài Buddhaghosa có viết: 


- Äratisipasamo tassã sampatti pahãsasambhavo vipaH. 
Thành tựu của tâm Tùy hỷ là hóa giải sự ganh tị, bất cập của nó là trở 
nên quá vui. 


Tùy hỷ tâm sở chỉ có mặt trong các tâm Đại thiện, Đại duy tác và Sắc 
giới tứ thiền trở xuống mà thôi, thường đi với thọ hỷ (somanassavedanä) 
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D. PAÑÑINDRIYACETASIKA — TUỆ CĂN TÂM SỞ: 


PANÑÃCETASIKA —- TUỆ TÂM SỞ 


— Pãji chiết tự: 
- Pa = 0â + fñã 
pa = cùng khắp, trọn vẹn, đầy đủ 
ñã (Jãnäti) = hiểu biết 
paññä = trí tuệ, hiểu biết, tuệ, huệ,... 


Pháp biết nhân, quả, biết đúng như chân như thật vạn pháp gọi là 
paññã - tuệ. Ở đây, tuệ chính là biết về nhân, quả của nghiệp, biết đến các 
Thánh để (ariyasacca), biết tam tướng (vô thường, khổ, vô ngã). 

Paññä còn có tên là øa/indriya - tuệ căn vì là pháp đứng đầu, làm 
chủ trong việc xóa tan màn vô minh hôn ám và trong việc hiểu biết thực tính 
của vạn pháp. 


Pãji định nghía: 

- PaJãnatiI paññã. 

Biết rõ là tuệ. (Thanh Tịnh Đạo) 

Pakãre jãnãti aniccadivesena avabujhaltí pafññä Sãeva yathä- 
sabhavavabodhane adhipaccayogato ïndriyanti pañfñindrivarm. 

Pháp biết nghĩa là thấu rõ quy luật của vạn pháp như vô thường chẳng 
hạn gọi là øa//ã - tuệ. Chính tuệ này là indriya — căn bởi vì nó là pháp đứng 
đầu, làm chủ trong việc thấu rõ thực tính pháp như chân như thật, do vậy 
được gọi là øafndriya - tuệ căn. 


SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TƯỞNG, THỨC VÀ TUỆ 
Để hiểu rõ hơn về trạng thái thấu biết của tuệ tâm sở, chúng ta tìm 
hiểu về sự khác biệt giữa saØ/ã - tưởng, viñfñãnarn - thức và pafifiã - tuệ. 
* $a/ñã — Tưởng. là cái biết dựa trên sự ghi nhớ đối tượng mà thôi, ví 


dụ nhớ màu xanh, màu đỏ, v.v..., không có khả năng thấu rõ bản chất của sự 
vật, hiện tượng được. 
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* V⁄ññãnam - Thức: là cái biết đối tượng, có khả năng thấu rõ bản chất 
sự vật, hiện tượng nhưng không thể giác ngộ đạo quả được. 

* Paffñã - Tuệ: là cái biết thấu rõ tuyệt đối bản chất của sự vật, hiện 
tượng, có khả năng ghi nhớ đối tượng và chứng đạt đạo quả. 

Cũng như đem so sánh 3 hạng người: trẻ nhỏ chưa biết gì, người lớn 
và nhân viên thủ quỹ đứng trước xấp tiền hay đống đồng xu trên bàn. Đứa bé 
nhìn đống tiền bạc đó thì chỉ thấy có màu xanh, màu đỏ, hình vuông, hình 
tròn, v.v... mà không thể biết được đó là những đồng tiền mà người ta quy 
ước nhau rằng có giá trị thanh toán tương đương với một giá trị tài sản nào đó. 
Người lớn thì cũng thấy như đứa bé, nhưng còn biết thêm rằng tờ giấy bạc 
này được quy định có giá trị là bao nhiêu, bao nhiêu. Còn nhân viên thủ quỹ 
thì cũng biết như hai hạng người trên nhưng họ còn biết đây là đồng tiền giả, 
đây là đồng tiền thật. Đứa bé được ví cho saññã - tưởng, người lớn được ví 
cho viññãnam - thức còn nhân viên thủ quỹ được ví cho paññã - tuệ vậy. 


Bốn tính chất của Pañfiãcetasika — Tuệ tâm sở: 


a, Dhammasabhãvapafivedhalakkhanã: có đặc tính thấu rõ thực tính pháp. 
bDhammanam sabhavapaticchadakamohandhakaraviddharnsanarasã: 
có phận sự phá tan sỉ mê chính là sự u tối che đậy thực tính pháp. 
c Asammohapaccupaffhanã: có quả hiện hữu là không mê muội 
ở, Samadhipadaffhãnã: có nhân gần là định. 
hay: /ndr/aparipäkatä padaffhãnã: có nhân gần là các căn đồng đẳng. 
hay: K/esadzribhavapadaffhänã: có nhân gần là xa lìa phiền não. 
hay: 7/2eukapafisandhikatã padaffhänä: có nhân gần là tục sinh làm 
người tam nhân. 


Pañfacetasika - Tuệ tâm sở chỉ sinh khởi trong các Tịnh quang tâm 
(Sobhanacitta) hợp với trí (NÑãnasampayutta) mà thôi, gồm có 47 hay 79 tâm, 
đó là: 

— 12 dục giới tịnh quang tâm hợp với trí 
- 15 sắc giới tâm 

- 12 vô sắc giới tâm 

- 8 hay 40 siêu thế tâm. 
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IV. SAMPAYOGANAYA ~ TÂM SỞ PHÓI HỢP 
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Yathãyogamlto  param 
samDayogo  pDaVuccati 


Sampayoganaya ~ Tâm sở phối hợp 


Từ đây trở đi sẽ nói đến sự phối hợp của các pháp không 
rời khỏi tâm (tâm sở) trong mỗi một tâm sinh khởi, tùy theo 
sự kết hợp của chúng. 


Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu đến sự phối hợp của tâm sở mỗi 
khi có một tâm khởi lên. Nghĩa là mỗi một tâm sở sẽ tham gia được trong bao 
nhiêu tâm khi mà tâm đó khởi sinh. 


TIÊU CHUẨN PHÓI HỢP 


satta sabbattha vujjant Yathãyogam pakínnakã 
Cuddasãkusalesveva Sobhanasveva sobhanä 
7 Biến hành tâm sở kết hợp với tất cả các tâm, 6 Biệt cảnh 
tâm sở kết hợp với những tâm nào tương ưng. 14 Bất thiện 
tâm sở chỉ có trong những tâm bất thiện, 25 Tịnh quang 
tâm sở chỉ khởi sinh trong các Tịnh hảo tâm. 


A. PHỐI HỢP CỦA CÁC HÒA ĐỒNG TÂM SỞ: 
Afifñasamänãcetasika - Hòa đồng tâm sở có tất cả 13 tâm sở, phối 
hợp với tâm theo 7 cách như sau: 


1. Sabbaciftasãdharanacetasika - 7 Biến hành tâm sở là: Phassa - Xúc, 
Vedanä - Thọ, Saññä - Tưởng, Cetanä - Tác ý, Ekaggatä —- Nhất tâm, 
Jittindriya - Mạng căn và Manasikära - Hành ý kết hợp với tất cả Ø9 hay 727 
tâm, không vắng mặt tâm nào. 

Pakinnakacetasika - 6 Biệt cảnh tâm sở là: Vitakka — Tầm, Vicära — 
Tứ, Adhimokkha — Quyết định, Viriya - Tấn, Ptti - Phi, Chanda ~ Dục kết hợp 
trong các tâm tương ưng mà chúng có thể sinh khởi được. 


2. Vftakka - Tâm: Kết hợp với 55 tâm và không kết hợp với 66 tâm, đó là: 
* Kết hợp với 55 tâm: 
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- Akusalacitta - Bất thiện tâm 12 
- Ahetuka - Vô nhân tâm 8 
(trừ Dvipañcaviññänacitta — 10 Ngũ song thức) 
- Kãmãvacarasobhanäcitta - Dục giới tịnh hảo tâm 24 
- Pathamajjhãnacitta - Đệ nhất thiền T1: 
Cộng: 55 


* Không kết hợp với 66 tâm: 


- Dvipañcaviññãnacitta — Ngũ song thức 10 
- Dutiyajjhänacitta - Đệ nhị thiền 11 
- Tatiyajjhãnacitta - Đệ tam thiền 11 
- Catutthajjhänacitta - Đệ tứ thiền 11 
- Pañcamajjhänacitta - Đệ ngũ thiền 23 

Cộng: 66 


3. Wcãra — Tứ; Kết hợp được với 66 tâm và không kết hợp với 55 tâm, đó là: 
* Kết hợp với 66 tâm: 


- Akusalacitta - Bất thiện tâm 12 

- Ahetuka - Vô nhân tâm 
(trừ Dvipañcaviññänacitta — 10 Ngũ song thức) 8 
- Kãmãvacarasobhanäcitta - Dục giới tịnh hảo tâm 24 
- Pathamaijhãnacitta - Đệ nhất thiền 11 
- Dutiyajjhänacitta - Đệ nhị thiền 11 
Cộng: 66 


* Không kết hợp với 55 tâm: 


- Dvipañcaviññãnacitta — Ngũ song thức 10 
- Tatiyajjhãnacitta - Đệ tam thiền 11 
- Catutthajjhänacitta - Đệ tứ thiền 11 
- Pañcamajjhänacitta - Đệ ngũ thiền 23 

Cộng: 55 
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4. Adhimokkha - Quyết định tâm sở: Kết hợp được với 78 (110) tâm 
và không kết hợp với 11 tâm, đó là: 
* Kết hợo với. 78 (110) tâm: 
- Akusalacitta — Bất thiện tâm (trừ Vicikicchã) 11 
- Ahetuka —- Vô nhân tâm 
(trừ Dvipañcaviññänacitta — 10 Ngũ song thức) 


- Käamävacarasobhanacitta — Dục giới tịnh hảo tâm 24 
- Mahaggatacitta - Đại hành tâm 27 
- Lokuttaracitta — Siêu thế tâm 8 hoặc 40 


Cộng: 78 hoặc 110 


* Không kết hợp với 11 tâm: 


- Vichikicchãsampayuttacitta - Hoài nghi tương ưng tâm 1 
- Dvipañcaviññänacitta — Ngũ song thức 10 
Cộng: T1! 


5. V#jya - Tấn tâm sở: Kết hợp được với 73 (105) tâm và không kết 
hợp với 16 tâm, đó là: 


* Kết hợp với. 73 (105) tâm: 


- Akusalacitta — Bất thiện tâm 12 
- Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm 1 
- Hasituppädacitta — Tiếu sinh tâm 1 
- Kãmävacarasobhanacitta - Dục giới tịnh hảo tâm 24 
- Mahaggatacitta - Đại hành tâm 27 
- Lokuttaracitta — Siêu thế tâm 8 hoặc 40 


Cộng: 73 hoặc 105 


* Không kết hợp với 16 tâm: 


- Ahetukacitta - Vô nhân tâm 16 
(trừ Manodvärävajjanacitta - Ý môn hướng tâm và 
Hasituppädacitta — Tiếu sinh tâm) Cộng: 16 
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6. Ø/— Phí tâm sở: Kết hợp được với 51 tâm và không kết hợp với 70 
tâm, đó là: 


* Kết hợp với 51 tâm: 


- Somanassalobhamnlacitta - Thọ hỷ tham căn tâm 4 
- Somanassasantiranacitta — Thọ hÿ suy đạt tâm 1 
- Hasituppädacitta — Tiếu sinh tâm 1 

- Somanassakämävacarasobhanacitta - Thọ hỷ dục giới 
tịnh hảo tâm 12 
- Pathamajjhänacitta - Đệ nhất thiền 11 
- Dutiyajjhänacitta - Đệ nhị thiền 11 
- Tatiyajjhãänacitta - Đệ tam thiền 11 
Cộng: 51 

* Không kết hợp với 11 tâm: 
- Upekkhalobhamnlacitta —- Thọ xả tham căn tâm 4 
- Dosamilacitta - Sân căn tâm 2 
- Mohamilacitta — Sỉ căn tâm 2 
- Upekkhaahetukacitta - Thọ xả vô nhân tâm 14 
- Kãyaviññãnacitta — Thân thức tâm 2 
- Upekkhakämävacarasobhanacitta - Thọ xả dục giới 

tịnh hảo tâm 12 
- Catutthajjhänacitta - Đệ tứ thiền 11 
- Pañcamajjhänacitta - Đệ ngũ thiền 23 
Cộng: 70 


7. Chanda - Dục tâm sở: Kết hợp được với 69 (101) tâm và không kết 
hợp với 20 tâm, đó là: 
* Kết hợp với 69 (101) tâm: 


- Lobhamilacitta - Tham căn tâm 8 
- Dosamilacitta — Sân căn tâm 2 
- Käamävacarasobhanacitta - Dục giới tịnh hảo tâm 24 
- Mahaggatacitta - Đại hành tâm 27 
- Lokuttaracitta — Siêu thế tâm 8 hoặc 40 





Cộng: 69 hoặc 101 
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* Không kết hợp với 20 tâm: 


- Mohamäilacitta — Sï căn tâm 2 
- Ahetukacitta - Vô nhân tâm 18 
Cộng: 20 


B. PHỐI HỢP CỦA CÁC BẤT THIỆN TÂM SỞ: 


Akusalacetasika - Bắt thiện tâm sở có tất cả 14 tâm sở, chỉ phối hợp 
với các tâm bắt thiện mà thôi và phối hợp theo 5 loại như sau: 


1, Aocatukacetasika - Si phẩn tâm sở có 4 tâm sở là: Moha - Sỉ, 
Ahirika — Vô tàm, Anottappa - Vô quý và Uddhacca - Phóng tâm kết hợp 
trong tất cả 12 bất thiện tâm. 


2, Lotikacetasika - Tham phân tâm sở có 3 tâm sở là: Lobha — Tham, 
Ditthi - Tà kiến và Mãna — Mạn chỉ kết hợp trong 8 tham căn tâm mà thôi. 
Trong đó: 


- Lobha — Tham tâm sở kết hợp trong cả 8 tham căn tâm. 


- Ditthi — Tà kiến tâm sở chỉ kết hợp trong 4 tham căn tâm hợp với 
tà kiến (ditthigatasampayutta = tham căn tâm thứ 1,2,5,6). 


- Mãna — Mạn tâm sở chỉ kết hợp không thường hằng trong 4 tham 
căn tâm không hợp với tà kiến (ditthigatavippayutta = tham căn tâm thứ 
3,4,7,8). 


3, 2ocatukacetasika - Sân phân tâm sở có 4 tâm sở là: Dosa — Sỉ, Issã 
—- Ganh tị, Macchariya - Bỏn xẻn và Kukkucca - Hồi hận kết hợp trong 2 sân 
căn tâm mà thôi. 


4, Thidukacetasika - Hôn thụy tâm sở có 2 tâm sở là: Thĩna — Hôn 
trầm và Middha — Thụy miên kết hợp trong 5 bất thiện tâm cần có tác động 
(sasankhãrikaakusalacitta), đó là: 4 tham căn tâm cần có tác động 
(sasankhärikalobhamnlacitta = tham căn tâm thứ 2,4,6,8) và 1 sân căn tâm 
cần có tác động (sasankhärikadosamnlacitta = sân căn tâm thứ nhì). 
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5, Vícikicchaãcetasika - Hoài nghỉ tâm sở có mặt trong sỉ căn tâm hợp 
với hoài nghi (vicikicchãsampayuttacitta). 


C. PHỐI HỢP CỦA CÁC TỊNH HẢO TÂM SỞ: 


Sobhannacetasika - Tịnh hảo tâm sở có tất cả 25 tâm sở, kết hợp trong 
59 hoặc 91 Tịnh hảo tâm mà thôi, không kết hợp với các tâm bất thiện hay 
tâm vô nhân nào cả, chúng kết hợp theo 4 loại như sau: 


1, Sobhanasãdharanacetasika - Biến hành tịnh hảo tâm sở gồm 19 
tâm sở, kết hợp trong tất cả 59 hay 91 Tịnh hảo tâm. 


2, Viraficetaska — Tiết chế tâm sở có 3 tâm sở là: Sammäväcã - 


Chánh ngữ, Sammäkammanta - Chánh nghiệp, Sammääjiva - Chánh mạng 
kết hợp với 16 hay 48 tâm, bao gồm: 


- Mahäkusalacitta - Đại thiện tâm 8 
- Lokuttaracitta — Siêu thế tâm 8 hoặc 40 


Cộng: 16 hoặc 48 





~~~ 


3, Appamafñifacetasika - Vô lượng tâm sở gồm có 2 tâm sở: Karunä — 
Bi và Muditã - Tùy hỷ kết hợp với 28 tâm là: 


- Mahäkusalacitta —- Đại thiện tâm 8 
- Mahäkriyäcitta - Đại duy tác tâm 8 
- Rũpãvacaracitta — Sắc giới tâm 12 

(trừ Rũpävacarapañcamajjhãna - Đệ ngũ thiền sắc giới) 
Cộng: 28 


4, Pafñfindriyacetasika - Tuệ căn tâm sở gồm 1 Tuệ tâm sở, kết hợp 
trong 47 hoặc 79 tâm là: 


- Kãmävacarasobhanañanasampayuttacitta — Dục giới 


tịnh hảo tâm hợp với trí 12 
- Mahaggatacitta - Đại hành tâm 27 
- Lokuttaracitta — Siêu thế tâm 8 hoặc 40 





Cộng 47 hoặc 79 
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D. ANIYATAYOGTCETASIKA — TÂM SỞ PHỐI HỢP BẤT ĐỊNH: 


Là những tâm sở kết hợp với tâm không xác định, không chắc chắn, 
đôi khi tham gia vào, đôi khi không tham gia. Những tâm sở này, tùy đối 
tượng mà có khi chúng đồng sinh với tâm và cũng tùy đối tượng mà chúng 
không sinh khởi cùng với tâm. Có tất cả 11 tâm sở thuộc loại a/⁄2ayogï — 
phối hợp bắt định, chúng là: 

- Mầna - Mạn 

- lssä — Ganh tị, Macchariya — Bỏn xẻn, Kukkucca —- Hồi quá 

- Thĩna - Hôn trầm, Middha —- Thụy miên 

- Sammäväca - Chánh ngữ, Sammakammanta - Chánh nghiệp, 
Sammääjiva - Chánh mạng 

- Karunã - Bi, Mudita - Tùy hỷ. 


Cả 11 tâm sở này phối hợp bất định với tâm, nghĩa là các tâm sở này sẽ 
kết hợp được với những tâm nào đó và lúc tâm này sinh khởi thì có khi các tâm 
sở này cùng tham gia kết hợp, có khi lại không tham gia kết hợp. Do vậy nên 
chúng được gọi là 4oñố/ hợp bắt định”. 11 phối hợp bất định tâm sở này còn 
được chia ra thành 3 nhóm tùy theo tính chất của việc phối hợp, cụ thể là: 


* Nãnãkadãcicetasika gồm 8 tâm sở là: 


- lssä — Ganh tị, Macchariya — Bỏn xẻn, Kukkucca - Hồi hận 
- Sammävacä - Chánh ngữ, Sammakammanta - Chánh nghiệp, 


Sammääjwva - Chánh mạng 
- Karunã - Bi, Mudita - Tùy hỷ. 


8 tâm sở này kết hợp với tâm tùy khi, không chắc chắn và kết hợp 
không đồng thời với nhau. Thật vậy, chẳng hạn như Canh ty, Bỏn xẻn và Hối 
quá tâm sở là những tâm sở cùng trong nhóm Sân phần tâm sở nhưng tại thời 
điểm phát sinh với tâm thì cả ba không đồng sinh trong cùng một tâm được; 
nguyên do là các tâm sở này nhận đối tượng khác nhau mà tại cùng một thời 
điểm tâm chỉ nhận một đối tượng mà thôi và tâm sở đồng sinh cũng chỉ nhận 
một đối tượng như tâm vậy, cho nên chúng không thể phối hợp chung trong 
một tâm được. 
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* Kadãcicetasika gồm 1 tâm sở là: Mãna — Mạn, kết hợp trong các 
Tham căn tâm không hợp với tà kiến (Lobhamilacitta tâm thứ 3,4,6,8) mà 
thôi. Đặc biệt là đôi khi nó kết hợp với 4 tâm tham này, đôi khi nó không kết 
hợp; điều này tùy thuộc vào trạng thái tâm và đối tượng của tâm mà Mãna — 
Mạn tâm sở sẽ sinh hay không sinh khởi. 


* Sahakadäcicelasika gồm 2 tâm sở, đó là: Thĩna — Hôn trầm và 
Middha — Thụy miên. Cả 2 tâm sở này kết hợp với tâm trong một số trường 
hợp, đôi khi chúng không kết hợp và khi kết hợp thì cả hai cùng tham gia luôn. 


E. NIYATAYOGICETASIKA — TÂM SỞ PHỐI HỢP XÁC ĐỊNH: 

Ngoài 11 tâm sở phối hợp bất định ra, 41 tâm sở còn lại được gọi là 
Nữyatayogicetasika - Tâm sở phối hợp xác định, nghĩa là chúng đồng sinh với 
các tâm mà chúng có thể kết hợp được tại thời điểm mà tâm đó sinh khởi. Cụ 
thể là: 

* Một khi 89 (121) tâm sinh khởi thì Sabbacittasadhãranacetasika — 7 
Biến hành tâm sở sẽ có mặt một cách chắc chắn. 

* Khi nào một trong 55 tâm, 66 tâm, 78 (110) tâm, 73 (105) tâm, 51 
tâm, 69 (101) tâm sinh khởi, tại thời điểm đó các biệt cảnh tâm sở là: Tầm, 
Tứ, Quyết định, Tấn, Phi, Dục sẽ tuần tự đồng sinh một cách chắc chắn. 

* Khi nào một trong 12 Bất thiện tâm sinh khởi, khi đó 4 S¡ phần tâm 
sở là: Si, Vô tàm, Vô quý, Phóng tâm sẽ chắc chắn kết hợp với tâm ấy. 

* Khi nào một trong 8 Tham căn tâm sinh khởi, khi đó Tham tâm sở sẽ 
chắc chắn kết hợp với tâm ấy. 

* Khi nào một trong 4 Tham căn tâm hợp với tà kiến sinh khởi, khi đó 
Tà kiến tâm sở sẽ chắc chắn kết hợp với tâm ấy. 

* Khi nào một trong 2 Sân căn tâm sinh khởi, khi đó Sân tâm sở sẽ 
chắc chắn kết hợp với tâm ấy. 

* Khi nào Sỉ căn tâm hợp với hoài nghi sinh khởi, khi đó Hoài nghi tâm 
sở sẽ chắc chắn kết hợp với tâm ấy. 

* Khi nào một trong 59 (91) Tịnh hảo tâm sinh khởi, khi đó 19 Biến 
hành tịnh hảo tâm sở sẽ chắc chắn kết hợp với tâm ấy. 
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* Khi nào một trong 47 (79) Tịnh hảo tâm hợp với trí sinh khởi, khi đó 
Tuệ tâm sở sẽ chắc chắn kết hợp với tâm ấy. 

Do vậy, 41 tâm sở này có tên gọi là N/⁄2fayogicetasika - Tâm sở phối 
hợp xác định, là những tâm sở kết hợp với tâm một cách chắc chắn. 

Ngoài ra, Viraticetasika —- Tiết chế tâm sở luôn cùng có mặt cả 3 trong 
8 (40) Siêu thế tâm nên cũng được gọi là NiyatayogTcetasika, tuy nhiên khi kết 
hợp với các Dục giới tịnh hảo tâm thì chúng chỉ kết hợp một tâm sở nào đó 
mà thôi. Do vậy còn có tên là N⁄4faekatocetasika. 
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V. SANGAHANAYA - TÂM. THÂU NHIẾP 






















































_ LOBHAMŨLACITTA 8 
lộ 
E 
S 
< 
it 
< 
œ 
5 
s4 
< 
x 
LO 
« 
E S AKUSALA 
% VIPÄKACITTA 7 
LiÌc 
-lÌB AHETUKA 
S lis KUSALA 
«4 lÌlŠ VIPÄKACITTA 8 
œ lÌm 
+ > 
<||* AHETUKAKRIYÄCITTA 3 
© 
< 
2 wx 
< MAHÃKUSALACITTA 8 
SE 
S 
< |ị9 
x 
MAHÃVIPÄKACITTA 8 
< 
= 
S MAHÄKRIYACITTA 8 
e 
» RŨPÃVACARAKUSALACITTA 5 
mlIÍE 
E 
SIÌS 
<4 |J|# RŨPÃVACARAVIPÄKACITTA 5 
hl|3 
E lễ 
ằ© lỗ RŨPÃVACARAKRIYÄCITTA 5 
< œ 
<‹ || 
œ@ || £ | ARŨPÄVACARAKUSALACITTA 4 
E 
öOllS 
<ll£ 
+ || | ARŨPÄVACARAVIPÄKACITTA4 
< llấ 
s 
=liấ 
5 
œ 
<‹« 
SOTÄPATTIMAGGACITTA 1/5 
Ñ 
w vớ 
cellz SAKADÃGÄMIMAGGACITTA 1/5 
#||E 
NÍE 
œ ||S _ v4 
l8 ANÃGÃMIMAGGACITTA 1/5 
< 
r llš 
ĐE ARAHATTAMAGGACITTA 1/5 
< 
Œ 
<4 SOTÄPATTIPHALACITTA 1/5 
 lịc 
LhlIS 
s ở SAKADÃGÃMIPHALACITTA 1/5 
olIE 
ilt=) 
bá ni 
Ỹ ANÃGÃMIPHALACITTA 1/5 
Em 
na 
ARAHATTAPHALACITTA 1/5 




















104 


Sangahanaya ~ Tâm thâu nhiếp 


GATHÄSANGAHA: 
Chatimsãanuttare dhammã Pafcattimsa mahaggate 
Alhadtimsapi  labbhanti Kãmäãvacarasobhane 
Saftavisatyapuñamhi vãdasãhetuketi ca 
Yathãsambhavayogena Paficathä tattha saigaho 


Ở đây, sự thâu nhiếp các tâm sở (trong mỗi một tâm) tùy 
theo sự sinh khởi của chúng, gồm năm phần như sau: 36 
tâm sở có trong các Siêu thế tâm, 35 trong các Đại hành 
tâm, 38 trong Dục giới tịnh hảo tâm, 27 trong Bắt thiện tâm 
và 12 trong Vô nhân tâm. 


Trong phần này chúng ta sẽ nói đến khi một tâm sinh khởi sẽ có bao 
nhiêu tâm sở đồng sinh với tâm đó, tức là tâm này sẽ thâu nhiếp được bao 
nhiêu tâm sở và chúng là những tâm sở nào, qua 5 loại như sau: 


A. THÂU NHIẾP CỦA CÁC SIÊU THỂ TÂM: 
Trong 40 Siêu thế tâm đó, sự thâu nhiếp được phân thành 5 phần là: 


1, 8 Siêu thế đệ nhất thiên tâm thâu nhiếp 36 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññä - Vô lượng tâm sở) 23 
Cộng: 36 


2, 8 Siêu thế đệ nhị thiên tâm thâu nhiếp 35 tâm sở là: 


~z~ =_= h ` Ầ ^ 2 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Vitakka — Tầm tâm sở) 12 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññä - Vô lượng tâm sở) 23 
Cộng: 35 
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3, ở Siêu thế đệ tam thiên tâm thâu nhiếp 34 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Vitakka — Tầm, Vicãra - Tứ tâm sở) LNI 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññä - Vô lượng tâm sở) 23 
Cộng: 34 


4, 8 Siêu thế đệ tứ thiên tâm thâu nhiếp 33 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Vitakka - Tầm, Vicära — Tứ, Piti - Phỉ tâm sở) 10 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññãä - Vô lượng tâm sở) 23 
Cộng: 33 


5, 8 Siêu thế đệ ngũ thiên tâm thâu nhiếp 33 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Vitakka — Tầm, Vicãra - Tứ, Piti - Phỉ tâm sở) 10 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññãä - Vô lượng tâm sở) 23 
Cộng: 33 


B. THÂU NHIẾP CỦA CÁC ĐẠI HÀNH TÂM: 
Đại hành tâm có tất cả 27 tâm (Sắc giới và Vô sắc giới) và có sự thâu 
nhiếp các tâm sở theo 5 phần như sau: 


1, 3 Sắc giới đệ nhất thiên tâm thâu nhiếp 35 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 3 Viraticetasika — Tiết chế tâm sở) 22 
Cộng: 35 
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2, 3 Sắc giới đệ nhị thiên tâm thâu nhiếp 34 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Vitakka - Tầm tâm sở) 12 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 3 Viraticetasika — Tiết chế tâm sở) 22 
Cộng: 34 


3, 3 Sắc giới đệ tam thiên tâm thâu nhiếp 33 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Vitakka — Tầm, Vicãära — Tứ tâm sở) 11 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 3 Viraticetasika — Tiết chế tâm sở) )AS) 
Cộng: 33 


4, 3 Sắc giới đệ tứ thiên tâm thâu nhiếp 32 tâm sở là: 


~z~ =_= h ` Ầ ^ 2 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Vitakka — Tầm, Vicära — Tứ, PTti - Phỉ tâm sở) 10 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 

(trừ 3 Viraticetasika — Tiết chế tâm sở) 22 
Cộng: 32 


5, 75 Sắc giới đệ ngũ thiên tâm thâu nhiếp 30 tâm sở là: 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Vitakka — Tầm, Vicära — Tứ, Piti - Phi tâm sở) 10 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññãä - Vô lượng tâm sở và 
3 Virati - Tiết chế tâm sở) 20 


Cộng: 30 


C. THẬU NHIẾP CỦA CÁC DỤC GIỚI TỊNH HẢO TẬM: 


1. Thâu nhiếp của các Đại thiện tâm chia làm 4 phần: 
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1.1, Đại thiện tâm thứ nhất và thứ nhì thâu nhiếp 38 tâm sở là: 


- Aññasamänãcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 25 
Cộng: 38 


1.2, Đại thiện tâm thứ ba và thứ tư thâu nhiếp 37 tâm sở là: 


- Aññasamänãcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 

(trừ Paññãcetasika —- Tuệ tâm sở) 24 
Cộng: 37. 


1.3, Đại thiện tâm thứ năm và thứ sáu thâu nhiếp 37 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Piticetasika — Phỉ tâm sở) 12 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 25 
Cộng: 37 


1.4, Đại thiện tâm thứ bảy và thứ tám thâu nhiếp 36 tâm sở là: 


- Aññasamäãnäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Piti - Phỉ tâm sở) 12 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 

(trừ Paññãcetasika —- Tuệ tâm sở) 24 
Cộng: 36. 


2. Thâu nhiếp của các Đại quả tâm chia làm 4 phần: 


2.1, Đại quả tâm thứ nhất và thứ nhì thâu nhiếp 33 tâm sở là: 


- Aññasamänãcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññãä - Vô lượng tâm sở và 
3 Virati — Tiết chế tâm sở) 20 
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2.2, Đại quả tâm thứ ba và thứ tư thâu nhiếp 32 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññä - Vô lượng, 3 Virati~ Tiết chế 
và Paññãcetasika — Tuệ tâm sở) Ni 
Cộng: 32 
2.3, Đại quả tâm thứ năm và thứ sáu thâu nhiếp 32 tâm sở là: 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Prticetasika — Phỉ tâm sở) 12 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamañña - Vô lượng tâm sở và 
3 Virati - Tiết chế tâm sở) 20 
Cộng: 32 
2.4, Đại quả tâm thứ bảy và thứ tám thâu nhiếp 31 tâm sở là: 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Piti — Phỉ tâm sở) 12 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 2 Appamaññä - Vô lượng, 3 Virati~ Tiết chế 
và Paññãcetasika — Tuệ tâm sở) 19 
Cộng: 31 


3. Thâu nhiếp của các Đại duy tác tâm chia làm 4 phần: 


3.1, Đại duy tác tâm thứ nhất và thứ nhì thâu nhiếp 35 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika — Hòa đồng tâm sở 13 
- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 3 Virati — Tiết chế tâm sở) 3 
Cộng: 35 


3.2, Đại duy tác tâm thứ ba và thứ tư thâu nhiếp 34 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 

(trừ 3 Virati — Tiết chế và Paññãcetasika - Tuệ tâm sở) ST, 
Cộng: 34 


109 


VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU - TÂM SỞ 


3.3, Đại duy tác tâm thứ năm và thứ sáu thâu nhiếp 34 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Prticetasika — Phi tâm sở) I§ 
- Sobhanacetasika - Tịnh hảo tâm sở 
(trừ 3 Virati - Tiết chế tâm sở) _..j 
Cộng: 34 


3.4, Đại duy tác tâm thứ bảy và thứ tám thâu nhiếp 33 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Piti - Phỉ tâm sở) 12 

- Sobhanacetasika — Tịnh hảo tâm sở 

(trừ 3 Virati — Tiết chế và Paññacetasika - Tuệ tâm sở) `. 
Cộng: 33 


D. THÂU NHIẾP CỦA CÁC BẤT THIỆN TÂM: 
12 Bất thiện tâm thâu nhiếp 27 tâm sở theo 7 phần là: 


1. Tham căn tâm thứ nhất và thứ ba thâu nhiếp 19 tâm sở, chia ra như sau: 
1.1, Tham căn tâm thứ nhất thâu nhiếp 19 tâm sở, đó là: 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika - Tham tâm sở 1 
- Ditthicetasika - Tà kiến tâm sở 1 
Cộng: 19 


1.2, Tham căn tâm thứ ba thâu nhiếp 19 tâm sở, đó là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 13 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika - Tham tâm sở 1 
- Mãnacetasika - Mạn tâm sở Í 

Cộng: 19 
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2. Tham căn tâm thứ nhì và thứ tư thâu nhiếp 21 tâm sở, chia ra như sau: 


2.1, Tham căn tâm thứ nhì thâu nhiếp 21 tâm sở, đó là: 


- Aññasamänäcetasika — Hòa đồng tâm sở 13 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika — Tham tâm sở 1 
- Ditthicetasika — Tà kiến tâm sở T1 
- Thĩdukacetasika - Hôn phần tâm sở 2) 
Cộng: 2† 
2.2, Tham căn tâm thứ tư thâu nhiếp 21 tâm sở, đó là: 
- Aññasamänäcetasika — Hòa đồng tâm sở 13 
- Mocatuka — Si phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika — Tham tâm sở 1 
- Mãnacetasika — Mạn tâm sở T1 
- Thĩdukacetasika - Hôn phần tâm sở 2 
Cộng: 2† 


3. Tham căn tâm thứ năm và thứ bảy thâu nhiếp 18 tâm sở, như sau: 
3.1, 7ham căn tâm thứ năm thâu nhiếp 18 tâm sở, đó là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Prti - Phỉ tâm sở) 12 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika — Tham tâm sở T1 
- Ditthicetasika — Tà kiến tâm sở T 

Cộng: 18 


3.2, 7ham căn tâm thứ bảy thâu nhiếp 18 tâm sở, đó là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Piti — Phỉ tâm sở) 12 
- Mocatuka — Si phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika - Tham tâm sở T1 
- Mãnacetasika — Mạn tâm sở T1 
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4. Tham căn tâm thứ sáu và thứ tám thâu nhiếp 20 tâm sở, chia như sau: 
4.1, Tham căn tâm thứ sáu thâu nhiếp 20 tâm sở, đó là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 


(trừ Piti —- Phỉ tâm sở) 12 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika — Tham tâm sở T 
- Ditthicetasika — Tà kiến tâm sở T1 
- Thidukacetasika - Hôn phần tâm sở 2 

Cộng: 20 


4.2, Tham căn tâm thứ tám thâu nhiếp 20 tâm sở, đó là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 

(trừ Piti —- Phỉ tâm sở) 12 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Lobhacetasika — Tham tâm sở 1 
- Mãnacetasika - Mạn tâm sở T1 
- Thidukacetasika - Hôn phần tâm sở 2 


Cộng: 20 
5. Sân căn tâm thứ nhất thâu nhiếp 20 tâm sở, đó là: 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Piti —- Phỉ tâm sở) 12 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Docatuka - Sân phần tâm sở 4 
Cộng: 20 
6. Sân căn tâm thứ nhì thâu nhiếp 22 tâm sở, đó là: 
- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Piti —- Phỉ tâm sở) 12 
- Mocatuka — Sỉ phần tâm sở 4 
- Docatuka - Sân phần tâm sở 4 
- Thidukacetasika - Hôn phần tâm sở 2 
Cộng: 22 
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7. 2 Si căn tâm thâu nhiếp 15 tâm sở, chia làm ra như sau: 
7.1, S7 căn tâm thứ nhất thâu nhiếp 15 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Adhimokkha - Quyết định, Prti - Phỉ và 


Chanda - Dục tâm sở) 10 

- Mocatuka — Si phần tâm sở 4 
- Vicikicchacetasika — Hoài nghi tâm sở 1 
Cộng: 15 


7.2, S¡ căn tâm thứ nhì thâu nhiếp 15 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Piti - Phỉ và Chanda - Dục tâm sở) 11 
- Mocatuka — Si phần tâm sở 


Cộng: 15 


E. THÂU NHIẾP CỦA CÁC VÔ NHÂN TÂM: 


18 Vô nhân tâm có sự thâu nhiếp tâm sở theo 5 phần là: 


1, Hasituppãdacifa — Tiếu sanh tâm thâu nhiếp 12 tâm sở, đó là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Chanda —- Dục tâm sở) 12 


Cộng: 12 


2, WianodWarãvajjanacifta - Ý môn hướng tâm thâu nhiếp 11 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Piti - Phỉ và Chanda - Dục tâm sở) 11 


Cộng: T11 


3, Somanassasarntiratnacffta — Thọ hý suy đạt tâm thâu nhiếp 11 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Viriya - Tấn và Chanda — Dục tâm sở) 11 


Cộng: T11 
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4, Manodhätu - Ý giới tâm gồm có 3 tâm là: 


* #afñcadvarãvaJjanacita - Ngũ môn hướng tâm và 
* 2 Sampaficchanacita - 2 Tiếp thọ tâm thâu nhiếp 10 tâm sở là: 


- Aññasamänäcetasika - Hòa đồng tâm sở 
(trừ Viriya — Tấn, Piti - Phi và Chanda — Dục tâm sở) 10 


Cộng: 10 
5, Dvipafñcavifñfiãnacita - Ngũ song thức tâm thâu nhiếp 7 tâm sở là: 
- Sabbacittasadhäranacetasika - Biến hành tâm sở 7 


Cộng: 7 
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